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Tñe 'JÏettamese people laue Jotned the common strugfe of progressiue 
manKintđ ƒor ttdepertfenice qrí {reedơm. 'TÍte jtisL struagfe 6ƒ tÍte 'VieLttatmtese peo†Ee 
tdinst tmperidfist qression Rds tuon Lhe smpaLity and supnort of Prodd secHiorts 
Gƒ tÍte tUorkÄ s neapEe. 

Afam) neople KnơiU 11etndm. In tÍte ietU peTiof 0ƒ TecontstrucLiort 1ð acÍHiee 
prospert, 'Vietnram 1s tingftrw tUitt tte proqressiue trerif oƒ LÍte eoclL, rể 1s 0nen- 
tru tuife iLs (oorx to tÍte oulstĂe 1UoTHẢ. 

TTtts broclture tUI[Í gi0e {riertfs ít {oretjft coufttries qrLf œuersc(1s ' te Lrtrđimt€se 
gitmpses oƒ the [and and people oƒ “Vietmam. 

.Š€ETfLUJ 15 e[izuing. 'isiLing tít countrt, traKind cơntdcLs ruitÍt eocrydau [ife 
here, Lourtcts tui[Í se# more clearf te renÍities dƒ 'Ltemam. 
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ân tộc 'Ulật am hòn mìnft trong cuộc đầu tranlt cũung của [oài người 
tiên bộ uì đậc lập uà tự đo. Cuộc đầu tranlt chính trgfia của thân đân "Hệt 
am châng sự xâm lược của chủ nghĩa đề quắc đã được sự đồng tìnñi. uà ủng 
ñộ rộng rãi của nhân đân toàn thê giới. 

Siêu người đã quen Biệt -đệt am. Trong cuộc ñiànft trìmf: mới xu đựng 
sự pÏồn uinh của đât nước, “Việt Nam đang hòa nhập trào lru tiến ñóa của 
thời đại, 0à mỡ rộng cửa cña sự giao ru quốc tế. 

Cuôn súc nhồ này giới thiệu uới các Bạn quốc tệ uà đồng Bào “Việt 
am ở ước ngoài một uài nét đơn sơ uê đất nước, đân tộc 0à con người “Việt 
im. 

Trăm tugie Không Édng mất thâu. ®ôn thăm đất nước, tiêp xúc tới 
cuộc sông bình Huường hang ngàu của người “ệt am, các ấu Khách sẽ thâu 
rõ ơn thực tê “đệt ®Nam. 

Tháng 4 năm 1983 
A20 XUẤT ®4N.SỰ 11T 


VIETNARNI — TY HOMELAND 





'Âf ñorneland 1s like q cardtnBofq tree 

On roltick T climÉ cuerW nụ to picÊ Juicw fruit... 
... ĐacÑt man Ítas on one Íioimelarf 

7usL ds Íe fias onĂ one motfer... 


Those sweect songs have arouscd ¡n the heart of evcry Vietnamese, 
at home and abroad, deep sentiments toward the beloved homecland of 
which he or she 1s extremely proud. They evoke s0 many memor1cs 0Ÿ 
our childhood assocIated with the ”“cluster of sweetcarambolas”, the "[al- 
len racemes of white arcca fÍlowecr”, with the "kHes [lying high im the 
sky”, the wings 0Ÿ storks... 


Those lines also have moved foreign [riends far and near who have 
supported and “shared weal and woe” with the Vietnamese people during 
the hard years of the long strugøle for independence and who now want 
t0 visit acountry with arich tradition of patriotism, a time-honoured cul- 
ture, breath-taking landscapes and a hospitable people. 


VIET NAM 
QUẺ HƯƠNG TÔI 





Quê furơng là chùm KẾ ngọt 
Cho cơn trèo Rái mốt ruyàu... 

... Quê tương mỗi người chỉ một, 
tư là chỉ một mẹ thôi... 


Câu hát thiết tha địu ngọt trên đã khơi dậy trong lòng mỗi người 
Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài những tình cảm sâu 
lắng đối với mảnh đất "chôn rau cất rỗn" rất đỗi thân thương, rất 
đối tự hào. Nó gợi ta nhớ tới bao kỷ niệm của tuổi ấu thơ gắn liên 
với những "chùm khế ngọt", chùm "hoa cau rụng trắng", gắn liền 
với những "cánh diều biếc", cánh cò bay... 

Nhưng đâu phải chỉ có thế. Câu hát trên còn có sức mạnh làm 
say lòng cả những bè bạn nước ngoài gần xa mà nhiều người trước 
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Vietnam, a country with a 4,000 - year history, 1s now called the 
Socialist Republic of Vietnam. Lying In eastern Indochina 1 1s an im- 
portant communication link between the Indian Ocean and the Pacific 
and a gate of South-East Asia. 


Vietnam ”s national territory comprises a land mass 330,000 square 
kilometres (127,380 square miles), a vasL sea arca including a large con- 
tinental shelf and a string of archipelagoes stretching [rom the Tonking 
CŒulf to the GuIf of Thanand., Vietnam 1s a continuous land mass border- 
ng the People's Republic of China 1n the north, the Lao People`s 
Democratic Republic and the Peonle's Republic of Kampuchea m the 
west, and the Pacric Ocean in the east and the south. 


It is an elongated S-shaped land, with two large ends and a narrow 
middle. The đistance between I1s northernmost and southernmost poInts 
1s l,650 km (1,024 mì) as the crow flics and ¡1s width varies from 50 km 
to 600 km from east to west. Its frontiers total 3,730km (2,323mi) im 
longth including 1,150km (714m1) of common bordecrs with Chína, 
I,650km (1024m1) with Laos, and 930km (577m) with Kampuchea. 


In the amns of the Mothcrland, succcssive gcncrations oÍ. Viet- 
namese, belonging to 54 cthnic pgroups, membcrs of the grcat nauonal 
cornrnumity of Vietnam, havc always s(ood side by side with one anothcr, 
sharing weal and woe, shedding swcat and blood to dcfend and build up 
their hoimeland, regardless of the sweltering heat of summer and the chil- 
ly wind of winter, the prcat destrucuon wrought by [loods and drouglhi, 
and the brutility of all kinds of enemiecs. 


As legend has ¡t, Lady Au Co, wife of King Lac Long, gave bìrth 
to a pouch containing one hundred eggs, which hatched one hundred 
ch¡ildren half of them boys, the other half, #1rls. These were the [irst Viet- 
namese. This legend fully reflects the blood — sealed ties betwecen the 
[raternal peoples Hving on the Vietnamese territory which has gonc 
through many tribulatlons. 


À common feature ¡s that the Vietnamese, noơ Inatter where and 
when they live, have preserved ther minds and personalitIes : staunch 
and indomitable ¡in the fipht for national defence, industrious and 
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đây đã từng ủng hộ hoặc "chia ngọt sẻ bùi" với nhân dân Việt Nam 
qua những năm tháng khắc nghiệt của cuộc trường chỉnh vì độc lập, 
tự do nay lại muốn một lần đích thân đến thăm tận mắt một dân tộc 
giàu truyền thống yêu nước, văn hiến, mến khách và đầy cảnh sắc 
thiên nhiên hùng vĩ này. 


Nước Việt Nam 4.000 năm, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương, là một đầu 
mối g1ao thông quan trọng từ Án Độ Dương sang Thái Bình Dương, 
cửa ngõ của Đông Nam Á. 


Lãnh thổ toàn vẹn của Việt Nam bao gồm một đải đất liền rộng 
gần 33 vạn ki-lô-mét vuông, một vùng biển bao la, trong đó có vùng 
thêm lục địa rộng lớn và một hệ thống quần đảo chạy suốt từ vịnh 
Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan. Nước Việt Nam liền một dải, phía bắc 
giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, phía tây giấp nước Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào và nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia, 
phía đông và phía nam liền với biển cả mênh mông trông ra Thái Bình 
Dương bốn mùa lộng gió. 


Việt Nam có hình đáng lượn cong hình chữ § kéo dài từ bắc 
xuống nam, hai đầu mở rộng, đoạn giữa thu hẹp lại. Chiều đài từ 
cực bắc tới cực nam theo đường chim bay 1.650 km ; từ đông sang 
tây nơi rộng nhất 600 km, nơi hẹp nhất 50 km. Việt Nam có đường 
biên giới đất liền dài 3.730 km trong đó đường biên giới Việt 
Nam — Trung Quốc 1.150 km, Việt Nam - Lào 1.650 km, Việt Nam - 
Cam-pu-chia 930 km. 


Trong vòng tay của Mẹ hiền Tỏ quốc, các thế hệ nối tiếp nhau 
của 54 dân tộc lớn nhỏ anh em trong đại gia đình dần tộc Việt Nam 
từ bao đời nay đã sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, cùng đồ 
mồ hôi và xương máu bảo vệ và xây dựng quê hương, bất chấp cải 
nóng nung người của năng hạ, cái rết cắt da của mưa đông, cái tàn 
phá hung dữ của lũ lụt, hạn hán, cái đã man, độc ác của đủ loại kẻ 
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Creztive In national construction, optLimistic and self- confident in ö0ver- 
coming diftieulties, siinple and øenerous mi thetr lif6-style,and conscious 
0Ý preserving and developing therr traditlonal 4,000-year civl1zaton. 


Winh legitimate pride In the natIon”š [amous writinegs and pIcccs G0 
oratory such as General Ly Thuong KleUs "Poem Wniten on the Nhu 
Nguyet River”, Marshal Tran Hung Dao”s "“Appeal to Generals and Sol- 
tliers”, Nguyen Traiˆs ”Proclamatlon ö£ Victory över the Wu”, PresidenL 
Ho Chỉ Minh”s ”Declration of Independence”..., today, more thám ever, 
qlmost 65 million Vietrramese are tnited in building together their com- 
mon hơme - VieInam - 1ö máke 1L ever more prOSD€rous and beauuIful. 


LooKing at máp, Wwe can see that Vietnam has a rather diversiied 
topography : plamas, midlands, mountiins and forests. The largest and 
potentially most [ertile plains are the Mekong River Delta ïn the South, 
and the Red River Delui in the North. 


The midlands are a hlly reglon limking the mountiin areas to the 
plams. The largest hly rep1ion Hes on the rim of the Red Eiver Delia, the 
[ringe of the plains oF Thanh Hoa and Nghe Tĩnh provincecs, and narrow 
đownm the coastal area of central Vietnam along the Truong Son Range 
(the Vietnamese Cordilcra). Thesc areas are fayourable to the cultiva- 
tion 0Ÿ food and subsidiary food crops, Imndustrial crops, [rulf trees, á1§ 
well as to cattle [arming and constructton., Travyellers wHll be dclightcd 
to scc the hiHs covered with tea, collee, pepper and pine- apples lying as 
[ar as the cye can see, Lhe verdant mulberry Fields, the thriving State cat- 
Llc farms... They wIll have an tdca aboutL a prospcring midland rcgion 
where "Palm grovcs, tea hills, and lush paddy Fields billow under the 
carcss Of the brceze.... 


Vietnam is covered with many mountiins and forests. Mountiins 
and [orests rnake up three-fourths of Vietnam”s area and can be divided 
Iinto [our main zones : the North-Easten mountan area or Viet Bạc — 
resistance base of the Ho Chỉ Minh era — the North- Western Region, 
the North Truong Son Region, and the Central Highlands. 


Aside Irom the characteristics oŸ tropical mountains and forests, 
the characteristics Of the ecological system and a diversified potenulal of 
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thù. Câu chuyện truyền thuyết về những đứa con cùng một bọc do 
cùng một mẹ sinh ra phải chăng đã phản ánh đầy đủ sự gắn bó máu 
thịt của các đân tộc anh em trên mảnh đất không ít khắc nghiệt này. 
Đã trở thành một tính cách chung, người Việt Nam ở đầu và lúc nào 
cũng giữ được tâm hồn và cốt cách : kiên cường, bất khuất trong 
giữ nước, cần cù, sáng tạo trong dựng nước, lạc quan, tin tưởng 
trong tháo gỡ khó khăn, giản dị và nhân ái trong lối sống, có ý thức 
bảo tồn và phát triển truyền thông văn hóa. Với niềm tự hào chính 
đáng về những áng thiên cô hùng văn như Bài thơ trên sông Như 
Nguyệt của Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo, 
Đại cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi, Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí 
Minh v.v.... ngày nay, hơn lúc nào hết, gần 65 triệu con người Việt 
Nam đang cùng nhau đoàn kết xây dựng mái nhà chung Việt Nam ngày 
thêm giàu đẹp. 


Nhìn vào bản đồ, ta có thê thấy địa hình Việt Nam khá đa dạng : 
đồng bằng, trung du, rừng núi. Về đồng bằng thì tiêu biểu nhất, 
rộng lớn nhất, giàu tiềm năng nhất là đồng bảng Nam Bộ thuộc 
châu thô sông Cửu Long, sau đến đồng bằng Bắc Bộ thuộc châu thổ 
sông Hồng, 


Trung du là vùng đồi chuyển tiếp giữa rừng núi với đông 
bằng. Địa hình đôi phát triển rộng nhất ở ven rìa đồng bằng châu 
thô Bắc Bộ, rìa đồng bằng châu thô Thanh Hóa - Nghệ Tĩnh rồi thu 
hẹp đần ở ven rìa các đồng bằng ven Lien, chân đãy núi Trường Sơn. 
Đó là vùng đất thuận lợi cho tròng cây lương thực, hoa màu, cây công 
nghiệp, cây ăn quả, cho chăn nuôi và xây dựng. Giờ đây, nếu có địp 
đến thăm, hẳn nhiều người sẽ mát mắt ngắm những đôi chè, những 
đồi cà phê, hồ tiêu, đứa tít tắp, những nương đâu xanh biếc, những 
nông trường chăn nuôi làm ăn có lãi, v.v... để có một khái niệm về 
một miền trung du đang sinh lợi : "Rừng cọ, đôi chè, đồng xanh ngào 
ngạt... 


Việt Nam là nước có nhiều rừng núi. Diện tích rừng núi chiếm 
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apriculture, forestry and mineral resources the mountain areas of the 
North-East also boast many historic sites and scenic spots. These include 
the Tam Thanh and Nhi Thanh Grottoes, well-known for the story of 
Lady To Thi who turned into a stone statue alter waiting for years [or 
her husband who never returned, and the Hang pagoda - cavein Bac Thai 
province, north of Hanoi. Another historical site relating to the revolu- 
tion 1s the Pac Bo Grotto, in Cao Bang province, where Uncle Ho lived 
and led the revolution after his return from abroad. This place sull 
resounds with the verse he composecd : 


“Hecre Is the Lenin Stream, and there 1s Mount Marx". 


In Ha Tuyen province, tourIsts can sce the Hong Thai communal 
house and the banyan-trec at Tan Trao which are closely assoctated with 
the history of the August Revoluton of 1945, Another historical site 1s 
Yen The, resisuannce base of the pcasant Insurgency led by De Tham 
(Hoang Hoa Tham). 


The North-Eastern Region has many beautiful mountai resorts and 
rest places, such as the Ba Be (Three Seas) Lake (in Bac Thai province), 
a large natural lake im which the Dau Dang Falls pour 1s watcr, the 
Tam Dao Range, a well-known mountain resort in Vinh Phụ provinee... 


DUnlike the North-Eastern Region, the North-West is covered with 
hicgh and malJesuc mountains, with many prcclous tHmnbcr trccs, with 
Sapa (mn Hoang Lien Son province), a re1owned mountain resort, In Sapa 
tourists can bchold the beautiful Thac Bac (Silvecry Falls) and the Cau 
May (Cloudy Bridge). The weather at Sapa 15 fresh all the year round, 
and In witer forests are covered with snow. With Hs oripinal beauty, 
Sapa has won the name of "pearl” of the North-Western mountain region. 


The northem part of the Truong Son Range runs in a north-W€sL — 
South-east đirecuon, stretching over 600 kilometres (372 milcs) down to 
the mountain areas o[ Quang Nam - Da Nang province, with the pic- 
turesque Phong Nha grotto. Here lies the Truong Son Hiphway, known 
as the historical Ho Chỉ Minh Trai], an immortal epic of the Vietnamese 
peoplo and army ¡in their sccond great patriotic war since 1945. 
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đến 3/4 đất nước, bao gồm 4 vùng chính : vùng núi Đông Bắc hay 
Việt Bắc - căn cứ địa cách mạng thời đại Hồ Chí Minh, vùng núi 
Tây Bắc, vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi cao nguyên Nam 
Trung Bộ. 


Ngoài những đặc điểm của núi rừng nhiệt đới, những đặc điểm 
sinh thái và tiểm năng đa đạng về nông - lâm - thổ sản lẫn khoáng sản 
trong lòng đất, vùng núi Đông Bắc còn có nhiều danh lam thắng cảnh, 
Đó là động Tam Thanh, Nhị Thanh cùng với sự tích nàng Tô Thị đứng 
đợi chồng, động chùa Hang ở Bắc Thái. Đó là những khu di tích lịch 
sử và cách mạng : hang Pác Pó - nơi còn ¡n dấu đép cao su Bác Hỗ 
và âm vang câu thơ "đây suối Lê-nin kia núi Mác" của Người, mái 
đình Hồng Thái và cây đa Tân Trào gắn với lịch sử Cách mạng tháng 
Tám năm 1945. Đó là khu Yên Thế - căn cứ của nghĩa quân phong 
trào nông dân Đề Thám. 


Đông Bắc còn có nhiều nơi nghỉ mát và an dưỡng tốt : hồ Ba 
Bê (Bắc Thái) - một hô thiên nhiên rộng lớn với thác Đầu Đăng 
ngoạn mục, Tam Đảo (Vĩnh Phú) - nơi an đưỡng và nghỉ mát nôi tiếng 
v.V... 


Khác với Đông Bắc, Tây Bắc là vùng núi cao, hùng vĩ, có nhiều 
gõ quý, có Sa Pa (Hoàng Liên Sơn) là nơi nghỉ mát được biết đến 
từ lâu. Sa Pa có cảnh đẹp Thác Bạc, Cầu Mây quanh năm khí hậu 
mát mẻ, mùa đông thường có tuyết phủ trắng cây rừng. Với vẻ đẹp 
độc đáo, Sa Pa xứng danh là "một hòn ngọc” của núi rừng Tây Bắc. 


Vùng núi Trường Sơn Bắc chạy theo hướng tây bắc - đông nam 
đài 600 km tới vùng núi Quảng Nam - Đà Nẵng với động Phong Nha 
kỳ thú. Ở đây có đường Trường Sơn, con đường mòn Hồ Chí Minh 
lịch sử, thiên anh hùng ca bất diệt của quân dân Việt Nam trong cuộc 
kháng chiến vĩ đại lần thứ: hai. 

Cuối cùng là vùng núi và cao nguyên Nam Trung Bộ. Khu vực 
này bắt đầu từ các khối núi Bắc Kon-Tum đến các vùng cao nguyên 
giáp đồng bằng Nam Bộ. 
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FEurther south are the mountin areas and highlands of South 
Central Vietnam. Thịs regron stretches [rom the mountains north of Kon- 
tum down 1ø the highlands bordering the pl:ins of South Vietnam. 


The highlands of South Central Vietnam not only are rrnowncd for 
1s werlth, as ane oöfthe most Important agricultural [orestry areas oÍ Viet- 
nam, but also boasts many beautiful landscapes. Dalat, located on the 
Lam Vien 1ablecland, 1s the maost Ideal mountun resort town 1n Vietnam. 
The wezther here is fresh all the year round, and the scenery 1s simnly 
hreathtaking ; pine- trees in the Love Valley, the Xuân Huong Lake with 
1fs elittertng water, the Cam Lï Falls, with 11s turbulent fđamy WaItF,.. 


The S-shaped Tlànd öŸ Vietmam also has thousands oÍ rivers and 
canals, hundreds öf ditches and arroyos totailling 44,110 km (27,392 mì) 
in length, longer than the cquator., The largest river basins in Norhem 
Vietmam are the Red River and Thai Binh River deltas. The Red River 
(1.149 km) sprnes [rom Chinls Yunnan province, and flows over 
500 km on Vietnamese territory, beginnine [rom Hà Khau,ä borđer town 
¡n Hoang Lien Son province. In Central Vietnam, thế largest river basins 
are Lhose öf the Ma and Ca rivers. 


In South Vietnam, therứ are Iwo miajor river basins, those 6Ÿ the 
Dong Nai and Mekong rivers. The Mckong 1s one 0Ï the largest rivers In 
the world ; it 1s 4,220 km (2,620 mì) long, springs [rom the Himalayas 
and flows throuegth China, Burma, Laos, Kampuchea, and Thaiand 
bcfore crossing Vietnam over 220 km, through the plains of South Viet- 
nam. This portion oŸthe river 1s called Cuu Long (Nine Dragons), a name 
inspired by the fct that the river fows imo the East Sea through nìne cs- 
Luaries. 


“..A hundred rivers powF tnío the đeep sea... 


NatLure seems to [avour, or rather, to have 10 cornpensate for the 
disasters 1 provokes yearly tơ the Vietnamese people - "hardencd by 
waves and winds” and "whose feet are harder than rock” - by endowing 
them with a vast sea area rarely to be [ound elsewhere on earth. Look- 
¡ng at a máp, we can see that Vietnam”s coasttine runs over 3,260 km 
(2,021 mi) from Mong Cai In the north to Ha Tien m the south. In the 


1ỗ 


Cao nguyên Nam Trung Bộ không những nỗi tiếng về sự giàu 
có - vùng kinh tế nông - lâm nghiệp quan trọng vào bậc nhất của Việt 
Nam - mà còn là vùng có nhiều cảnh đẹp. Đà Lạt là thành phố nghỉ 
mát lý. tưởng nhất ở nước ta được xây dựng trên cao nguyên Lâm 
Viên. Ở đây khí hậu quanh năm mát mẻ, phong cảnh hữu tình : rừng 
thông thung lũng Tình Yêu bát ngát, hỗ nước Xuân Hương long lanh, 
thác Cam L1 xinh đẹp... 


Trên cái cơ thể hình chữ § ta còn thấy chi chít những sông ngòi 
trông tựa những mạch máu lớn nhỏ truyền chất dinh dưỡng cho 
toàn thân : hàng nghìn sông ngòi, hàng trăm kênh rạch với chiều đài 
tông cộng 41.100 km, đài hơn cả đường xích đạo của quả đất. Trong 
các hệ thống sông ở Bắc Bộ có hệ thống sông Hồng và sông Thái 
Bình là quan trọng nhất. Sông Hòng bắt nguồn từ vùng núi Vân Nam 
của Trung Quốc đài trên 1.149 km, chảy trên lãnh thổ Việt Nam 
500 km, bất đầu từ Hà Khẩu tỉnh Hoàng Liên Sơn. 


Ở Trung Bộ, hệ thống sông lớn nhất là hệ thống sông Mã và 
sông Cả, 

Ở Nam Bộ, có 2 hệ thống sông lớn là hệ thống sông Đồng Nai 
và sông Mê Công. Sông Mê Công là con sông lớn vào bậc nhất thế 
giới, đài 4.220 km bắt nguồn từ vùng núi Hi-ma-lay-a chảy qua 5 
nước Trung Quốc, Miến Điện, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan rồi chảy 
một đoạn đài 220 km qua đồng bằng Nam Bộ. Đoạn sông này có tên 
gọi là Cửu Long (9 con rồng tượng trưng cho 9 cửa sông chạy ra biên 
Đông). 


gu 4 FC. ý 
... lraIH dòng sông đỗ biện sáu... 


Thiên nhiên dường như ưu đãi hay nói đúng hơn phải bù đấp cho 
những tai ương do mình thường gây ra hẳng năm cho nên đã tạo cho 
cái dần tộc "đạn dày sóng gió” và “chân CỨng đá mềm" này một vùng 
biển rộng bao la. Nhìn vào bản đồ ta có thể thây bờ biên Việt Nam 
chạy dài 3.260 km từ Móng Cái đến Hà Tiên. Ở phần phía bắc từ 
Móng Cái đến bán đảo Sơn Trà, đường bờ biến lượn lõm vào tạo 
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north, from Mong Cai to the Son Tra Peninsula, the coastline curves 1m, 
forming the Tongking @North Vietnam) GuIf, a large gulf with the Ha 
Long Bay, a world wonder, whose bed đocs not excccd 100 metres 
(328 f) in depth. The middle part of the coastline from the Son Tra Penin- 
sula to Cape Vung Tau protruđes like an arc into the sea, sưanding like 
"abalcony overlooking thẹ Pacific Occan". The Truong Son Range, run- 
ning along the coast, now ju(s ouL to form peninsulas, ñoW curves 1m to 
form bays and lapoons, creating the Son Tra Peninsula, the well-known 
Cam Ranh bay, ctc. In the south and south-west, the coastlinc hugs the 
Mekong Delta, crcating the peculiar shape of Cape Ca Mau. 


With is original natural conditions, the Vietnamese coast has many 
Øood ports such as Hai Phong, Da Nang, Quy Nhơn, Cam Ranh, Vung 
Tau, Saigon... Cam Ranh ¡is one of the world`s biggest and best natural 
SẴGA-DOFLS. 


Along the Vietnamese coast there are many good beaches and 
seaside resorts. The most renowncd are Tra Co, Bai Chay, Do Son, Sam 
Son, Cua Lo, Ly Hoa, Nha Trang, Phuoc Hai... 


In the sea area of Vietnam there ¡s a neLtwork of arehipelagocs com- 
prising thousands of islands, big and small, scattered [rom the north to 
the south, The two largest, most important and most sigmificant for the 
sovereignty and terriorial integrlty of Vietnam are the Hoang 5a 
(Paracel) and Truong Sa (Spradly) archipclagocs. Each archipelago, cach 
#roup of islands, and each island of Vietnam is an outpost deÍending the 
air space and territorial waters of the unified socialist homeland oÊ Viet- 
nam, Those also are Important eeonomiec positons, and places of histOric 
interest and scemc beauty. 


The Socialist Repnblic of Vietnam comprises 40 provinccs, CIticS 
and special zones. Its major cittes include Hanoi, the capital, Ho Chỉ 
Minh City ([ormerly Saigon), the port-ciy of Hai Phong, the former Im- 
perial city of Hue, and the port-city of Da Nang. 

The above is an outline öf the land and people oÊ my homeland. In 


is long history, this country has had to spend a lọt of Lime and cnergy 
resisting ; all kinds of natural đisasters and cnemy destructLion, SO aS tO 
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thành Vịnh Bắc Bộ rộng lớn, có kỷ quan Hạ Long, đấy biển nông, 
không chỗ nào sâu quá 100 m. Phần giữa từ bán đảo Sơn Trà đến 
mũi Ô Cấp, đường bờ biển lượn lôi hình cánh cung hướng ra biển 
cả trông tựa một “bao lơn trên Thái Bình Dương, dãy Trường Sơn 
chạy sát biển chỗ nhô ra thành bán đảo, chỗ gô ghề lâi lõm thành các 
vũng và vinh trong đó có bán đảo Sơn Trà, vịnh Cam Ranh nỗi tiếng, 
v.v... Phần phía nam và tìy nam, bở biển viền lấy đồng bằng Nam 
Bô tạo nên hình dạng độc đáo của mũi Cà Mau. 


Với điều kiện tự nhiên độc đáo, bờ biển Việt Nam có nhiều 
hải cảng tốt như Hải Phòng, Cửa Lò, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, 
Vũng Tàu, Sài Gòn v.v... Cam Ranh là càng tự nhiên thuộc loại lớn 
nhất và tối nhất thế giới. 


Trên bờ biên Việt Nam có nhiều bãi tắm và nơi nghỉ mát tôt, 
Nồi tiêng là bờ biên các vùng Trà Cô, Bãi Cháy, Đồ Sơn, Sâm Sơn, 
Cửa Lô, Lý Hòa, Cửa Tùng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phước Hải v.v... 


Ciủa vũng biên Việt Nam có hệ thống quản đảo gồm hàng 
nglún cái lớn nhỏ rải rấc từ bắc tới nam trong đó có hai quần đảo 
quAn1 trọng nhất, lớn nhất. và Cũ ÿ nghĩa nhất đối với chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thô trên biên Việt Nam là quần đảo Hoàng Sa và quân 
đảo Trường Sa. Mỗi quần đảo, mỗi cụm đảo, mỗi hòn đảo của Việt 
Nam là một vị trí tiễn tiêu bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc 
Việt Nam thống nhất xã hội chủ nghĩa, đồng thời đây cũng là những 
vị tí kinh tế quan trọng, những đanh lam thắng cảnh hấp dẫn đối 
với du khách. | 


Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm 40 tỉnh, 
thành phố và đặc khu, trong đó có các thành phố lớn là thủ đô Hà Nội. 
thành phố Hồ Chí Minh, thành phố cảng Hải Phòng, thành phố Huế, 
thành phố Đà Nẵng. 


nh ˆ * £ rr "- ` Bể = Ỷ ú v..t R "_ . + ~ 

Trên đây là mãẫy nét châm phá vẽ đất nước và con người quê 
hương tôi. Trong lịch sử lâu đài của mình, đất nước này đã phải bỏ 
một phân không nhỏ thời gian và tâm sức để chồng chọi với đủ 
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stand firm in the face of all trials. Often, before recovering its strength 
after a batte, it had to mơ into a new one which usually was unequal at 
the start. Within less than haÏlf a century recently, 1t had to counter three 
SUCCCSS1VE Wars OÍ ageression the heavy consequences of which have not 
yct bcen fully overcome. Due to many causes, in which subJectIve causes 
hold an important part, this country 1s facing many bịg difficulties, and 
1s lapming pretty far behind other nattlons ín economic development, ín 
the standard of living, and in the sclentilic-technical level. History 1s set- 
ting mmportant tasks which the Vietnamese people must strive hard to 
fulfHI so as to catch up with other naLions. 


In the Hght of the line for renovation, the time-honorecd tradition of 
love for peace, cooperation and friendship with fraterhal and f{riendly 
countrIes far and nñear 1s haviiữ thể neccssary conditions to đevelop 
strongly. Although they are sull Hving in a “tumble-down thatch hut”, 
yet the heart of the Vietnamese people ¡s always “opcncd wide”, t0 usc 
the words of a popular Vietnamese song. Wit the cooperation and as- 
Sistance of other countries, the Vietnamese people are specding up ther 
[ight against povcrty and backwardness, sicp by stcp devecloping the 
potentialiLies of their land, sea, and Í[orests. 


At present, a numbecr of descendants of King Lac Long and Lady 
Au Co (of the legend) have gone to the mountain areas, not with hoes 
and rudimentary ploughs, but w1h modern farming and Íorestry 
machines of the Vietnamese-Sovict, Vietnamecse-GDR and other Joint 
enterprises to grow rubber, colfee, pepper and other cash crops, while 
others go Lo the coastal arcas, not with bamboo rafts and rudimentary 
[ishing tackles... but with a flottlla of trawlecrs, with modern đerricks of 
Joint ventures between Vietnam and the SovIetUnion, India, France, Bel- 
gium, Holland and other countrics... 


Together with the cooperation projects undertaken in cooperation 
with other countries, the friendly feclings and hospitaliy of the VietL- 
namese people will be [urther đeveloped in the years ahead. 


PHUC KHANH 
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loại thiên tai, địch họa, để đứng vững trước mọi thử thách, nhiều 
lúc chưa kịp lấy lại sức sau trận chiến đấu trước đã buộc phải lao 
ngay vào trận chiến đấu mới thường là ban đầu không cân sức. Chỉ 
trong vòng non 1/2 thế kỷ trở lại đây, nó đã phải chống trả Hiên tiếp 
3 cuộc chiến tranh xâm lược mà hậu quả nặng nễ đến nay vẫn chưa 
khắc phục được hết. Do nhiều nguyên nhân trong đó có phần quan 
trọng của nguyên nhân chủ quan, đất nước này đang đứng trước 
nhiều khó khăn to lớn, khoảng cách về kinh tế, đời sống và trình 
độ khoa học - kỹ thuật so với các nước khác là khá lớn. Lịch sử 
đang đặt ra những nhiệm vụ trọng đại mà nhân dân Việt Nam phải 
vươn lên để trưởng thành. 


Dưới ánh sáng của chính sách đổi mới, truyền thống yêu 
chuộng hòa bình, hợp tác và hữu nghị vốn có của dân tộc Việt Nam 
đối với anh em, bè bạn gần xa, đang có điều kiện để phát huy mạnh 
mẽ. Dù hoàn cảnh hiện nay còn "nhà lá đơn sơ" nhưng tấm lòng của 
người dân nước này luôn "rộng mở”. Với sự cộng tác và giúp đỡ 
quốc tế, nhân dân Việt Nam đang đây tỚI CUỘC chiến đấu chồng 
nghèo nàn và lạc hậu, từng bước khơi dậy những tiềm năng của đất, 
của biên, của rừng, nhất là của con người. Giờ đây con chấu của 
Lạc Long Quân và Âu Cơ trong truyền thuyết thuở nào lại một bộ 
phận hành quân lên núi, nhưng không phải với cái cuốc cầm tay và 
cái cày chìa vôi, mà với những mấy móc nông - lầm nghiệp của các 
liên đoanh Việt - Xô, Việt - Đức v.v... trồng cao su, cà phê, hồ tiêu, 

v... còn một bộ phận khác xuống biển, nhưng không phải chỉ với 
những cái máng, cái lưới te, lưới vét, v.v... mà với những đoàn tầu 
đánh cá tấp nập vào ra, với những dàn khoan dầu khí hiện đại của 
liên doanh dầu khí Việt - Xô, Việt - Ấn, Việt - Pháp, Việt - Bi - Hà 
Lan, v.v... 


Tình cảm hữu nghị và mến khách của Việt Nam sẽ ngày một 
được kéo dài và lan rộng cùng với các công trình hợp tác. 


PHÚC KHÁNH 
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VIETNAM : HISTOHICAL 
STAGES 





NAMBELESS PAGES OF HISTORY 


The fossHized remains of the anthropoids discoverecd In the grot- 
toes of Bac Son (Lang Son provmce), and the vesupes of the carly 
Palcolithic Àge at Mount Do (Thanh Hoa province) and m the Dong Nai 
River basin show that man was already existing thousands öÍ centuries 
ago on the Vieinamese Ierrlory. In the common geographical and 
ccological background of South-East Asia, Vietnam has been considered 
as one ofÍ the earliest cradles of mankind. 


The archaeological map of the pre-historlc period in Vietnam has 
reccntly been complemented w1nh farrly rích dđocumenIs ôn thể pre- his- 
toric ceulture [rom the Paleolithic A ec to the Necolnhic Á øe, up to the early 
pcriod of the Metnl Are. Wiuh the agegregate Íorce of the [irst com- 
munities, then of the clans and tribes, the succcsSIve eneriatIons GÍ primi- 
tive mhabiHants had taken human life forward step by step, slowly but 
sieadily, and had also created grcat changes. 
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VIỆT NAM 
NHỮNG CHẶNG: 
ĐƯỜNG LỊCH SƯ 





NHỮNG TRANG SỬ KHÔNG TÊN TUỔI 


Những hóa thạch người - vượn tìm thấy trong hang động Bắc 
Sơn (Lạng Sơn), những di tích sơ kỳ đá cũ ở núi Đọ (Thanh Hóa), ở 
lưu vực sông Đồng Nai cho biết cách ngày nay hàng chục vạn năm, 
trên lãnh thô Việt Nam đã có cuộc sống của con người. Việt Nam 
trong bối cảnh địa lý và sinh thái chung của Đông Nam Á được coi 
là một khu vực xuất hiện sớm của loài người. 

Bản đồ khảo cô học thời tiền sử Việt Nam gần đây đã được 
bồ sung khá phong phú với một loạt nền văn hóa tiền sử từ thời đại 
đá cũ qua thời đại đá mới đến đầu thời đại kim khí. Bằng sức 
mạnh cộng đồng của bầy người rồi thị tộc, bộ lạc, các lớp cư dân 
nguyên thủy đã đưa cuộc Sông của con người tiến dần từng bước, 
chậm chạp nhưng vững chắc và cũng đã tạo nên những bước chuyền 
biến lớn lao. 
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About ten thousand years ago, with the Hoa Binh culture, man al- 
ready knew how to til1 the land, creating primitive agriculture. The birth 
and development of crop and cattle farming in the Neolithic Age has 
been considered by many scientists as \he New Sfone Age revobiion, 
marking a changøe from exploitative and gøathering economy (picking, 
đathering, hunting) to productive economy (culdyation and cattle breed- 
1ng). 

About 4,000 years ago, man knew how to cast bronze, creating the 
metallurgical technique, opening the Metal Age. This also was an im- 
portant change which a number of authors regard as the Äfeíallargicai 
Revoliiion. 


Those cultural innovations, those advances of history were brought 
about by the community of primitive inhabitants. They are nameless 
pages of history reflccted in legends and lcaving underground vestiges. 


THE FIRST CENTRES OF CIVILIZATION AND EARLY STATES 


In the first millenium Before Christ and the early centuries of the 
Christian Era, on the Vietnamese territory there gradually emerged the 
first threc centres of civilization closcly assocIated with the carÏy statcs. 


The Dong Son civilization of the ancient Viet people in the basins 
of the Red, Ma and Lam rivers (in North and north Central Vietnam) ~ 
symbolized by the renowncd Dong Son bronze drums — developed 
splendidly ¡n the first millenium B.C. This is a wet rice civilization 
developing on the basis of the carly technique of bronze, copper and iron 
casting, with the structure oŸ well- knit rural commune, and a stilÍ super- 
ficial social đifferentiation. On the basis Of that civilizauon, a form ofin- 
Cipient state of the ancient Viet people took shape, which popular legends 
calleđ the land of Van Lang, of the Hung Kings, followed by the land of 
Au Lac under the reign of King An Duong. 
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Cách ngày nay khoảng trên dưới một vạn năm, với văn hóa Hòa 
Bình, con người đã biết trồng trọt, sáng lập ra nền nông nghiệp 
nguyên thủy. Sự ra đời và phát triển của nghề trồng trọt và chăn nuôi 
trong thời đá mới được nhiều nhà khoa học coi là cuộc cách mạng 
đá mới, đánh đấu bước chuyên từ kinh tế khai thác, thu nhặt (hái 
lượm, săn bắt) sang kinh tế sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi). 


Cách ngày nay khoảng bốn nghìn năm , con người lại biết đúc 
đồng, sáng tạo kỹ thuật luyện kim, mở đầu thời đại kim khí. Đấy 
cũng là một bước chuyển quan trọng được một số tác giả coi là cuộc 
cách mạng luyện kim. 


Những sáng tạo văn hóa, những bước tiễn của lịch sử trên đây 
do những cộng đồng cư đân nguyên thủy tạo nên. Đó là những trang 
sử không tên tuôi được phản ánh trong huyên thoại và đề lại những 
dấu tích trong lòng đất. 


NHỮNG TRUNG TÂM VĂN MINH VÀ NHÀ NƯỨC SƠ KỲ 
ĐẦU TIÊN 


Vào thiên niên kỷ I trước công nguyên và những thế kỷ đầu 
công nguyên, trên lãnh thô Việt Nam dần dần xuất hiện bạ trung tâm 
văn minh đầu tiên gắn liền với những nhà nước sơ kỳ. 


Văn mỉnh Đông Sơn của người Việt cỗ ở lưu vực sông Hồng, 
sông Mã, sông Lam (Bắc Bộ và bắc Trung Bộ) phát triển Tực rỡ trong 
thiên niên kỷ I trước công nguyên mà biểu tượng là những trống 
đồng Đông Sơn nồi tiếng. Đó là một nền văn minh lúa nước phát 
triển trên cơ sở kỹ thuật đẳng thau và sắt sớm với một kết cấu 
công xã nông thôn bèn chặt và sự phân hóa xã hội chưa sâu sắc, Trên 
nên tảng nền văn minh đó, một hình thái nhà nước sơ kỳ của người 
Việt cổ đã hình thành mà trong truyền thuyết dân gian gọi là nước 
Văn Lang của các vua lùng, rôi tiếp theo đó là nước Âu Lạc đời 
vua An Dương. | 
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The Sa Huynh civilization, im the coastal area of Central Vietnam 
and part of South-eastern Vietnam, came Imto b..:ng ín the late centurles 
B.Œ. and the early ccnturles A.D. Thịs is the Íirst civilizauion 0Í the an- 
cient Cham people and the basis for forming the carly states oŸ the Íirst 
small kingdoms of Champa ïn the carÏy period 0Ÿthe Christian Era, and 
later, the kingdom of Champa. 


The Ốc Eo civiHization in the Mekong Delta đeveloped in the early 
centuries A.D. with origmal features of handicrafts and trade and broad 
contacts on South-East Asia 's mainland and islands and the Indian 
Ocecan, This also was the basis for Íorming an carly State örganization 
of the ancient Melanesians, whom aneclent history books call Bnam. 


Those three centres of civilizauon cemergcd at dif[crent periods, 
bore spec1al charactcrisucs wIth regard to ccologtcal condittlons and eth- 
nic features depending on cach region, butall of them had reached a hìgh 
level of developmert in the making of early bronze and iron tools, and 
had close cultural rekaitlons with each other. T hís ís the ftrst erd 0ƒ civiliza- 
tion and nation - bullding öƒƑ the ethni©C GFOHDS ÍIVLNB LR aHCIEHI EÙMeS 0H 
the preseHt Vi6tHqm6SE [©FFILOFV. 


OVER A THOUSAXND YEARS OF SUFFERING AND UPRISING 


The period when the various cthnic groups on Vietnamese soil had 
grown up and taken shape with their first civilizatlon and sIes was aÏso 
the period when, north of Vietnam, a big empire had been established 
and began Its southward drive. It was the Hsin empire (221 - 206 B.C.). 


The ancient Viet people of Van Lang Au Lac had [ought heroical- 
ly and persistently and defeated the large-scale nvasion by the Hsin em- 
pire. However, in the year 179 B.C, Au Lac was conquered by the general 
Zhao Da and from then, for over a thousand years, Van Lang - Âu Lac, 
and ín the carly period, even the ancient kingdom of Champa, were 
đominated by the Chinese imperial courts which attempted to assunilate 
them. This was one of the periods in which the ethnic groups living on 
the land of Vietnam had to undcrgo the hardest trials in therr history, 
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Văn minh Sa Huỳnh ở ven biển miền Trung và một phần đông 
Nam Bộ, ra đời vào những thế kỷ trước và đầu công nguyên. Đó là 
nền văn minh đầu tiên của người Chăm cô và là cơ sở hình thành 
những nhà nước sơ kỳ của những tiêu quốc Chăm đầu tiên vào đầu 
công nguyên, và sau đó là vương quốc Chăm-pa. 


Văn minh Ốc Eo ở vùng châu thổ sông Cửu Long phát triển 
trong những thế kỷ đàu công nguyên với những nét đặc sắc của 
nphê thủ công - thương nghiệp và mối quan hệ giao lưu rộng rãi trong 
vùng Đông Nam Á lục địa - hải đảo và Án Độ Dương. Đó cũng là cơ 
SỬ hình thành một tô chức nhà nước sơ kỳ của người Mê-la-nê- 
đi©ệng cô mà sử sách xưa gọi là nước Bnam. 


Ba trung tầm văn minh trên về thời gian, có sớm muộn khác 
nhau, về văn hóa, có mang những đặc trưng riêng về điều kiện sinh 
thái và đặc điểm LỘC người từng khu vực „ nhưng đều đạt đến trình 
độ phát triển cao của đồ đông và đồ sắt sớm, đều thể hiện những 
mối quan hệ giao lưu văn hóa mật thiết. Đáy ià kỷ nguyên văn mình 
và dựng nước đâu tiên của các tộc người trên lãnh thô hiện nay là 
Việt Nam trong thời cô đại. 


HƠN NGHÌN NĂM ĐAU THƯƠNG VÀ QUẬT KHỞI 


Khi các tộc người trên đất nước Việt Nam vươn lên định hình 
với những nên văn minh và nhà nước đầu tiên thì cũng là lúc, ở 
phương Bắc một đế chế lớn đã thành lập và bắt đầu bành trướng 
xuống phương Nam. Đó là để chế Tần (221 - 206 trước công 
nguyên). 


Người Việt cổ của nước Văn Lang - Âu Lạc đã anh đũng và 
bền bỉ đấu tranh đánh bại cuộc xâm lược quy mô lớn của đế chế 
Tản. Nhưng đến năm 179 trước công nguyễn, nước Âu Lạc đã bị 
Triệu Đà thôn tính và từ đó, trong hơn nghìn năm, đất nước Văn Lang 
- Âu Lạc và trong thời gian đầu, cả nước Chăm cổ, bị các đề chế 
Trung Hoa đô hộ và mưu toan đông hóa. Đấy là một trong những thời 
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The strugsle of the Cham had won early victory 1m the late Iĩth cen- 
tury A.D., leading to the cstablishment of the independent kingdom of 
Champa. 


The Vietnamese people”s strurpsle was extremcly hard. From the 
uprisng led by the two Trung Sisters in the spring of 40 À.D. to the 
uprising to regain sovereignty led by Khuc Thua Du in 905, many Suc- 
Ccssive uprisinps were quecllcd m blood and fire or, after powecr was 
regained, the fights to keep it cnded with falure. Not unul the historic 
victory o[ Bach Dang (near Hai Phong) won in 938 under Ngo Quycn ˆs 
lcadership dịd the Vietnamese people succeed mm ending the humiliation 
Of foreign đomination for over a thousand years and regaining their na- 
Lional independcnce. 


ANERA OEF NATIONAL RESTORATION 


In the early period of natonal independence, under the Ngớ (939- 
965), Dinh (968-670) and Early Le (980-1009) dynasties, Vietnam stHl 
had to overcome countless diffIcultles resulung from over one thousand 
years Of Chinese dominatton as well as Írom ¡nternal conflicts. The vic- 
tOrIous war 0fres1stance against the Soong (981) had affimmcd Vietnam's 
national indepcndence. It was [ollowed by the fieht led by Dinh Bo Lình 
to suppress the rebcllion oÊ 12 feudal lords and establish natlonal unity. 
These wcre significant viclories crcaung the conditions to take the 
country Into the perlod of restoration and splendid devclopment under 
the Ly (1010-1225), Tran (1226-1400) and Le (1428-1527) dynasties, 
whose typical achicvement was the Dai Viet civilization and the Thang 
Long CHỈHFe. 


Wct rice farming still remained the basis of the Dai Viet civiliza- 
tion. Aøricultural cconomy devclopcd strongly with land reclamation 
and water conscrvaLion works, and the State-managed networks OŸ rIvcr 
and sea dykes. Wnh regard to industry and trade, handicraft villages and 
villape markets were expanded and a number of towns and commercial 
ports such as Thang Long (Hanon), Van Don (Quang Ninh), etc., became 
DIOSD€TOUS. 
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kỳ thử thách ác liệt nhất trong tiến trình lịch sử của các tộc người 
trên đất Việt Nam. 

Cuộc đấu tranh của người Chăm đã sớm giành được thắng lợi 
vào cuối thế kỷ II, dẫn đến sự thành lập vương quốc Chăm-pa độc 
lập. _ 

Cuộc đấu tranh của người Việt vô cùng gian nan. Từ khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng mùa Xuân năm 40 đến cuộc đứng lên thực hiện quyền 
tự chủ của Khúc Thừa Dụ năm 905, hàng loạt cuộc khởi nghĩa đã bị 
nhấn chìm trong máu lửa hoặc giành được chính quyền nhưng rồi 
cuộc chiến đấu giữ lấy chính quyền cuối cùng cũng bị thất bại. 
Mãi đến chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 938 do Ngô Quyền 
lãnh đạo, nhân dân Việt Nam mới chấm đứt được nhục mất nước 
trên một hghìn năm, giành lại độc lập dân tộc. 


MỘT KỶ NGUYÊN PHỤC HƯNG DÂN TỘC 


Trong buổi đầu độc lập, dưới các triều Ngô (939 - 965), Định 
(968 - 979), Tiền Lê (980 - 1009), đất nước còn phải tiếp tục vượt 
qua nhiều khó khăn đo hậu quả hơn nghìn năm Bắc thuộc đê lại và 
do những cuộc xung đột ở bên trong gây ra. Cuộc kháng chiến chống 
Tống lần thứ nhất (981) khẳng định vững chắc nền độc lập dân 
tộc. Tiếp theo, cuộc chiến đấu đẹp loạn 12 sứ quân đo Đỉnh Bộ Lĩnh 
đứng đầu xác lập nền thống nhất quốc gia. Đó là những thắng lợi 
có ý nghĩa quyết định tạo lập điều kiện đưa đất nước bước vào 
thời kỳ phục hưng và phát triển rực rỡ dưới các triều Lý (1010 - 
1225), Trần (1226 - 1400), Lê (1428 - 1527), mà thành tựu tiêu biểu là 
nên văn minh Đại Việt, nền văn hóa Thăng Long. 

Nông nghiệp lúa nước vẫn là nền tảng của văn minh Đại Việt. 
Kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh mẽ với những công trình khai 
hoang và thủy lợi, những hệ thống đê sông, đê biển, do nhà nước 
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The natlonal culture wäas restored, succecding and devcloping the 
ancient cultural legacy of the period of the foundation öofthe naton, while 
developing anđ upgrading 1self on the basis OŸ creauon by the pcople 
and of cultural exchanges with neighbouring countries. In the 1deologt- 
cal,eđucational, literary, arListic,architectural and other fields, the Thang 
Long culture contributed many works and names to the national cultural 
treasure, #loriÍying the national culture. The [olk cu ltuire which hao taken 
deep roots 1n the life öfÍ the people also was revivcd and developed in 
many rích and diverse [orms of acUvity, and was given [ull play ¡in viÌ- 
laøe [esuvHIes such as boat race, wrestling contest, phé/ game, côn game 
(hurling of a ball through a ring hung on top oŸa bamboo pole), tuông 
(traditilonal opera), chèo (radiHional operetti), water puppctry and other 
cntcrtaiInients. 


In these five centuries of independence and restoration, the Viet- 
namese people also recorded glorious feats of arms by defeating two in- 
vasions Dy the Soong, thrcc mvasions by the Mongol Yuan and by 
wageing a 20-year resistance against the Ming invaders. 


This was a resplendent cpoch m the nationˆs history wHh 11s cul- 
tural development and milHary đecds undecr the mottoes of “applying a 
political line of tolerance and simplicity” (as advocatcd by Khuc Thua 
Hao), and ”"fostering the people”s Íorces.as a means to sink deep roo(tS”, 
as called for by Tran Quoc Tuan (Tran Hung Dao). 


DIEICULTF STEPS OE DEVELOPMENT IN THẺ PERIOD OE 
SECESSION 


From the 15th century, the monarchical regime took na Confucian 
patern with an increasingly a bsoluuist and bureaucrauc character a 
đisastrous conscquence of which was that Írom the 16th to 18th centuries, 
the feudal factions plunged into a scramble for royal powcr, leading the 
COUTWry int0 a state 0Ÿ secession and cIvil war between the Le and Mac 
[eudal lords (1527-1592) and between the Trinh and Nguyen seIeneurs 
(1588- 17&6). This suaie oŸ secession and cIvil war had caused serious 
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quản lý. Về công thương nghiệp, các làng thủ công, các chợ làng 
được mở mang và một số thành thị, thương cảng trở nên phôn thịnh 
như Thăng Long (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh)... 


Nền văn hóa dân tộc được phục hưng, vừa kế thừa và phát huy 
di sản văn hóa cô đại thời dựng nước, vừa phát triển và nãng cao 
trên cơ sở sáng 1o của nhân dân và sự giao lưu văn hóa với các nước 
lắng giềng. Trên các lĩnh vực tư tưởng, giáo dục, văn học, nghệ thuật, 
kiến trúc... nền văn hóa Thăng Long đóng góp vào kho tầng văn hóa 
dân tộc nhiều công trình và tên tuổi làm rạng rỡ nên văn hóa dân tộc. 
Nên văn hóa dân gian bắt rễ sầu xa trong cuộc sống của nhân dân 
cũng được hỏi sinh và phát triển với nhiều hình thúc sinh hoạt văn 
hóa phong phú, đa dạng thể hiện tập trung trong các hột làng như đua 
thuyền, đấu vật, đánh phốt, ném còn, tuồng, chèo, múa rối nước... 


Trong năm thế kỷ độc lập và phục hưng này, đân tộc Việt Nam 
còn nhỉ vào lịch sử những vũ công hiên hách của hai lần phá Tông, 
ba lần bình Mông - Nguyên và 20 năm chống sự xâm lược của nhà 
Minh. 


Đó là một kỹ nguyên rực rỡ văn trị và vũ công trong lịch sử dân 
tộc với phương châm trị nước "chính sự cốt khoan dung, giản đi” 
(Khúc Thùa Hạo) và "khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bên gốc” 
(Trần Quốc Tuấn). 


NHỮNG BƯỨC PHÁT TRIỀN KHÓ KHẨN TRONG THỜI KỲ 
PHẦN LIỆT 


Từ thế kỷ XYV, chế độ quân chủ chuyên sang mô hình Nho giáo, 
mang tính chất chuyên chê và quan liêu ngày càng nặng nề mà hậu 
quả tại hại là từ thế kỷ XVI đến XVII, các phe phái phong kiến lao 
vào con đường tranh đoạt vương quyên, dẫn đất nước vào cảnh phân 
liệt và nội chiến thời Lê - Mạc (1527 - 1592) và Trịnh - Nguyễn 
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losses and đifficulties. Nonetheless, the country Ôbtained achievements 
in a number of domains. 


Althouph the Mac court had made mistakes In 1s external policy 
(by compromising with and surrenđering to the Ming court), yet In 
domestic affairs, 1t soupht to reduce the absolutist character of the stafe 
machine and attached importance to the đevelopment of industry and 
trade. 


The feudal lords who ruled the South had at one time the merit of 
opening virgn land in the Thuan Quang area (from present-day Binh Tri 
Thícn to Nghĩa Binh provinces) and intensifying land reclamation ¡n the 
Meckong Dclta. 


The 17th century and early 15th century were a period of remark- 
able dcvclopment of the goods-producing economy, This perlod wit- 
nessed the birth and thriving of many fowns and cItes such as Kinh Ky 
(Hanoi), Pho Hien (in Hai Hung province) Thanh Ha (ncar Hue), Hoi An 
(in Quang Nam-Da Nang province), Bien Hoa (Dong Nai province), Gia 
Dinh (now part o£ Ho Chi Minh City), etc. 


The Íirst steps were taken in establishing rclations w1th a number 
0Ÿ Western countries and contacts with the world market. Howevcr, In 
Vietnam as well as In other East Asian countries, the Asian-type ab- 
solutist regime and socio-economic structure prevenied the country from 
moving forward and keeping pace with the development of the world at 
a tine when ¡in the West the bourgeoIs revolution had triumphed and the 
development of capitalism had become a trend of the epoch. 


PEASANT WAR AND SOCIAL STAGNATION 


From the 1830s, peasant wars began ro flare up ¡in the North, then 
spread to the whole country, culminating ín the Tay Son uprising in the 
late 18th century. 


From a peasant uprising, the Tay Son insurøency đeveloped into a 
national movement, suecessively overthrowing the rule of the Nguyen 
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(1558-1786). Tình trạng phân liệt và nội chiến đó gây ra nhiều tổn 


thất và khó khăn nhưng đất nước vẫn đạt được những thành tựu 
phát triển về một số mặt. 


Triều Mạc tuy có sai lầm trong chính sách đối ngoại (thỏa hiệp 
và đầu hàng nhà Minh), nhưng về mặt đối nội, đã cố gắng giảm nhẹ 
tính chất chuyên chế của bộ máy nhà nước và coi trọng sự phát triỀn 
công thương nghiệp. 

Các chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã một thời có công lớn trong 
công cuộc khai phá vùng Thuận Quảng (Bình Trị Thiên đến Nghĩa 
Bình ) và đây mạnh sự nghiệp khẩn hoang vùng đồng bằng sông Cửu 
Long. 


Thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIH là một giai đoạn phát triển đáng 
kể của kinh tế hàng hóa. Đây là lúc xuất hiện và phồn vinh của nhiều 
thành thị như Kinh Kỳ (Hà Nội), Phố Hiến (Hải Hưng), Thanh Hà 
(gần Huế), Hội An (Quảng Nam - Đà Nẵng), Biên Hòa (Đồng Nai), 
Gia Định (thành phố Hồ Chí Minh). Quan hệ thông thương với một 
số nước phương Tây và sự tiếp xúc với thị trường thế giới đã 
bước đầu được thực hiện. Nhưng lúc bấy giờ, Việt Nam cũng như 
phương Đông nói chung, chế độ chuyên chế và kết cấu kinh tế - xã 
hội kiêu Á châu làm cho đất nước không vươn lên kịp trào lưu tiến 
hóa của thế giới mà ở phương Tây, cách mạng tư sản đã thắng lợi 
và sự phát triển tư bản chủ nghĩa đã trở thành xu thế của thời đạt. 


CHIẾN TRANH NÔNG DÂN VÀ TÌNH TRẠNG TRÌ TRỆ CỦA 
XÃ HỘI 


Từ những năm 30 của thế kỷ XVIII, chiến tranh nông dân bắt 
đầu bùng lên ở Đàng Ngoài rồi lan rộng khắp nước, đưa đến đỉnh 
cao của Phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ XVIIIL Từ một cuộc khởi 
nghĩa nông dân, phong trào Tây Sơn phát triên thành một phong trào 
đân tộc, lần lượt lật nhào nên thống trị của chúa Nguyễn, chúa Trịnh, 
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and Trinh [eudal lords, and of the Le kinzs, beginning to restore nalòn- 
aÏ un1ty and waging EW@ VICLOTIOUS WAFS OÍ r€s1stancc agaInstthe StImese 
(Than) and the Oing court of China, safcruarding national independence. 
These were the achievemients and contibuttlons 0Í greatL ]is(Oric:l sig- 
nificance of the Tay Son movement. Howevcr, in spite oÏ King Quang 
Trung#ˆs elforts [or modernizauon, the Tay Son court hd proved help- 
less In tAikme the country [orward. 


In te Hrst haif of the 19th century, the Nguyen couft conUinuecd to 
Strenethen national unity, specded up lànd reclamation and the devclop- 
ment of o1hodox cultuire. 


n the whole, however, the absolutist monarchical regtme and the 
C onluectan 1deology proved öutzted and, mm comparison with the trend 
ö[ that epoch, Vietnamese soctety had lallcn HH1ọ 8 se öÍ su0pnatlon 
and backwardness. 


STRLUGGLE AGAIXNST COLUONLVXLISM, RI.COVEERN GFE 
NATTIONAUTNDEPENDENCE AND LXITY 


In 1858 the French colonralists sted their conquest ö[ Yictnam 
and the resistancc led by the Nguyen court failed bnterly, From 1554, 
the country became a French colony. However, lrom the south Lo the 
north, the Vietnamese people rose ùp resolutely and continuousÌy t0 0D- 
pose colonial domination. From the Can Vuong (Support the King) im- 
surency Im thẻ le [92th century to thê bourgeols dem0CraUC IOYGIIEH(S 
mm the early 201h century, the succ€ƒssive patriotc movements Eaned dục 
to the lack öŸ the leadership öf an advanced ideoloøy and soclal class. In 
1930 following the birth of thể Commumist Party of Vietnam Tounded 
by Nguyen Ai Quọc (Họ Chị Mình), the Vietnamese revolution sWwung 
intO the orbit of the world proletartan revoluttion and led to the trhưn/h 
Gfthe AituHst Revolutflon tn 1945. 


Richt after the revolutionary [orccs had seized power, thể Viet- 
namese people h:ìđ to tike up arms and fight for 30 years on cnd to deleat 
colonialism and neo-colonialism. The Íirst resistance cnded witli the 
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vua Lê, bước đầu lập lại nền thống nhất đất nước và tiến hành 
hai cuộc kháng chiến thắng lợi chống Xiêm, Thanh, bảo vệ độc lập 
đân tộc. Đó là những thành quả và cống hiến có ý nghĩa lịch sử lớn 
lao của phong trào Tây Sơn. Nhưng việc đưa đất nước tiến lên, đù 
với những cố gắng canh tân của Quang Trung, triều Tây Sơn đã 
không thực hiện được. 


Vào nửa đầu thế kỷ XIX, triều Nguyễn tiếp tục củng cố thống 
nhất quốc gia, đây mạnh khai hoang và phát triển văn hóa chính thốn Ø. 
Nhưng nói chung, chế độ quân chủ chuyên chế và hệ tư tưởng Nho 
giáo tỏ ra lỗi thời và so với xu thế của thời đại, xã hội đã lâm vào 
tình trang trì trẻ, lạc hậu. 


ĐẦU TRANH CHÓNG CHỦ NGHĨA THỰC DÂN, GIÀNH LẠI 
ĐỘC LẬP VÀ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 


Năm 1858 thực dân Pháp bất đầu cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam và cuộc kháng chiến đo triều Nguyễn lãnh đạo đã thất bại 
bị thảm. Từ 1884, đất nước trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. 
Nhưng khắp từ nam chí bắc, nhân đân Việt Nam kiên quyết và liên 
tục đứng dậy chống lại ách thống trị thuộc địa. Từ phong trào Cân 
Vương cuối thế kỷ XIX đến những phong trào có xu hướng dân chủ 
tư sản đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước lần lƯỢt thất bại vì 
thiếu sự chỉ đạo của một hệ tư tưởng và giai cấp tiên tiến. Năm 1930, 
với sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng 
lập, cách mạng Việt Nam đi vào quỹ đạo của cách mạng vô sản và 
cách mạng giải phóng dân tộc thế giới và đẫn đến thành công của 
Cách mạng thắng Tám năm T949. 


Ngay sau khi cách mạng vừa giành được chính quyền nhân dân 
Việt Nam đã phải vàm vũ khí đứng lên làm một cuộc kháng chiến 
trường kỳ ròng rã 30 năm để đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ 
nghĩa thục dân mới. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất kết thúc bằng 
trận Điện Biên Phủ vang đội năm 1954. Cuộc kháng chiến lần thứ 
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resounding Dien Bien Phu victory in 1954. The second resistancc wound 
up with the historic Ho Chỉ Minh Campaign and the grcat victory oÏÍ 
Sprine 1975. 

Vietnam had regained full independence and was reumiiied short- 
ly thereafter, This was a great viclory GŸ the Vietnamese people in the 
siruzsle 1o achieve the nauional đemocratic revolution 1n the whole 
COUnrTy ` 


POST-WAR RECOXNSTRUCTILON AND ADVAXNCE TỔ SOCTALISM 


rom T975, the cntire 0eople set aboutLOovercomng the heavy con- 
sgquenccs öE 30 years of war and rebuild the country and gradually 
„—~ovedll mo thế neriod of transition tö socialism., Mainy achievcmecnts 
have smece bcen obtaimed in the bunding and delcnce ofÍ the homeland. 


However, on the road lorward oöÏÍ the country, mnumerable đHicul- 
tres lie ahead, due to the heavy legacy oŸ the pasLand to subjecLIve m1s- 
tukes and shortconuneøs. Át present, the Party, GovernmenL and peoplc 
GŸ Vietnam are striving to điscover and coffccL mistIKGS, Carry OUL ã 
tgenovatlon In all Hields, [ind a way to tike the country Eorward and to 
Build Haccording toa model suited to the period öÍ transiton Lọ soctalism 
!rì V1€t⁄MI. 


THẾ FIGHIT FOR EXDEPEPNDENCE AND PFREEPDDM ÖOE TH 
HOM HÈ.LUANXND 


Resisuince Lô Íorcign ageression, In HLsclF, 1s nọt an excÌlusive 
chiraicterisuc O0 any county., However, 1L can be said that not many 
countries1n the world have had to resisL [Orcign agEressIGnS sỐ continual- 
ly and in sụch dHficult and hard condiuons as Vietnam has. 


According to popular legends, the newly-born Van Lang of the 
Ilunz kings already had to cope with many kinds of "invaders”. The tale 
of Thanh Giong (Saint Giong, or Phu Dong Thien Vuong) fightuing the 
[oreiyn invaders to save the counưy was the Ïirst record 0Ÿ resistance 
against foreign aggresion, with a hall-historical half[- legendary charac- 
LCT, 
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hai kết thúc bằng chiến địch Hồ Chí Minh lịch sử và đại thắng mùa 
Xuân 1975. 


Đất nước đã giành lại trọn vẹn độc lập và thống nhất. Đó là 
những thẳng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong cuộc đâu tranh 
hoàn thành cách mạng dân tộc — dân chủ trên phạm vì cà nước. 


TRÊỀN ĐƯỜNG XÂY DỰNG LAI ĐẤT NƯỚC VÀ QUÁ ĐỘ LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Từ năm 1975, cả nước bắt tay vào công cuộc khắc phục những 
hậu quả nặng nề của 30 năm chiến tranh, xây đựng lại đất nước và 
từng bước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiều thành tựu đã đạt 
được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỔ quốc. 


Nhưng trên con đường đi lên của đất nước, muôn vàn khó khăn 
đang đặt ra đo di sản nặng nề của quá khứ và đo chính những sai lầm, 
thiếu sót chủ quan gây ra. Hiện nay, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt 
Nam đang ra sức khắc phục sai lâm, thực hiện sự đổi mới về mỌI 
mặt, ¿ưa đất nước tiến lên và xây dựng một mô hình phù hợp với 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. 


CUỘC CHIẾN ĐẦU VÌ ĐỘC LẬP, TỰ DO CỦA TÔ QUỐC 


Chống ngoại xâm, bản thân nó, không phải là đặc điểm riêng của 
một nước nào. Nhưng có thể nói, trên thế giới không mấy nước 
phải chống ngoại xâm triển miên trong những điều kiện khó khăn, 
ác liệt như Việt Nam. 

Trong truyền thuyết dân gian, nước Văn Lang của các vua Hùng 
vừa mới ra đời đã phải đương đầu với nhiều thứ "siặc”. Câu 
chuyện Thánh Gióng đánh giặc cứu dân là những trang sử chống 
ngoại xâm đầu tiên còn màng tính chất nửa lịch sử nửa huyền thoại. 


Tù cuộc kháng chiến chống Tần vào cuối thế kỷ II trước 
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Erom the resistance against the Hsin in the late 3rd century B.C. to 
the resistance against the Qing 1n the late 15th century, Vietnam had to 
waf#e L2 large - scale wars of resistance [or national deÍence, not Counf- 
Iing smaller border conlTIicts. Glorious yictory were won 1n the patriotc 
wars against the Hsm mm 214-20S B.C., the Southem Hanin 951 and 938, 
the Soong in 9S1 and 1075-1077, the Mongol-Yuan mm 1255, 1285, and 
1287-1288, the Siamese m 1784-1785, and the Qing ín 1788-1789, The 
unsucccessiul patriouc [ight against Zhao Da im 179 B.C, led to the 
đisastrous domination [or over a thousand years by the northern empre, 
and the unsuccessful resistance against the Ming in 1406-1407 led to the 
second đisaster, a 20-year domination by the Ming dynasty. In these con- 
đitilons, the Vietnamese peoplec rosc up đozens 0Ÿ times with the resolve 
to liberate therr country and ended by regaining national independence. 


From 1850 to 1975, the Vietnamese people had to resistone [oreign 
Invader after another. 


Win nearly 22 centuries, from the year 214 B.C. to 1975, the 
Vietnamese people had to waøe 15 wars 0Ÿ resisuance to đefend their 
Country and to carry out dozens 0Ÿ uprisings t0 regain their national In- 
đependence. Altogether they had to spend 12 centuries — more than hal[ 
their recorded history—fighting against [oreign invasion and domination. 


Morcovcer, in almost all cases the aggressor countries were eithcr 
bíg and powcrful empires ofthe Ancientand Middle Ages or imperialist 
powers öÏ the modern cra. Thus the Vietnamese people often had to fight 
against very heavy odds and mm very di[fieult and hard condiuons to 
đcfend their mdependence and Írecdom. 


The Vietnamese pcoplc”s strensth to win victory springs [rom their 
Datriotism, [rom their fñirm belief that ”notling 1s more precious than 1nn- 
đependence and freedom”, from the sptrit of nauonal unity, the art of 
conducung a people”s war, coupled with the support and assistance of 
[riends on alÏ conunents. 
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công nguyên đến cuộc kháng chiến chống Thanh cuối thế kỷ XVII, 
Việt Nam đã phải tiễn hành 12 cuộc kháng chiến giữ nước quy mô 
to lớn, không kê những cuộc xung đột nhỏ ở vùng biên cương. Những 
cuộc kháng chiến chống Tần năm 214 - 208 trước công nguyên, hai 
lần chống Nam Hán năm 931 và 938, hai lần chống Tống năm 9§1 
và 1075 - 1077, ba lần chống Mông - Nguyên năm 1258, 1285 và 
1287-1288, chống Xiêm năm 1784 - 1785 và chống Thanh nắm 
1788-1789 đã giành được thẳng lợi hiển hách. Những cuộc kháng 
chiến chống Triệu năm 179 trước công nguyên thất bại đưa đến 
thảm họa hơn nghìn năm Bắc thuộc và cuộc kháng chiến chống Minh 
năm 1406 - 1407 thất bại đưa đến thảm họa thứ hai của 20 nắm Minh 
thuộc. Trong hoàn cảnh mát nước đó, nhân dân Việt Nam đã hàng 
chục lần vùng lên khởi nghĩa quyết giải phóng đất nước và cuối 
cùng giành lại độc lặp đần lộc. 


Từ năm 1858 đến nắm 1975, nhần đân Việt Nam phải liên tục 
chông lại hết bọn xâm lược này đến bọn xâm lược khác. 


Tính từ năm 214 trước công nguyên đến năm 1975, trong vòng 
gần 22 thế kỷ, Việt nam đã phải tuến hành 15 cuộc kháng chiến giữ 
nước và hàng chục cuộc khởi nghĩa giành lại độc lập dân tộc, với 
thời gian chống ngoại xâm lên đến khoảng 12 thế kỷ, chiếm quá 
nửa thời gian lịch sử. 


Hơn nữa, trong hầu hết các trường hợp chống ngoại xâm, 
nước xâm lược là những đễ chế lớn mạnh thời CÔ - trung đại và 
những cường quốc để quốc chủ nghĩa thời cận hiện đại. Cuộc 
chiến đấu bảo vệ độc lập, tự do của nhần dân Việt Nam vì thế, 
thường diễn ra trong tương quan lực lượng rất chênh lệch và trong 
những điều kiện rất khó khăn, gian khô. 


Cội nguồn sâu xa tạo nên súc mạnh chiến thắng của dân tộc 
Việt Nam là chủ nghĩa yêu nước, là ý chí "không có gì quý hơn độc 


38 


The VIctnamese people may take legitmate pride 1n thetrr gÏorlOus 
epic OÏ natonal defence from which stem the [ine tradđiuons and qualities 
0Í the nation. However, the Vietnamese people only took up arms to [iphi 
qgainst the enemy when all possibilities of avoiding and delaying the Wai 
no longer exIsted, when the enemy had driven them into a choiïce - either 
to sa[eguard their independence and [reedom, or to lose their country and 
be enslaved. In history, VieInam has appled extremcly flexible 
diplomatic measures aimed at preserving peaceful neighborly relations 
w1h the county that was scheming to invade 1L And cven while 
[iphung Vietnam always sought to end the war by politcal and 
điplomatic means sơ as to lirmly guarantec their mmdependence and 
S0VereInity, and to rapidly restore Íricndly rclatons wWHh the a#ET€SSOF 
COUTTY. 


Having had to endure heavy consequences oŸ war and to go throuph 
centuries öf foreign đomination, the Vietnamese people cherish mde- 
pendenece and freedom, and the more they đo so, the more they thirst Íor 
DCñICG. 


Á THMIK-HONOLURED CƯULUTURE DEEPLY STAMPID WITH A 
NATIONAL CHARACTLER 


In the process of labor, adapting themselves to and trans[Íorming 
nature and sưrugegling to build and defend their counuy, the Vietnamese 
people have gI1ven rise to the tradiHonal cute ðf the VIctHamCSE Ha- 
tion. That culture has been prepared [rom the far-off pre-historie cultuire 
and has gone through periods of splendid Hourishment, creating cras 0 
cIvilizauon well known in Vietnamese history. These are the era øƒ Red 
River civilization with the Dong Son culture im the Ist century B.C. and 
the era öƒ Dai Viet civilization w1th the Thang Long culturc in the Tlth- 
I5th centuries. 

The tradiional culture of Vietnam 15 based on the agricultural 
€conomy of wet rice [arming of a tropical monsoon region. The anclent 
Red River civilizaton as well as the Dai Viet civilization öŸ the Middle 
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lập, tự do", là tỉnh thần đoàn kết đân tộc, là nghệ thuật tiễn hành 
chiến tranh nhân dân, là sự giúp đỡ của bè bạn trên thế giới. 


Nhân dân Việt Nam có quyền tự hào chính đắng về bản anh hùng 
ca giữ nước quang vinh của mình, mà từ đó hình thành những truyền 
thống và phẩm má tốt đẹp của dân tộc. Nhưng nhân dân Việt Nam 
chỉ cầm vũ khí đánh giặc khi mọi khả năng tránh và trì hoãn chiến 
tranh không còn nữa, khi kẻ thù đồn vào thế phải chọn giữa độc lập- 
tự đo và mắt nước - nô lệ. Trong lịch sử, Việt Nam đã từng ấp dụng 
những biện pháp ngoại g1ao hết súc mềm mỏng để giữ gìn quan hệ 
bang giao hòa bình với nước đang mưu đồ xâm lược mình. Và trong 
kháng chiến cũng luôn luôn ủm cách kết thúc chiến tranh bằng những 
biện pháp chính trị - ngoại giao vừa bảo đảm giữ vững được độc lập, 
chủ quyền, vừa nhanh chóng lập lại quan hệ hòa hiểu với nước đi 
xâm lược. 


Là một dân tộc từng đã phải chịu đựng nhiều hậu quả nặng nề 
của chiến tranh, đã tùng trải qua những thế kỷ mất nước, nhân dân 
Việt Nam càng tha thiết với độc lập, tự do bao nhiêu, thì càng mang 
nặng khát vọng hòa bình bấy nhiêu. 


MỘT NỀN VĂN HÓA LÂU ĐỜI, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC ĐÂN TỘC 


Trong quá trình lao động thích nghỉ và cải biến thiên nhiên, đấu 
tranh xây dựng và bảo vệ đất nước đã hình thành ổn văn hóa truyền 
thống của đân tộc Việt Nam. Nền văn hóa đó được chuẩn bị từ 
những nền văn hóa tiền sử xa xưa và đã có những thời kỳ phái triển 
rực rỡ, tạo nên những kỷ nguyên văn minh nội tiếng trong lịch sử: 
Việt Nam. Đó là kỷ nguyên văn mình sông Hồng với nền văn hóa 
Đông Sơn trong thiên niên kỷ I trước công nguyên và kỷ nguyên vấn 
mình Đại Việt với nền văn hóa Thăng Long trong những thê kỷ XI - 
XV, 

Nền văn hóa truyền thống Việt Nam dựa trên cơ sở kinh tế 
nong nghiệp trồng lúa nước của vùng nhiệt đới gió mùa. Nên văn 
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Aøes are œssentialÌy a wet rice ciVHiza(ion. The main staple [ood 15 rice 
combined with various kinds oŸ vegetibles, tubers, tropical Iruns and 
products of [ishery and the raising öŸ domestic animals, THat cconomic 
basic also has left many imprints on the life-style geared to the cyclical 
rhythm of farming, to popular customs and practices such as the worshIp 
Of the Cod öF the Sun, the Paddy Genie, the ritual prayers [or good €rons, 
lor Ramn, to welcome Walter, ect. 

The tradittlonal civilization öoF Vietnam belongs 1ö the category of 
pre-industrial, rưal civilzations, The life oŸ the Vietnamese 1s closely 
assockHed with the village and hamlet, of their nauive place, and relics 
on the structure and đurable preservaulon 0Í the vesUiges of the Askm- 
Iype rural commune. Those communes bear đi[ferent names in the lạn- 
ơuage of each cthnic øroup such as Kế, Chị, Làng in Vietnamese, 
Chiếng ín the Íanguage oŸ the Tay and Thai cthnic minoritles ín Nor- 
thern Vietnam, Ban Muong im Muong, Buon Play ín the languages oÏ 
several ethmic minoritles 1m Vietximm”s Central Hiphlands... Those com- 
munes aÍso change with time and vary H structure and THe- style Irom 
the north to the south, from the plains to the mountiin areas. Bút general- 
ly speaking, they are based on [irm communal ties and are aulonomous 
¡in some respects. They are places oŸ seHlement, socIal spaces which 
closely bind togcther peoplc and families oŸ small [armers in ImtricaLe 
ties of neighbourliness, kinship and profession. Each Vietnamese, In his 
0r her memory, never forget the image 0Ÿ a ccrtain villagc, with Hs 
[amiliar bamboo groves, banyan trecs, wells, communal house, moun- 
tan or hHÌlš, rver, and rice paddies... 


The basis öŸ the traditlonal eulture öŸ Vietnam 1s folk culture, which 
1s đccply rootcd in the Iife of labor and strugele oFthe Yietnamese people. 
This ïs a rich cultural treasure with a host oflegends and tales, folk songs 
and verses, proverbs and sayings, songs, chanties, humor storios, folk 
painings, folk cultural activites... That treasure epltomi⁄cs the ex- 
perience in productive labor, in fighung against forcign Invaders, and s0- 
cial behavior, reflecting the wisdom, hopes and dreams, Ie- style and 
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minh sông Hồng thời cô đại cũng như nền văn minh Đại Việt thời 
trung đại thực chất là văn mình lúa nước. Nguồn thức ăn chủ yếu 
là lúa gạo kết hợp với các loại rau, củ, quả nhiệt đới và các sản phẩm 
của nghề đánh cá, chăn nuôi gia đình. Cơ sở kinh tế đó cũng để lại 
nhiều dấu ấn trong lối sống theo nhịp điệu chu kỳ của nghề nông, 
trong tập tục và tín ngưỡng dần gian như thờ thàn Mật trời, thần 
Lúa, các nghi lễ phôn thực „ lễ cầu Mưa, rước Nước, cầu được 
mùa... 


Văn minh truyền thông Việt Nam thuộc loại văn zmỉnh tiền công 
nghiệp, văn mình thôn đã. Cuộc sống của người Việt Nam gắn bó 
mật thiết với xóm làng, quê hương dựa trên kết cấu và sự bảo tôn 
lâu dài những tàn dư của công xã nông đâần kiểu Á châu. Những công 
xã đó mang những tên gọi khác nhau trong ngôn ngữ của mỗi dân tộc 
như Kẻ, Chạ, Làng trong tiếng Việt, Chiềng trong tiếng Tày - Thái, 
Bản Mường trong tiếng Mường, Buôn-Plây trong tiếng của một số 
đân tộc Tây Nguyên, sóc của dân tộc Khơ-me... Những công xã đó 
cũng biến đôi qua thời gian và mang những cấu trúc, phong thái khác 
nhau từ bắc vào nam, từ đồng bằng lên miền núi. Nhưng nói chung, 
những công xã đó đều dựa trên những quan hệ cộng đồng bên chặt 
và quyên tự trị trên một số mặt. Đó là những điểm tụ cư, những 
không gian xã hội gắn bÓ những con người và những gia định tiểu 
nông lại trong những mối quan hệ láng giềng, bà con và nghề nghiệp 
chẳng chịt. Mỗi người Việt Nam trong ký ức của mình không bao 
giờ phai mờ hình ảnh một làng quê nào đó với những nét đặc trưng 
của lũy tre xanh, cây đa, giếng nước, mái đình, ngọn núi, con sông, 
cánh đồng... 

Nền tảng của văn hóa truyền thống Việt Nam là văn hóa dân 
gian, bám rễ rất sâu trong cuộc sống lao động và đấu tranh của nhân 
dân Việt Nam. Đó là cả một kho tàng văn hóa giầu có với những 
chuyện thần thoại, truyền thuyết, cô tích, những đồng dao, ca dao, 
tục ngữ, những bài ca, hò, về dân øian, những chuyện vui cười, những 
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cthics of the Vietnamese. The basis for [ostering and đdeveloping folk 
culture is the vHlage and hamlet. The concentrated manifestation of folk 
cultural activities 1s the VIlage Festival In Spring and Autumn, accord- 
¡ng to the production cycle of wet rice farming. That traditional festival 
can be organized at the communal house, the village pagoda, or the Nha 
Rong (long house ¡in the Central Highlands), but 1s common sig- 
mficance ïs that it is an occasion for obscrving the popular reliyious ritcs 
combined with various forms 0Ÿ entertainment, sport and other competi- 
tions of villagers. 


It is the festival of mong and cymbals and buffalo-sacrifice in the 
Central Highlands, buÍfalo [ighung at Do Son (near Hai Phong), quan 
ho {olk songs in Bac Ninh (Ha Bac province), boat race, water Duppetry 
inriverine areas, wrestling bout, martial arts display, shuttle-cock game, 
rice-cooking contcst, alternating songøs betwcen young men and women, 
performance of tuông (traditional opera), chèo (traditional operetta), 
and other stage arts... We can find ¡n those trađiHonal festivals the mul- 
tiform cultural acuvities of the various ethnic groups and localities. The 
splendid culture of Champa has left behind many precious legacies. 


The traditional culture of Vietnam has left a number of valuable 
heritages with spiritual values typical of the Vietnamese reason to live, 
with historical and cultural relics scattered all over the country, and the 
names and works of many brilliant men and women of culture. The most 
outstanding among the cultural figures of Vietnam are great national 
heroes and heroines such as the two Trung Sisters, Ngo Quycn, Le Hoan, 
Ly Thuong Kict, Tran Quoc Tuan (Tran Hung Dao), Le Loi, Nguyen 
Hue (Quang Trung), Ho Chi Minh, pocts and writers such as Nguyen 
Du, Ho Xuan Huong, talented physicians and pharmacologists such as 
Nguycn Ba Tinh, Le Huu Trac, and encyclopcdic scholars such as 
Nguyen Trai, Le Quy Don... 


Co Loa (near Hanoi) - Thang Long (Ha Noi), as the capitals of the 
kingdom of Au Lac under the reign of King An Duong (3rd-2nd 


43 


tranh đân gian, những sinh hoạt văn hóa dân gian... Kho tàng đó tông 
kết kinh nghiệm làm ăn, đánh giặc và ứng xử, phản ánh trí tuệ và ước 
mơ, biêu hiện lối sống và đạo lý của con người Việt Nam. Cơ sở 
nuôi dưỡng và phát triển văn hóa dân gian là xóm làng. Biểu hiện tập 
trunø của hoạt động văn hóa dân gian là Hội làng vào mùa Xuân và mùa 
Thu theo chu kỳ sản xuất của nghề nông trồng lúa nước. Lễ hội 
truyền thống đó có thê được tô chức ở đình làng, chùa làng hay nhà 
rông, nhưng đêu mang ý nghĩa chung là dịp thực hiện các nhi lễ tín 
ngưỡng đân gian kết hợp với những hình thức vui chơi, giải trí, đua 
Lài, đua sức của dân làng. 


Đó là hội công chiêng và đâm trâu ở Tây Nguyên, hội chọi trâu 
ở Đồ Sơn (Hải Phòng), hát quan họ ở Bắc Ninh (Hà Bắc), đua 
thuyền, múa rối nước ở các vùng sông nước, đấu vật, đấu võ, đá 
cầu, thôi cơm thi, múa hát giao duyên nam nữ, tuông, chèo... Chúng 
ta có thê tìm thấy trong các lễ hội truyền thống đó những sinh hoạt 
văn hóa đa dạng của các dân tộc và các địa phương. Nên văn hóa rực 
rỡ của Chăm-pa để lại nhiều đi sản quý báu. 

Nền văn hóa truyền thống Việt Nam để l lại một số đi sản quý 
giá với HE giá trị tĩnh thần tiêu biểu cho lẽ sống Việt Nam, những 
di tích lịch sử - văn hóa rải rác trên mọi miền đất nước, và tên tuôi, 
sự nghiệp rạng rỡ của nhiều đanh nhân văn hóa. Trong hàng ngũ các 
danh nhân vấn hóa Việt Nam, nôi bật lên những anh hùng dân tộc lớn 
như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần 
Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh ; những nhà thơ nhà 
văn tiêu biểu như Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, những nhà y được 
học tài năng như Nguyễn Bá Tĩnh, Lê Hữu Trác, và những nhà bác 
học bách khoa như Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn... Cô Loa - Thắng Long 
- Hà Nội với vị trí kinh đô nước Âu Lạc đời An Dương Vương (Thế 
kỷ II, II trước công nguyên), nước Đại Việt thời Lý, Trần, Lê (thế 
kỳ XI - XVIII và nước Việt Nam hiện đại ; Phú Xuân - Huế với vị 
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centuries B.C), of Đai Viet unđer the Ly, Tran and Le dynastes (11th- 
I§th centuries), and of present-day Vietnam, and Phu Xuan - Hue, In- 
perial capital of the Nguyen dynasty (191h century), are the two maJor 
cultural centres of the whole country in the national history. They were 
also the rendez-vous Of men and womien of talent, and the places whecrec 
culture was crystallized and radiated to the whole country. 


Since 1s Ioundation Vietnam has been a national community com- 
DrIsing many cthnic groups. Each group has Hs own language and cuil- 
ture. The culture of cach cthnic ø70up 1š 4 component part 0É the cultural 
girden wHh ten thousand flowers and colours of the great [amily of 
people of VieInam. Vietnamese culUure 1$ HH1ed En HS điveFsIfy. HS IRTLV 
manifests itself in the eommon €onseiousness and mentality of a cam- 
mmunity elosely assocrited in the same đestiny and history, with a com- 
mon culture and a comrmnon language — Vietnamese, the language of the 
Viet, who form the buÏk of the population — whiich 1s used as a siandard 
ineans 0Ÿ communication ö£ aH the cthnic groups, Its dIversIty 15 đet©T- 
mined by the rích cultural assets of cach cthnlic component öÍ the nation, 
with songs, đances, cultural actvites, customs and ways, and muluform 
Iie-style. 


Victnam 1s a cross-roads betwcecn the South-East Asian conuinent 
and offshore islands. Vietnamese culture bears the common Ícatures of 
the South-East Asian historico-cultural region., Ôn the other hand, also 
from that natural position, Vietnamese culture, with 1s [irm r0OfS 1n the 
nation”s tradiHons, has absorbed the quintessence of culture [rom all 
parts 0Ï the world, 


Erom the early centuries A.D., Budddhism and part of the inluenee 
of Indian cuhture had spread to Vietnam. In anclent times and all along 
1s history, Vietnamese culture has been deeply iniluenced by Chinese 
culture, from the Chinese characters and art oŸ versification and the Con- 
fueian ideology to a number of technical achievements such as the 
making of paper, compasscs, gunpowder and fire-arms, and wood 
en£raving... 
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trí đô thành của các chúa Nguyễn (thế kỷ XVII - XVIID và nhà Nguyễn 
(thế kỷ XIX), là hai trung tâm văn hóa lớn của cả nước trong lịch sử 
dân tộc. Đó cũng là những nơi đã từng giữ vai trò hội tụ nhân tài, kết 
tỉnh văn hóa đề rồi tỏa chiếu ảnh hưởng ra cả nước. 

Việt Nam từ khi đựng nước đến nay là một cộng đồng cư dân 
gồm nhiều thành phần dân tộc. Mỗi dân tộc có tiếng nói và sắc thái 
văn hóa riêng. Văn hóa của mỗi dân tộc là bộ phận tạo nên vườn hoa 
văn hóa muôn hương, muôn sắc của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. 
Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa thông nhất trong tính đa dạng. 
Tính thống nhất biêu hiện ở ý thức, tâm lý chung của một cộng 
đồng gắn bó với nhau trong cùng một vận mạng, một lịch sử, ở mẫu 
số chung của nên văn hóa và một tiếng nói - tiếng Việt của dân tộc 
đa số - được sử dụng như tiếng phô thông, công cụ giao tiếp chung 
của mọi thành phần đân tộc. Tính đa dạng được quy định bởi vốn 
văn hóa phong phú của mỗi thành phần dân tộc hợp thành với những 
lời ca, điệu múa, sinh hoạt văn hóa, phong tục tập quán, nếp sống 
nhiều hình vẻ. 


Việt Nam ở vào vị trí tiếp xúc và giao lưu của vùng Đông Nam 
Á lục địa và hải đảo. Văn hóa Việt Nam mạng những đặc điểm chung 
của khu vực lịch sử - văn hóa Đông Nam Á. Mặt khác, cũng từ vị trí 
đầu mỗi giao thông tự nhiên này, trên cơ sở cội rễ bền chặt bên 
trong, văn hóa Việt Nam đã đón gió bốn phương, qua giao lưu, dung 
hợp, văn hóa tiếp nhận nhiều ảnh hưởng bên ngoài. 


Từ những thể kỷ đầu công nguyên, Phật giáo và một số ảnh 
hưởng của văn hóa Án Độ đã được truyền bá vào Việt Nam. Thời 
cổ đại và trong suốt chiều dài lịch sử, văn hóa Việt Nam chịu nhiều 
ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, từ chữ Hán và nghệ thuật thơ 
ca, hệ tư tưởng Nho giáo đến một số thành tựu kỹ thuật như nghề 
làm giấy, chế la bàn, khắc bản in gỗ, thuốc súng và hỏa pháo... 
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Following the geographical điscoverics in the late 15th and carly 
16th centuries, Western capitalism began to expand to the Far- East. 
Lying on the sea routes betwecen the Indian and Pacific Oceans, Vietnam 
also came into contact with Western civHization. Through these con- 
Lacts, Roman Catholicism then Protestanusm were disseminatcd in Viet- 
nam. Also throuph a numbcr of Westerm missionaries, Vietnam 
acquainted itself with te Laun alphabet, on which the present Viet- 
namese alphabet ís bascd. The present Vietnamese wrIten language 1s 
the earliest and only Latinized language in South-East Asta and the Far- 
EasL Its elaborauon has crcatcd very favorable conditons Íor the 
đevelopment of modern culture, science and tcchnology in Vietnam. 


The partial assimilatlon öŸ Íorcign culture has further enriched the 
national culture without impairing 1s originality. Vietnamese culture has 
been and remains a product oŸ Vietnamese history, rellecting the sonl, 
thinking, life-style and conduct of the Vietnamese. 


In the present post-war reconstrucuon, the traditonal culture of 
Vietnam 1s being rc-appraised and re-evaluated in acomprchensIive man- 
ner, so as to succecd and đevelop all fine values, and at the same tìm t0 
overcome and eliminate the heavy and outdated legacies of the past, and 
open wiđe is doors to welcome the new achievements of our time. The 
new culiure which te Vietnamese people are striving (0 build step by 
stcp is a mođern culture with a profound national character, 


PHAN HUY LE 
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Sau các phát kiến địa lý cuối thế kỷ XV, đầu thế kỷ XVI, chủ 
nghĩa tư bản phương Tây bất đầu bành trướng sang phương Đông. 
Nằm trên đường hàng hải quốc tế từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình 
Dương, Việt Nam cũng sớm tiếp xúc với văn minh phương Tây. Qua 
sự tiếp xúc này, đạo Thiên Chúa rồi đạo Tin Lành truyền bá vào Việt 
Nam. Và cũng qua vai trò của một số giáo sĩ phương Tây, Việt Nam 
tiếp nhận hệ thống chữ cái la-tinh, sáng tạo chữ quốc ngữ. Đó là 
chữ viết la tỉnh hóa sớm nhất ở Đồng Nam Á và Viễn Đông, tạo điều 
kiện rất thuận lợi cho sư phát triền văn hóa và khoa học, kỹ thuật hiện 
đại. “ 


Sự tiếp nhận một số ảnh hưởng bên ngoài làm phong phú thêm 
nên văn hóa dân tộc và không làm mất bản sắc của văn hóa dân lộc. 
Văn hóa Việt Nam trước sau vẫn là sản phẩm của lịch sử Việt Nam, 
phản ánh tâm hôn, nếp nghĩ, lối sống và cách ứng xử của con người 


Việt Nam, 


Ngày nay, trong công cuộc xây dựng lại đất nước, nên văn hóa 
truyền thống Việt Nam đang được nhìn nhận và đánh giá lại một cách 
toàn diện đê kế thừa và phát huy mọi giá trị tốt đẹp, đồng thời khắc 
phục và xóa bỏ những di sản nặng nề, lỗi thời của quá khứ và mở 
rộng cửa đón nhận những thành tựu mới của thời đại. Nền văn hóa 
mới mà nhân đân Việt Nam đang phân đấu xây đựng tùng bước là 
một nền văn hóa hiện đại mang đậm đà bản sắc dân lộc. 


PHAN HUY LẺ 
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A NEW JOURNEY 
#Z >' ‹ 


In their long hislory, Irom the lat6 centuries B.C., tie Vietnamese 
people had to carry outLconUinual sữugeles against [oreien invasion. Vir- 
tually no generation of Vietnamese has since livcd in a stable pcace. In 
the lŨth ccntury Vietnam endecd the đomination öŸ the northern fcud:Hl 
empire and regained ¡1s Indepcndencc and sovereignty. But Irom 1&58 IL 
had tô cope with wars öŸ ageression by colontialism and neo-colonralism 
[or over a hundred years. 


In the 20th ccntury Vietnam became the battlefields of sevecral ex- 
tremely brutal wars öÍ ageression. 


War 1s the main cause öŸ the present cconomic and cultural back- 
wardness. Whie other countrics were embarking on te 1ndustinl 
revolution, Vietnam was tưmed in(o a colony, While the scientilic-tech- 
nical revolutlon opecned up broad vistas for the dcvelopmenL oŸ many 
countries, Vietnam could not yet disengage 1self [rom the statc 0Ì Waf. 


Having sulfered too mụch [rom war, the Vietnamese people love 





Công trường xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà 
Construction site oƒ the Hoa Bình hydro-power station on the Da (Black) river 





Đi chợ sớm 


Going (0 miarket in the earÌ morhinp 
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CUỘC HANH TRÌNH “ 
MỚI Z ... z4 


Trong lịch sử lâu đài của mình, kê từ trước kỷ nguyên Thiên 
Chúa đến nay, dân tộc Việt Nam phải không ngừng tiến hành những 
cuộc đấu tranh chống sự xâm lược của nước ngoài. Gần như không 
có thế hệ nào được sống trong một nền hòa bình vững chắc. Thế 
kỷ X Việt Nam đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa phong kiến 
phương Bắc, giành lại độc lập, tự chủ. Nhưng từ năm 1858, lại phải 
đương đầu với các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới suốt hơn một trăm năm, 


Trong thế kỷ XX này Việt Nam trở thành chiến địa của nhiều 
cuộc chiên tranh xâm lược hệt sức tần bạo kế tiếp nhau. 


Chiến tranh là nguyên nhân chủ yếu của sự lạc hậu về kinh tế 
và văn hóa. Khi các nước khác đi vào cuộc cách mạng công nghiệp thì 
Việt Nam đã bị biến thành thuộc địa. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật mở ra những chân trời rộng lớn cho sự phát triển của nhiều 
nước, Việt Nam vẫn chưa rút ra khỏi tình trạng chiến tranh. 


4 - VNGHT 
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pcace more than anybody clse. They never provokcd war apaInst any 
other country, yet had to tìke up arms to deal with those who set [ire to 
the houscs. The Victnamesc people are opcn-heartcd, they wanL t0 
widen relations with the people on all continents, The hestile [orces live 
bœen carrying out a policy o[ blockade and embargo in an aLtemDL fO 150- 
late Vietnam. That polhcy obviously has become outdatcd. 


Vietnam 1s nding 1tsell in a new era ; the era in whích all countries, 
large and small, are mmdependent and sovereign and are the masters of 
their dcsuny and nơ [orce, howevcr big H máy be, can compncl other na- 
Lions to live unđer Hs lawS. 


Vietnami 1s [acIng ä e#reat opponumity [or đevelopinenL: th ðDpOT- 
LunHy to w1den cooperation and relattlons w1h all other countr1es, regard- 
l¿ss GÍ their địí[crent polcal and cconomic sysLlems, and ther 
Iile-styles. 


The scientilic-technical revolution has opened 1o all natIons and 
tankmid #re:M nossihilities never seen belore or solvine nroblemS raised 
by lIie. That revolutlon also ïs a premise [or wide ølobal cooperaHon or 
a lirm peaee, for the developmentL of nauons, and for the lic of mankind. 
The Vietnamese people set preat siore by this opportunity, constidcring 
1L #oo(l chance to tìke the county forward. 


The path of development of Vietnam is socIalism. IL is seeking a 
model of development suited to thể spccilic condIiHons 0Ÿ the country, 
socIety, and history. That model must aim to đevelop the dynamism oŸ 
cạch man and woman, öŸ society, bring about song motive forces and 
arouse the creativity of cach inhabitant, 


The socialistroad of development 1s the road öoFthoroughpoine and 
profound social emanctpatTon, suited 1o the trend of evolution of history 
and human nature, the trend toward reedom. Thế nêWw sysIem SDFInES 
from man and 1s [or man. The development öŸ mạn ís a condHion [or the 
đevelopment of a country, The new soeciety which Vietnam is beginning 
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Vì phải chịu đựng quá nhiều chiến tranh, người Việt Nam tha 
thiết hơn ai hết với hòa bình. Họ chưa tùng gây chiến với bất cứ 
ai, nhưng vẫn phải trả lời bằng vũ khí những kẻ châm lửa đốt nhà 
mình. Nhân dân Việt Nam cởi mở, muốn mở rộng quan hệ với bốn 
biển năm châu. Các thế lực thủ địch thị hành chính sách bao vây, phong 
tỏa, cô lập Việt Nam. Chính sách ấy rõ ràng đã lỗi thời. 


Nước Việt Nam đang đứng trước một thời đại mới : thời đại 
các dần tộc lớn nhỏ đều độc lập, tự chủ, làm chủ vận mệnh của 
mình ; không có bất cứ thế lực nào, đù to lớn đến đâu, có thể bắt 
buộc các đân tộc khác phải sống theo luật lệ của họ. 


Nước Việt Nam đang đứng trước một thời cơ lớn của sự phát 
triên : thời cơ mở rộng sự hợp lác, giio lưu với tất cả các nước, 
không phân biệt sự khác nhau về chễ độ chính trị, kinh tế, lối sống. 


Cuộc cách mạng Khoa học - kỹ thuật mở ra cho các dân tộc và 
cả loài người những khả năng to lớn xưa nay chưa từng có để giải 
quyết những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Cuộc cách mạng ấy cũng 
là tiên đề của sự hợp túc rộng lớn có tính toàn cầu vì một nền hòa 
bình vững chắc, vì sự phát triển của các dân tộc, và vì cuộc sống của 
con người. Người Việt Nam rất quí trọng thời cơ này, coi đây là một 
vận hội lớn cần phải năm lấy để đưa đất nước tiến lên. 


Con đường phát triển của Việt Nam là chủ nghĩa xã hội, Việt 
Nam đang tìm cho mình một mô hình phát triên phù hợp với những 
điều kiện cụ thể của đất nước, xã hội, lịch sử. Mô hình ấy phải 
nhằm phát huy tính năng động của từng con người và toàn xã hội, 
mang lại những động lực mạnh mẽ, khơi dậy tỉnh thần sáng tạo của 
mỌI CON người. 


Con đường xã hội chủ nghĩa là con đường giải phóng xã hội 
triệt để và sâu sắc, phù hợp với trào lưu tiến hóa của lịch sử và bản 
chất của loài người là hướng tới uy do. Chế độ mới xuất phát từ 
con người và vì con người. Sự phát triên của con người là điều kiện 
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tö build wHl take shape step by step. Ít w1lÏ not copy exIstng models, but 
1S a product öf the speciÍic condiLtions of the land and people of Vietnam. 
That cause of emancipation has Just begun. To ensure a Íree socIety 1m 
which the peoplc are the mastcr oŸ the country and oŸ socicty, the State 
pDower must truly be in the hands of the people, by the people and [or the 
Decople, 


Vietnam 1s Carryng Out renovaLtion and reforms, overcorming mis- 
takes and shortcomings due to a misunderstanding and wrong Implemen- 
tation 0Í socialism., 


To choose the ripht road of development öf the national eceonomy, 
$eIenee and Iechnologvy and culture 1s a key problem dectding the ftituire 
OðF the country. The tirst and basic assets are the worklorce, that 1s, man. 
Vietnam 1s a revolutonary naulon, a nation that has [ought and won vic- 
tory. The Vietnamese natlonal communiLy 1s one endowecd with intellect, 
willpowcr, and many other qualiHes. The contingent of educated Viet- 
namese 1s day growing, Winh about 65 million in 1955, by the end of 
this century and w1th ä shighlly slower birth-rate, at the end öf thịs cen- 
tury, Vietnam ”s populatton will be around SỐ million, and by the end of 
the early decades of the nexL century, 1t wIÏl exceed 100 million. Work- 
¡ing-aøe people, who usually account for 50-60 percent of the population, 
const1ute an abundanL work[orcc. 


In tcrms of natural resourccs, Vietnam has avcragc potcntlalies. 
[F achievements of the scienuific-technical revoluuion are widely applied, 
many öÏÍ those potenttaliies can be exploned : land, water, [orests, sea, 
climate and weather. 

Vietnam 1s trying to build an cconomy wIth an appropriate sưruc- 
(ure,  COininodlity-oriented cconomy ðpe€n to the öutside. 

To bund a modecrn industry 1s a central task of the Vietnamese 
revolution. That Industry must be a result of modern sclence and tech- 
noloøv and make uso of the latest achievements in thịs Lield. In the rural 
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phát triển của đất nước. Xã hội mới mà Việt Nam bắt đầu xây dựng 
sẽ hình thành từng bước, không mô phỏng những mô hình có sẵn, 
mà là sản phẩm những điều kiện cụ thể của đất nước và con người 
Việt Nam. Sự nghiệp giải phóng ấy mới bắt đầu. Muốn bảo đảm 
một xã hội tự đo, mọi người làm chủ đất nước và xã hội, chính 
quyền nhà nước phải thật sự thuộc về nhân dân, do dẫn và vì đân. 


Việt Nam đang thực hiện những đôi mới và cải cách, khắc phục 
tủ `. Ề 1 xe HH TI-E— 
những cát hiểu sai và làm sai chủ nghĩa xã hỘi. 


Lira chọn đúng một con đường phát triển kinh tế, khoa học - kỹ 
thuật, văn hóa là một vấn đề then chốt quyết định tiền đồ của đất 
nước. Cái vốn quan trọng đâu tiên và cơ bản là lực lượng lao động, 
là con người. Việt Nam là một dân tộc cách mạng, một dẫn tộc tửng 
trải chiến đấu và chiến thắng, Cộng đồng người Việt Nam là cộng 
đồng có trí tuệ, ý chí, nghị lực, phâm chất. Đội ngũ người có học 
vấn ngày càng đông. Với khoảng 6ã triệu năm 1988, đến cuối thế 
kỷ, với nhịp độ phát triên chậm lại một chút, so với hiện nay, khi 
hết thế kỷ, đân số sẽ là trên dưới 80 triệu, và vào mấy thập kỷ đầu 
thế kỷ tới, sẽ là trên một trắm triệu. Số người ở tuổi lao động 
thường là 50-60%. Đây là một lực lượng lao động dôi dào. 

Về tài nguyên, Việt Nam có những khả năng trung bình. Khi 
những thành tựu của cách mạng khoa học - kỹ thuật được áp dụng 
rộng rãi, nhiều khả năng tiềm tàng có thê được khai thác : tài nguyên 
đất, nước, TÙTIE, biển, khí hậu - thời tiết, 

Việt Nam xây dựng một nên kinh tế có một cơ cấu hợp lý, 
một nên kinh tế hàng hóa mở cửa. 

Xây dựng một nên công nghiệp hiện đại là một nhiệm vụ trung 
tâm cuộc cách mạng của Việt Nam. 

Nền công nghiệp ấy phải tranh thủ những thành tựu mới nhất 
của khoa học và kỹ thuật hiện đại. Ở các vùng nông thôn, phải đông 
thời phát triển nông nghiệp và công nghiệp. 
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areas, it is 1eccssary to sinultaneously đevelop agriculture and industry. 
To buid the Infrastructure 15 a requiSIt6 0Í econoimic đevelopmeI. 


The economic structure being built compFISCS SCVCral $CCLOFS : 
State-run, cooperative, household, private, and Joint State- private. That 
economy must be run by a đynamic and flexible mechanism, combiming 
planning with independent management by the cconomie bases. 


Â dificulty [or Vietnam at prescnt mm 1S ñnatIonal construction, 1n 
the đevelopment of economy, culttre, science and technology 1s the 
short:tge oÍ capital. Ïn the presenteconomy, accumulation is not yetavail- 
able. Over the past decades, Íraternal countries, especially the Soviet 
Unlon, have helped Vietnam to buid the imuial material and technical 
bases very precious lor the natlonal economy and to cnsure the normal 
qcUvity of many economie branches. Vietnam contIinues toö receive heÏp 
from socialist countries and 1s activecly wlIdening economic, sclentlic- 
technical and cultural eooperation with other nñaU1ons, 

Entering the stige oŸ larye-seale eonstruction, Vietnam 1s carrying 
out the policy of opening wide Hs doors 10 economic relatons and 
coopcratron, To thĩs end, the Vietnamese State has promulgated the Law 
0n Foreign [nvestment, 


In a sull đeveloping country there are unnegligible practical pos- 
sibilities for those who want to come and do business on a sunpÌe prim- 
ciple - that of mutual benefit. The hosL country and the foreign 
businessmen wIll eooperate on the basis of voluntariness and equality 
and are protected by law. 


Nowađays, no c0untry, ven n0 øroup 0Ÿ countries with the same 
@conomic and social sysiem, can live in isoladon and autarky. Neither 
Can any pOWCcr impose a preserve aimed to serve 1s sellish imterests. 
"Mr. Sci-Tech Revoluton” has been knocking at the doors öÍ all nations, 
asking them to be opencd to economic relations and to the exchange oÏ 
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xây dựng kết cấu hạ tầng là việc tất yếu của sự phát triên 
kinh tế. 


_ Cơ cấu kinh tẾ đang được xây dựng bao gồm nhiều thành 
phần : quốc doanh, hợp tác, kinh tế gia đình, kinh tế tư đoanh và liên 
doanh. Nền kinh tế ấy phải được quản lý bằng một cơ chế năng 
động, linh hoạt, kết hợp kế hoạch hóa với quản lý tự chủ của các 
CƠ SỞ. 


Khó khăn trước mắt của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng 
đất nước, phát ưriễn kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật là tiền vến. 
Nền kinh tế chưa có tích lũy. Mấy chục năm qua các nước anh em, 
nhất là Liên Xô, đã giúp đỡ Việt Nam xây dựng được những cơ sở 
vật chất, kỹ thuật ban đầu rất quí báu của nền kinh tế quốc đân và 
bảo đảm cho nhiều ngành kinh tế hoạt động bình thường. Việt Nam 
tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và 
đang tích cực mở rộng sự hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn 
hóa với các nước. 


Bước vào giai đoạn xây dựng lớn, nước Việt Nam thi hành 
chính sách mở cửa rộng rãi cho sự giao lưu, hợp tác kinh tê. Nhà nước 
Việt Nam đã thông qua luật đầu tư đôi với nước ngoài. 


Ở một đất nước mới bắt đầu mở mang có những khả năng 
thực tẾ không nhỏ cho những ai muốn đến kinh doanh theo một 
nguyên tắc đơn giản là hai bên đều có lợi. Người mời khách đến 
kinh doanh cũng như người đến kinh doanh đều tự nguyện và bình 
đăng, được pháp luật bảo đảm. 


Ngày nay, không có bất cứ nước nào và cả hệ thống nước cùng 
một chế độ kinh tẾ - xã hội có thê sống biệt lập, tư cấp tự túc. Cũng 
không có bất cứ cường quốc nào có thê áp đất một khu rùng cắm 
dành cho riêng mình. Ông Cách mạng khoa học - kỹ thuật đã gõ cửa 
mọi quốc gia yêu cầu mở cửa cho sự giao lưu kinh tẾ, trao đổi những 
thành tựu mới của trí tuệ con người. Đây là một hiện tượng mới 
của xã hội loài người. 
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new achievements of human mtellect. This is a new phenomenon of 
human SOCICLy, 


The widening of economrc, scientific-technological and cultural 
relatIlons among people 1s brmging the natons closer together, helping 
them gøct uscd to living in pcace and friendship with one another, to ađd- 
vance together Immto a civIlized society. Súụch a world 1s a favorable en- 
vironment [or repelling the schemes oŸ war provocation, a#eression and 
enslavement. 


The widening of economic relations and cooperation helps the 
whole world to have Iinterwoven economic IIies, this country having ín- 
tCrestS 1n GLthcr countries. Ìt ¡s a te binding evcrybody ín the task of 
respecting the security and wholesome atmosphere öf our entire planect. 


The Vietnamese people have successfully ended Hs ørcat Journecy 
L0 regain mdependence and freedom. The new Journey is aimed to bring 
the country into the ranks of developed natons. 

The Iirst Journey has created for Vietnam a contingent of 
courageous, talented and experienced combatants. 

Likewlse, this new Jourmey wIll provide Vietnam with a contingent 
ö[ talented cadres, experts and skilcd working people. 

The Communist Party of Vietnam has stood in the centre oŸ the 
Victnamese people`'s hard fight for six đccades and has fulfilled is 
#lorious hIstoric mission. 


In the cause öf building the country and the new le, the CFPV, wnh 
11s renovatIon policy, wIll surely full 1s dutles as the orlentator, leader 
and organizer of the new Joumney who wIll take 1t to success, 


HOANG TUNG 
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Mở rộng giao lưu kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, mở rộng 
giao lưu giữa con người với con người, làm cho các dân tộc gần gũi 
lần nhau, quen sống hòa bình, hữu nghị với nhau, cùng nhau tiến 
vào một xã hội văn mính. Một thế giới như thế là một mỗi trường 
thuận lợi đối với việc đây lùi những âm mưu gây chiến, xâm lược, 
nô dịch. Mở rộng giao lưu và hợp tác kinh tế làm cho cả thế giới CỔ 
những quan hệ kinh tế chăng chịt, nước này có cả quyền lợi ở nước 
khác, sẽ là sợi dây ràng buộc mọi người vào nghĩa vụ tôn trọng sư 
an toàn và bầu không khí trong lành của cả hành tỉnh chúng ta. 


Dân tộc Việt Nam đã kết thúc thẳng lợi cuộc hành trình lớn 
giành lại độc lập, tự do. Cuộc hành trình mới nhằm đưa đất nước 
vào hàng ngũ các nước phát triển. 


Cuộc hành trình thứ nhất đã tạo cho Việt Nam đội ngữ chiến 
đấu anh hùng và dũng cảm, có tài năng và giàu kinh nghiệm. 


Cuộc hành trình mới này cũng sẽ tạo cho Việt Nam đội ngũ nhân 
tài, chuyên gia và những người lao động giỏi, 


Đảng cộng sản Việt Nam đã đứng ở trung tâm cuộc chiến đấu 
anh hùng của dân tộc Việt Nam suốt sáu thập kỷ và đã hoàn thành sứ 
mạng lịch sử vẻ vang. 

Trong sự nghiệp xây dựng đất nước và cuộc sống mới, Đăng 
cộng sản Việt Nam, với đường lối đổi mới, chắc chắn sẽ làm tròn 
nhiệm vụ người định hướng, người lãnh đạo và tổ chức cuộc hành 
trình mới tới thẳng lợi. 


HOÀNG TÙNG 
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tá Ê Vojyl CRADLE OF THE NATION 





Straddling Nauonal Highway Lj Hanoi, capital of the Soclalist 
Republic of Vietnam, 1s watered by the Red River which winds around 
1t lithely., To the north öÍ the city lies the fan-like Tam Dao Range, to the 
south-west 1s the Ba Vị Range Famous for the tale of Son Tỉnh (Moun- 
tun Genie) and Thuy Tình (Water Genie), Lepend has 1 that these two 
young men soueht the hand oFa đaughter ofa Hung King, founder of the 
Vietnamese nation. Alter Son Tỉnh won this contest, the 1nfuriated Thuy 
Tỉnh provoked foods cvecry year, and cach time Son "Tỉnh ha IØ raIsẽ 
the mountzuns to keep his beautiful wife, This tale of a regal love alfalr 
is also an expressIlon öøŸ the wishes of a naton which at the outsct had to 
cope with natural đisasters. 

Hanoi was chosen as the capital oŸ Vietnam by King Ly Nam De 
¡in 5412. In 1010, with the Edict on transferring the capital, Ly Cong Đan 
(King Ly Thai To) officially renamed the capital Thang Long (Soarmg 
Dragon). Legend has it that in the autum, öŸ that year, when King Ly 
Thai To arrived by boat [rom the former capital oŸ Hoa Luụ (mm present- 
day Ha Nam Ninh provinee) at a ferry on the Red River (Hanon), a gold- 


Ý® + HÀ \Ó: - CÁ: Ni 


làờy với TRUYÊN THÔNG CỦA 


DÂN TỘC 





Nằm trên trục đường Quốc lộ số 1, Hà Nội có sông Hồng cuồn 
cuộn nước đỏ, mềm mại bao quanh, phía bắc là dãy núi Tam Đảo 
xòe ra như nan quạt, chênh chếch tây nam là đãy Ba Vì với sự tích 
ơn Tĩnh - Thủy Tỉnh, hai chàng trai đã tỉnh tranh nhau địa vị phò mã 
vua Hùng, đến nỗi mỗi năm Thủy Tình dầng lên trận lụt và Sơn lính 
cứ nâng cao mãi ngọn núi để giữ gìn người đẹp. Truyền thuyết về 
một tình yêu, cũng chính là ý nguyện của một đâần tộc mà từ buồi 
đầu lập nghiệp đã phải luôn luôn đương đầu với thiên tai. 


Hà Nội được vua Lý Nam Đề chọn làm kinh đô từ năm 542. 
Đến năm 1010, với CIiếu dời đô, Lý Công Uấn (Lý Thái Tô) chính 
thức. đặt tên kinh đô là -HỊNg Long, nghĩa là Rồng bay. Truyền thuyết 
kế Tăng : mùa Thu nắm Ấy, vua Lý ngự thuyền từ kinh đô cũ Hoa 
Lư vừa cập bến sông Hồng (Hà Nội). Bỗng Rồng vàng rẽ nước 
tới nần thuyền ngự của vua rồi bay vút lên trời xanh. Nhà vua thấy 
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cn dragon came cÏose to the regal boat then soared imto the sky. The king 
tooK this äs a good omen, and decided to name the countIryˆs capItl after 
the imaege of the soaring dragon. In 1851, under the Nguyen dynaSty, 
Thang Long was renamed Hanoi. 

Hanoi was the capHal oŸ Vietnam through máany royal dynAsLics, 
and althouegh in the 19th century, the kings öof the Nguyen dynasty csuib- 
Iished therr capital at Phụ Xuân (Hue), deep down in the heart oÍ cvery 
Vietnamese, Hanoi, [ormerly called Thang Long, then Dong Do (Eastem 
Capiul), albways remiained the capital, the heart of the Homeland. Thịs 
1s because ”... tưrart area tý larpe and Hat, hình and well-liuhted ; Hs neonle 
qre free tam dlarkhess and huundity, and the whole nhace tš thriving and 
crowdetlL In dÌÏ 0ƒ Vietnam, thịs L§ q SpOI 0Ệ li šIortcal FeHowH đổ §CEHIC 
beaity ; tt hold§ an t~I<NportaHt postton th which H can rally peonle fom 
all nartš öƒ the country. HH 1s a first- ratle cHÿ worthty 0ƒ being chosen đs 
or capntal far ever...” (Edict on transferring the cũpDHdl). 


Vietnam haš Íour địstHinct seasons : spring, summer, autumn, and 
wimter. Tlhis characteriste oÍ the clhìmate has fully materrili⁄Zed in Hanol, 
and Vietnamese artists live, simee one knowSs not When, introducecd m0 
the1r Doems an paintings [our - panel pictureš representing Apricot, Or- 
chị, Chrysamthemum and Slender Baimnboo, which symbolize the ver- 
đam [lora ín thịš are. 


Tourists who come to Vietnam mì spring, aDout a month alter the 
solar New Year`s Dạy, can Join the Vietnamese peoplec mì enJoying TÔI, 
Vietnam”s tradiLional lunar New Year)s Festival. The weather at that 
tine oÊy€är 1s a litle cold, and the wimter dri⁄2le, like sIIk yarn, far [rom 
weting your clothes, brings happy smiles on every [ace. Tourists WwIll 
be surprised to sce "sưcams” öŸ peach blossoms [Iowing 1m0 the capItal 
throuph is gatcs. From the neiphboring villapes of Ngoc Ha, Huu Ticp 
and other suburban areas people bring ¡n all kids of flowers [or the 
people to enjoy Tết. They include yellow and purple chrysanthemums, 
pink or white gladioli, white and velvety roses. But the qucen oÊ [lowers 
0n this occasion 1s the peach blossom : light and red tw1gs 1n cÌusL€TS OF 
sữHll budding unđder preen leaves. A kind of ower that only blossoms in 
spring and abounds ïn all flower villages oŸ Hanol. Hang Luoc (Comh) 
Street becomes a flower market, which opens onÌy once a year on the 
ve OF TÊI, 


From Hang Luoc street, tourists cạn walk along Hang Dao (SIlk) 
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điểm tốt lành, quyết định dùng hình ảnh Rồng bay lên đặt tên cho 
kinh đô của đất nước. Đến năm 1831 đất Rồng bay được đôi tên là 
Hà Nội. Trải qua nhiều triều đại, Hà Nội luôn luôn là thủ đô của Việt 
Nam. Mặc dù ở thế kỷ XIX, các vua nhà Nguyễn đóng đô ở Phú Xuân 
(Huế), nhưng trong tâm khẩm mỗi người Việt Nam, Hà Nội mà xưa 
kia đã tùn” mang các tên GỌI Thăng `: - Đông Đô, bao giờ cũng là 
thủ đô, trái tim của Tổ quốc. Bởi vì Ö Ở vào khu vực thích trung của 
trời đất có các hình thê như hồ phục . rônh châu đúng các vị trí của 
bỗn phương đông, tây, nam, bắc, trước mặt và san hững đều có sự 
thuận tiên của sóng núi 


Đất ấy rộng raL mỏ bằng phẳng, cao ráo mà sáng sửa, đân cứ 
không phải cái nạn tối tăm, âm thấp, muôn vật cực kỳ giàu thịnh 
động vui. Xem kháp đất Việt đó là chỗ đất danh thẳng, thật là đô 
hội tronp yéu để bốn phương siữun họp và là đô thành bậc nhất đáng 
đặt làm kinh sự cho muôn đời..." ! (Chiếu dời đô) 


Việt Nam, khí hậu chia ra bón mùa rõ rệt ; Xuân, Hạ, Thu, Đông. 
Đặc điêm đó tập trung vào Hà Nội, và không biết tự bao giờ, các 
nghệ sĩ đã đưa vào thì phẩm, đanh họa của mình những búc tứ bình 
Mai, Lan, Cúc, Trúc, tượng trưng cho hoa lá tốt tươi nơi đây. 


Du khách tới Hà Nội vào tết Xuân, thường là sau tết dương 
lịch chừng hơn một tháng, xin mời du khách cùng chúng tôi đón Tết 
đân Lộc cô truyền, Khí trời rét ngọt, mưa đồng nhè nhẹ như lƠ không 
hề làm âm áo ai, chỉ đủ mơn trớn nụ cười yêu đời trên mỗi ương 
mặt tươi vui. Du khách sẽ ngạc nhiên vì những "suối" hoa đào nhấp 
nhô từ các cửa ô chảy vào thành phố. Từ các làng hoa Ngọc Hà, Hữu 
Tiệp... ven đô, bà con đồn đập đem đủ loại hoa về cho mọi người 
đón Tết, những bông cúc vàng, tím trinh bạch : những đóa lay ơn hông, 

trắng kiêu kỳ ; những hỏng bạch, hồng nhung địu dàng đa cảm... 
nhưng đặc sắc nhất vẫn là hoa đào : đào phai, đào thắm, đào kép, đào 
đơn còn e ấp nụ hông bên chôi lá biếc. Thứ hoa chỉ nở vào mùa 
Xuân và chỉ có nhiều ở các làng hoa Hà Nội. Phố Hàng Lược đã trở 
thành chợ bán hoa, cái chợ một năm chỉ họp một lần vào những ngày 
ĐIp lẾt. 
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Street up to the Small Lake, also called Restored Sword Lake, m the heart 
of Hanol. According 1ö a legendl, five centuries ago, when sull at Lam 
Son (Thanh Hoa province) King Le Thai To hađ received amagic sword 
which he used all throupgh his ten-year resistance against the [oreign öc- 
cuplers [rom the north. Alter the countryˆs liberation, one đạay, boatIng 
øn the small Lục Thuy Lake (as the Small Lake was formerly called) he 
saw ñ large tortoise rising from the walter. He pulled out his sword and 
PDomted 1t át the animal. Suddenly the tortoise snatched away the sword 
and đisanpeared 1n the lake. The king believed that the genie who had 
given him the sword to Eipht the enemy had now come to get 1L bạck, 
Sinece then, the like has bcen caled Hoan Kiem (Restored Sword) Lake. 
In the middle of the Lake there 1s a historical relic called the TortoIse 
Tower. 

Nũt [ar [rom the tower stands tịc Ngoc Son Temple, which was 
builton an islet, aÏso mì the middle 6Ÿ the lake, and is linked to the shore 
by an arching wooden bridge pamfted red. The bridge 1s named The Hục 
(Sun Beams), At the ouler end oOÍ the The Huc bridge i 1s a hillock on top 
öof which stands a stone tower shaped like a brush poinLed skyward. In 
the middHe öÍ the tower are msecribed three beautifully penned Chinese 
characters “Ta Tien Qine” (Writlen on the Blue Sky). 

From the Hoan Kiem Lake many streets lead to Hanot's main 
strec(s : Trang Tiên, Trang Thị, Hang Dao, Hang Duong, Hang Bác, 
Hang Gai, Hang Trong, Hang Buom, Hang Can, Hang Thicc.,.. In the 
past Hanoi had 36 strectš and wards whose namecs Indicate the pÏaces 
where renowned products of the capHal were made and traded. 
Nowadays Hanoi does nọt only have 36 sưreets and wards bụt also hás 
expanded to [our suburban disưicts. Sull the names öÍ ancienL Iianol 
sIr@cts are preservcd. 

Leaving the crowded stcets, touristS WIÍl come to northwest Hanoi 
where they can see a cluster öŸ historical relics and sScenic sDOIS : 


PRIˆSIDENT THỊO CHI MINH'S MAUSOLEUM : “Thịs ¡3 the 
Mecca of Vietnamese lï 30t a]Í parts 0 the country [rom the Dong Van 
tableland in the noïth to Cape Cá Mau in the south, and öÍ tourists Í[rom 
all continents. The mausoleum 1s built on the site öÍ the former Ba Dinh 
Square where on September 2nd, 1945 President Ho Chị Minh read the 
Declaration of Independence, givimg bìrth to the Democratic Republic 
öf Vietnam, which was renamed Soclahst Republic oŸ Vietnam in 1976. 
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Theo phố Hàng Đào, du khách tới Hồ Ciươm, một mặt sương 
xanh biếc giữa lòng Hà Nội. Tương truyền cách đây 5 thế kỷ, vua 
Lê Thái Tô khi còn ở đất Lam Sơn được giúp một thanh kiếm báu. 
Thanh kiếm đó đã cùng người anh hùng vào cuộc trường chinh 10 
năm chống quân xâm lược phương Bắc. Khi đất nước đã sạch bóng 
quân thù, một hôm, nhà vua ngự thuyền dạo chơi trên hồ Lục Thủy 
(tên gọi Hồ Gươm xưa KIA), bỏng thấy một con rùa t0 nồi lên, vua rút 
kiếm báu ra trỏ cho guản thần thấy, chợt rùa đớp ngay Tẩy thanh 
kiếm và lặn mất. Vua cho răng trước kia thần đã giúp kiếm báu đề 
giết giặc, nay giặc yên rôi, thần đến lấy đi. Từ đó Lục Thủy có tên 
là hồ "Hoàn Kiếm" (trả kiếm). Giữa hồ, có một tháp nhỏ tên gọi 
Tháp Rùa. 


Đền Ngọc Sơn được xây trên một hòn đảo nhỏ gần giữa hồ, 
nối với đất liền bằng chiếc cầu gỗ cong cong và mầu sơn đỏ quen 
thuộc từ bao đời. Cầu mang tên Thê Húc, nghĩa là nơi hội tụ ánh mặt 
trời. Đầu cầu Thê Húc có quả núi nhỏ, đỉnh núi là tháp đá trên có hình 
ngọn bút lông chỉ thăng lên trời. Thân tháp có ba chữ Hán rất đẹp : 
"Tả Thiên Thanh" nghĩa là viết lên trời xanh, 


Từ hỗ Hoàn Kiếm, nhiều ngả đường dẫn đến các phố chính 
của Hà Nội : Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng 
Bạc, Hàng Gai, Hàng Trống, Hàng Buôm, Hàng Cân, Hàng Thiếc... 
Hà Nội xưa kia "36 phố phường” với các tên nôm na chỉ rõ nơi tập 
trung sản xuất và buôn bán các loại hàng nồi tiếng Kinh Kỳ. Ngày 
nay Hà Nội không chỉ có 36 phố mà đã tỏa rộng ra khắp 4 huyện ngoại 
thành với nhiều tên phố mới, nhưng tên các phố cô của Hà Nội vẫn 
được bảo tồn. 


Rời những phố phường tấp nập, du khách tới phía tây bắc 
Hà Nội, ở đây, có cả một cụm di tích và thắng cảnh : 

LẶNG CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH nơi hội tụ của cộng đồng 
người Việt Nam từ định cao nguyên Đồng Văn tới mũi Cà Mau, và 
là nơi hẹn øặp của du khách từ khắp các lục địa. Lăng được xây dựng 
trên mảnh đất mà hơn 40 năm trước đây Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã 
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The ONE-PILLAR PAGODA : a historical relic dating back to 
the I Ith century. Ít 1s a square structure, only 3 meters (9.84 [eet) on each 
side, with curved-up roofs, the whole resting on a single stone pillar. The 
pagoda looks like a lotus 1lowcr rising abovc a small and also squarc 
pond. Ít had to be repaired several times due to đamage by the weather 
and destruction by Íorelgn imvaders. 


The QUAN THANH TEMPLE, also calecd Tran Vo Temple, ¡s 
đedicated to Saint Tran Vo, credited with helping King An Duong to 
đestroy ghosts and devils who were harassing him when he was build- 
¡ng Vietnam”s ancient capital at Co Loa. Inside the temple there is the 
đark bronze statue 0 Tran Vo, almost 4 metres (13 fcef) tall, cast im the 
17th century, reprcsenuing a prlesL, and a bronzec bcll nearly 1.5 metcrs 
(4.9 feet) high, hung on a three- door belry, 

Erom the Quan Thanh Temjle, tourists can stroll along the Youth 
Promenade, about S00 meters long, to enjoy the breeze from the West 
Lake and behold Ílame trees and willow trces whose hair-like leaves 
hang ovcr the shore of the lake. Near the end of the promenade, you can 
take a small đirt road leading to the Tran Quoc Pagoda, one of the most 
ancient papodas mm Victnam. Ít is believcd to have been built under the 
reien of King Ly Nam De (544-548), and was oripinally called Khai 
Quoc Pagoda. It lies on top of a hillock on the shore of the West Lake. 
I(s architecture điffers Irom that of other nearby pagøodas : m Íront are 
the Bai Duong house, then the Tam Bao 'house, in the back are twO COr- 
ridors called Thap Đien, and the belfry. Inside the pagoda there are many 
bcauuiful statues, the most striking of which ¡s the gilded woođen statue 
of Buddha in Nirvana, meditating amidst the wast expanse of the West 
Lake. 

The WEST LAKE is the biggest lake in down-town Hanol. IL 1s 
500 hectares (L235 acres) in area. Associated with many lepends ïL has 
taken many names : Dam Dam, Lang Bac, Xac Cao, etc. [ts present name 
1s bascd on 1s position west of the c1Ly. 


Early in the morning or at sunset the West Lake ¡s shrouded by mist, 
and the brccze ripples the water, sending silvery waves to the shore. The 
beauuiful scenery of the lake is closely associated with the names 0Ÿ 
many renowned figures. It is believed that the West Lake was the setting 
0f the love betwcen Nguyen Trai, a strategist, điplomat, scholar and poct 
of the 16 th century, and the talented mat-seller Nguyen Thị Lo. Ho Xuân 
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trịnh trọng đọc "Bản Tuyên ngôn độc lập" bất hủ khai sinh ra nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 


CHÙA MỘT CỘT, một di tích khá cô kính vốn có từ thế kỷ 
XI. Chùa hình vuông, mỗi bê chỉ rộng 3m, mái uốn cong, dựng trên 
một cột đá : Chùa giống như một đóa ST VƯƠN thắng trên mặt hồ 
nước nhỏ cũng hình vuông. Ngôi chùa cô này đã phải trùng tu nhiều 
lần vì sự tần phá của thời gian và giặc giã. 


ĐÈN QUAN THIÁNH hay còn gọi là đền Trấn Võ, nơi thờ 
Thánh Trấn Võ (có công giúp An Dương V ương trừ ma quỷ quấy 
rối khi xây dựng thành ốc Cổ Loa). Trong đến có pho tượng Trấn 
Võ bằng đồng đen, đúc từ thế kỷ XVIH, tượng mang đáng đấp một 
đạo sĩ, cao gần 4m, cùng được đúc với bức tượng là quả chuông cao 
gần 1m5, treo ở gác tam quan. Từ đền Quan Thánh, du khách dạo gót 
trên đường Thanh Niên một đoạn đài chùng 500m, đề ngắm cảnh 
hai hồ nước hai bên đường và những hàng cây phướng, cây liễu rủ 
LỐc XUÔIØ mặt hồ. Đến cuối đường, du khách gặp con đường đất 
nhỏ rẽ vào chùa Trần Quốc. Ngôi chùa này thuộc loại cô nhất Việt 
Nam, tương truyền chùa xây từ thời Lý Nam Đề (544 - 548) và tên 
gọi bạn đầu là Chùa Khai Quốc. Chùa nằm trên ĐỒ nỗi trong Hồ Tây. 
Kiến trúc chùa Trấn Quốc khác với các chùa ở xung quanh : phía 
trước là nhà Bái Đường, rồi đến nhà Tam Bảo, phía sau mới là hai 
dãy hành lang Thập Điện và gác chuông. Chùa nhiều tượng đẹp, đắng 
chú ý là pho tượng Thích Ca nhập niết bàn bằng gỗ thếp vàng như 
đang nhập thiên giữa mênh mang sóng nước Hỗ Tây. 


HO TAY, là hô lớn nhất nội thành Hà Nội, rộng 500 héc-t 
mặt nước, với nhiêu huyện thoại và những tên gọi khác nhau : hỗ 
Dâm Đàm, hỗ Lãng Bạc, hỗ Xác Cáo, v.v.. Tên gọi ngày nay là căn 
cứ vị trí hô ở phía tây thành phố. 

Đến Tây Hỗ vào sáng sớm tính mơ, hay lúc chiều lì, màn sương 


mịt mù như khói tỏa khắp mặt hồ mờ ảo, và khi trời nôi gió, những 
con sóng đập dờn làm xao động lòng người. Cảnh đẹp Hồ Tây đã 
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Huong, one of the rare poctcsses of ancient Vietnam, qucen of poctry 1n 
nêm (demouc characters based on Chinese calligraphy), who came from 
Nghe An province, chose Khan Xuan ward as her residence, where she 
nuriured her muse. 


A fter her rcturn, Mme Thanh Quan, wI1Íe of a district govemor, who 
had travelled up and down the country with her husband, also lived in a 
modest house in Nghi Tam village, by the West Láake. 


During therr stay in Hanoi, tourists wIll be welcomecd m their vISIIS 
to the various museums t0 get better acquainted wHh the history and cul- 
ture of this hospitable people. 


Near the heart of Hanoi lies the Museum of History. Under the 
French colonial rule, 1 was called Louis Finot Muscum, but the Viet- 
namese commonly called ít Bác Cô House, [or ¡1t was run by the Ecole 
[rancaise d°Extrême-Orient (French Far-East School (of archaeology). 
The museum, opened im 1910, was rebuIlt in 1926 and re-opened on 
Mlarch 17, 1932. The museum đisplays preclous obJects such as wooden 
stakes planted in the Bach Dang riverbed near Haiphong on orders Í[rom 
Marshal Tran Hung Dao to fight against the Mongol-Yuan 1nvaders, the 
Ngoc Lu bronze đrums... typical of the evoluton of the Vietnamese 
people through 4,000 years of nauon- building and delence. 

Not far from the Museum oŸ istory 1s the Museum of the Revolu- 
tion, Here tourists will understand better why the small Yietnamese na- 
tion has bcen able to defend ¡ts country [rom powerÍuÏ conquerors from 
Asia and the West, 


One of the ancient architectural works whose existence gloriÍics 
Vietnam°s tradiuonal culture is the Van Mieu - Quoc Tu Giam (Temple 
0Ÿ Literature - Nadonal College). Thẻ Van Mieu was built m 1070 and 
became the [irst university oŸ Vietam. 

Crossing the gate ofthe Temple of Literature, visitors [eel like step- 
ping into another world, quiet, serene, Íresh, nestled In the shade of 
secular trees. In front of and behind the øate stand two couples of sione 
dragons, of the Le style (1 1-12thcenturies). The miđdle alley, paved with 
Bat Trang floor tiles, square and paintcd rcd, leads to the Great Cenral 
Gatc, which opens on the second arca. The main gate is Hanked by two 
smaller gates called Thanh Duc and Dai Tai (meaning Becoming Vir- 
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gần với tên tuổi bao tao nhân, mặc khách của đất văn hiến ngàn nắm. 
Mối tình nên thơ của thi hào Nguyễn Trãi với cô hàng bán chiếu tài 
hoa Nguyên Thị Lộ, phải chăng bắt đầu từ đâu đấy quanh sóng 
nước Hồ Tây, với những lời thơ đối đáp còn truyền tụng đến bây 
giờ giữa vị quan đại thần với cô gái dân dã : 
. “Tôi ở Tây Hỗ bán chiễu eon 
Cớ chỉ ông hỏi hệt hay còn..." 
Bà chúa thơ nôm Hỗ Xuân Hương từ xứ Nghệ ra lại chọn 
phường Khán Xuân cạnh Hồ Tây làm nơi cư trú, nuôi dưỡng hôn 
thơ. 


Và Bà Huyện Thanh Quan, đã cùng chồng chu đu khắp miễn 
đất nước. 


Khi trở về cũng lại tìm bóng dáng lịch sử ở mảnh đất ngàn năm 
và sông trong căn nhà đơn sơ giữa làng Nghi Tàm bên cạnh Hỗ Tây. 


Những ngày ở Hà Nội, mời du khách tới thăm các viện bảo làng 
đồ tìm hiểu chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa của dân tộc mến 
khách này. 


Gần trung tâm Hà Nội là viện Bảo tầng Lịch sử. Thời Pháp 
thuộc có tên là Bảo tàng Lu-y Phi-nô, nhân dân quen gọi là nhà Bác 
Cỏ, vì bảo tàng này thuộc trường Viễn Đông Bác Cô. Bảo tàng mở 
cưa từ năm 1910. Năm 1926, ngôi nhà này được xây lại và khánh thành 
ngày 17-3-1932, Đi ngược dòng thời gian, bảo tàng trưng bày những 
hiện vật quý như cầy cọc Bạch Đăng, tròng đồng Ngọc Lũ... tiêu 
biêu cho quá trình tiến hóa của dân tộc Việt Nam qua lịch sử 4000 
năm dụng nước và giữ nước. 


Bên cạnh viện Bảo tàng Lịch sử là viện Bảo làng Cách mạng. 
Tại đầy du khách sẽ hiểu tất cả lý do khiến một dần lộc nhỏ bé bảo 
tồn được non sông gấm vóc của mình khỏi nanh vuốt của bọn. xâm 
lược Á, Âu. 


Một trong những công trình kiến trúc cô đáng chú ý ở Hà Nội 
mà sự tôn tại của nó làm rạng rỡ cho truyền thông văn hóa Việt Nam, 
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tuous and Great Talent respcctivcly), The same alley leads to the Khue 
Van Cac (a pavilion [rom which visHors can gaze at Khue, the sUar oŸ 
literature). This is an octagonal paviion, with four walls and crcular 
windows looking like the sun đarting rays. 

The thirđ area afler Khue Van Các is Dai Thanh Món (Great wall 
Ciatc). In the middle of thís area 1s a bíg lake caled Thiến Quang Tỉnh 
(Clear Sky Weil), surrounded by walls covcrecd with Hower đesiens. The 
taKo 15 lined on two sides by gardens dotted with sione stclae cngravcd 
WIth the riames of scholars who took the Doctor of L1erzttire đeeree be- 
twccn 1442 and E779. 

À lter crossing the Dai Thanh Mon, tourtsts wIlÏ come to the Íourth 
arca. They cross a large yard, limed up by vo rows öŸ houses called Ta 
Vu and Huu Vụ, where noted scholars are worshipped. ALthe end of the 
vard are the Dán Bái and Hau Cung hats. 


Nowadays the Van Meu - Quoc Tu Giam area 1š beimg used to địs- 
pay relcs and materials on te anelent history of Victnam”s capital. 
Tourists comaineg here not onÌy get into contact wHh cultural and cđuca- 
tional relics dating back over Đ0Ó years, bút can also hear talks on the 
hisLory of the [ormauon öf the Vietnamese capital under various nam6@s : 
Thang Long, Dong Đo, Hanot, Nowadays, m the hearLof the capHal there 
are đozens öoÍ universies and colleges such as the Polytechnic, the Hanoi 
Liniversny, the Teacher Trainng Collepe, the Collemes of Architecture, 
Nauonal Econormy, Foreign Languages, etc. with pretty modem equIp- 
menI. Nonetheless, Van Mieu stTÌ retiins is ñoble and sacred posHion 
aimong the Vietnamese intelligentsia. 


The modest ilawse Na 46 Hane Ngang Street, 1n the middle oŸ the 
crowded "36 streets and wards” area has become a historIcal relie. II was 
here thatin August 1945 President Ho Chỉ Minh wrote the "DeclaraLion 
of Independence”. 


Kham Thucn Street, well-known before the August Revoluuon Íor 
1S brothels and gcishas, became a target of cxterminaton bombing by 
USŠ B52 strato-[ortresses, in December 1972, From a heap ofrubble, new 
houscs, sundry goods and tailoring shops have sprung up. The rows of 
trees lining both sides of the street have ørown up, and are as tra ÏÏ as those 
ơn other Hanol streets. Khám Thien Street sHÍÏ preservecs a memor1al tO 
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đó là Văn Miếu - Quốc Tử Giám,Văn Miếu được xây dựng từ năm 
1070 và trở thành trường đại học đầu tiên của Việt Nam. 

Bước qua "Văn Miếu Môn" ta như bước vào một thế giới khác, 
tĩnh lặng, thanh thoát, mát mẻ đến mê hôn bởi không, gian đầy bóng 
mát của hàng hàng cô thụ. Trước và sau cổng có hai đôi rồng đá, phong 
cách đời Lê. Lối đi ở giữa lát gạch Bát Tràng - loại gạch hình vuông 
mầu đỏ - dẫn đến ' "Đại Trung Môn" mở đầu cho khu thứ hai. Hai bên 
công này có 2 công nhỏ tên gọi “Thành Đức” và “Đại Tài” (trở nên 
đạo đức và lài lớn), vẫn lối đi ấy dẫn tới “Khuè Văn Các” (gác VỆ 
đẹp của Sao Khuê, ngôi sao chủ về vấn học) là một lầu vuông tám 
mái, bốn bên tường gác là cửa số tròn hình mắt trời tỏa sáng, 


Khu thứ ba sau "Khuê Văn Các” là "Đạt Thành Môn". Chính giữa 
khoảng này có một cái hồ vuông rộng, gọi là: "Thiên Quang Tĩnh" 
(giếng trời trong sáng) xung quanh bao tường hoa. Hai bền bờ hô là 
hai khu vườn bia, nơi dựng bịa đã ghi tên những người đỗ tiến sĩ 
từ năm 1442 đên 1779. 


Bước qua cửa Đại Thành Môn, tới khu thứ tư. Một cái sân rộng, 
hai bên là hai đấy nhà Tả Vụ, Hữu Vụ, nơi thờ các bậc đanh nho. Cuối 
sản là nhà Đại Bái và Hậu Cung. 


Văn MI lễu - . Quốc Tử Giám, ngày nay được dùng làm nơi trưng 
bày chuyên đề về cô sử của thủ đô. Du khách tới đầy không chỉ tiếp 
xúc với một đi tích văn hóa - giíio dục có dư 9QÔ tuôi., mà còn được 
giới thiệu thêm về lịch sử hình thành của Thăng Long - Đông Đô - 
Hà Nội. 


Ngày nay, giữa thủ đô đã có hàng chục trường đại học như : 
Bách khoa, Tông hợp, Sư phạm, Kiến trúc, Kinh tế quốc đần, Ngoại 
ngữ v.v. những trường này được trang bị khá hiện đại - song Văn 
Miếu Văn vẫn giữ địa vị cao trọng và thiêng liêng trong hàng kẻ sĩ 
Việt Nam. 


Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, nằm giữa khu vực "36 phố 
phường đông đúc, ngồi nhà bình thường đã trợ thành một di tích lịch 
sử. Nơi đây, tháng Tám 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết "Tuyên 
ngôn đúc lập”. 


70 


those who had laid down ther lIives for the independence oŸ the 
Homeland to remind every Vietnamese of the duty to defend peace. 
ở 
+ * 


Less than 50km (31m1) from the heart of the city, tourists can vISIE 
Tay Phuong Pagoda. Originally called Sung Phục Tu, 1 was later 
renamed Hanh Sa Thieu Lam Tu, and a board hung at the gate of the 
pagoda ¡is inscribed with the words “Tay Phuong Co Tu” (AncIent Pagoda 
of Tay Phuon?). 

Built on top of a hi about 50 meters (16 fD hinh and shaped like 
a fish hook, ít is called Cau Lau, Seen from afar, thís híll and the sur- 
rounding hills look like a herd of buffaloes of which Cau Lâu 1s the lead- 
¡ng one, which 1s tuming 1s head ín scarch of water in a lotus pond. 

ARier climbing 239 laterite steps, you wIll reach the hilÏ top, where 
you wIll [ind the gate of the pagoda. The latter consIsts of thrce parts : 
the Bai Duong (Prostration Hall), the Chinh Dien (Central Hall), and the 
Hau Cung (Back Hall) which [rom together the Tam Bao (Three Gems). 
Each hall has two roofs, which overlap each other. The roofs are adorned 
with delicate engravings. On the roofs are ,lued many terra coLta animals. 
The tips of the roofs, also made of baked clay, are covered wnh 
0n£ravings representing dragons, phoenixes, [lowers and leaves, 

Together with this original architcctural work, Tay Phuong Pagoda 
1s a litle museum where outstanding works of tradiional Vietnamese 
seulpture (ineluding engravings, bas-reliefs, and statues) are carefully 
preserved. 

The pagoda ¡is a whole world of sculpture. From 7Ö to 50 bịg 
woođen statues painted rcd and gildcd, cach with a special expression, 
sccm to sum up all the phÏlosophics of IHc. 

Etighteen kilometers (11.2 mï) north öf the city 1s the historical site 
Of Co Loa, one öf the still prcserved anclent capitals of South-East AsIa. 
Ơn the road leading to the site, people have discovered an arsenal con- 
taining about 10.000 bronze arrows, each with two or thrce barbs. 

This discovery has inspired a legend which has ít that at the Hoang 
Giang bridge, the Genie Kim Quy (Golden TortoIse) rose [rom the water 
and hanđed to Thuc Phan - one of the earliest kings of Vietnam - a magic 
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Còn đây phố Khâm Thiên, xưa kia là xóm làng chơi, năm 1972 là 
đối tượng hủy diệt của máy bay B52. Trên đống hoang tàn ấ Ấy, Khâm 
Thiên ngày nay mọc lên san sát các tiệm buôn bán, may mặc sầm uất. 
Hàng cây hai bên đường đã kịp xanh, _CaO như bất cứ một khu phố 
nào của Hà Nội. Nhưng Khâm Thiên vẫn giữ trong lòng mình đài ky 
niệm những người đã hy sinh cho độc lập của Tổ quốc và để mãi mãi 
nhắc nhở mọợi người chung tay gìn giữ hòa bình. 

* 


tt sẻ 


Cách trung tâm thành phố chưa đầy 50 km về phía tây có chùa 
Tây Phương. Chùa có tên chữ là Sùng Phúc Tự, cũng còn gọi là Hoành 
Sa Thiếu Lâm Tự, tắm biên sơn treo ở cửa chùa có đề bốn chữ “Tây 
Phương Cô Tự”. Dựng trên một ngọn núi cao chừng nắm chục mét 
hình cong như chiếc lưỡi câu nên có tên là núi Cầu Lậu. Đứng nhìn 
từ xa thì núi này cùng với những ngọn đôi, từ vùng xung quanh kéo 
tới, trông như một đàn trâu, mà núi Câu Lậu là con đàu đàn đang quay 
đầu lại ủm nước uống phía đầm sen. 


Từ chân núi, ta leo lên 239 bực lát đá ong đến đỉnh núi, cũng là 
vừa đến công chùa. Chùa có ba nếp : nhà Bái Đường, Chính Điện 
và Hậu Cung (Tam Bảo) mỗi nếp có hai tầng mắt, kiểu chồng điền. 
Xung quanh điềm mái đều chạm trồ tinh vi. Trên mái gắn nhiều con 
giống bằng đất nung. Các đầu đao mái chùa cũng băng đất nung, 
đường nét nỗi hình rồng, phượng, hoa, lá. 


Cùng với công trình kiến trúc đặc sắc này, chùa Tây Phương là 
nơi hội tụ những tác phâm xuât súc của nghệ thuật điêu khắc dân 
tộc Việt Nam (bao gôm cả chạm trô, phù điêu và tạc tượng). 


Chùa là cả một thế giới Lượnỹ. Bảy tầm chục pho tượng gỗ cỡ 
lớn sơn son thếp vàng, môi tượng môi vẻ, như nói với người đời 
mọi triết lý của cuộc sống. 


Cách trung tâm thành phố 18 km về phía bắc là khu di tích Cổ 
Loa, một trong số rất ít kinh thành cô nhât vùng Đồng Nam A. Trên 
con đường dắn vào khu di tích, người ta đã phát hiện trong lòng đất, 
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cross-bow whch would help himm to defend his country. This cross-bow 
was later stolen by Zhung Shui, son of a Chincse general, who had 
managed to wm the heart of the king”s daughter, Princess My Chau. After 
[inding out the truth, the king drew his sword and killed his đaughter for 
linh trcason, 

Alter crossing the gate of the citadel, visHtors w1ll come to the com- 
munal house of Có Loa. Near the latter 1s a small papoda dedicated to 
Princcss My Chau, which nestled beneath an old banyan-tree. Thĩs small 
pagoda symholizes the short He of the piHiable bút repnroachable prin- 
Ce©ss. Inside the pagoda there 1s a rouph stone statue representing a head- 
less woman. Old people in Lhe area say thís 1s the statue of My Chau who 
was beheaded by her outraged father and whose body had drited down 
the river up to here. 


Passing the My Chau shrine, visHors wHl come to the npper 
Tcemple, whcre King An Duong is worshipped. Thịs termnple is believed 
to have been built on the ground oÈ an aneclentL palace, In [ront oŸ the 
shrine 1s a wcll w1h clear walter, called Ngoc Tĩnh, im which hong 
Shui 1s said to have thrown himselfl out oŸ repentance and phy [or My 
Chau. 


Hrtakes volurnes to describe all of the hundred-odd ancient pagodas 
and temples ¡in HanoI, as wecll as the myths and legends relaung to cạch 
historical site and sccnIc spot oÍ the Vietnamese capital. 

Hanoians are not very cbullient and expansive in welcomine 
VisItors. They are rather disereot, which 1s an1nborn character öÍ the Viet- 
naimese 1n gencral. But öonce vISIOrS come, no matlter who they are 0r 
whcre they come from, they always recelve prIorNy treatment In the 
[amidy. 

The culinary art of Hanoians has become represemtative oŸ the 
whole county. Most of the dishes and recipes [rom varlous parts öŸ the 
country, alter being assimilMted by Hanolans, have been upgraded and 
become “specialties". These meclude pho, ñish pie, steamed rolled rice 
pancakes [rom 'Thanh Tri, sucky rice cakcs [rom Vong villape, cíc. The 
latter usually are served at weddings. They are square, with eiglhtcornerS, 
wrapped 1n ørecn banana leaves and tied wnHh red bamboo tapes which 
are belleved to evoke the pink yarn binding ä newly-wed couple. 
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một kho vũ khí có tới hàng van mũi tên đồng hai, ba ngạnh. Phải 
chăng, đó là cơ sở của truyền thuyết nỏ thần. Chuyện kế rằng, nơi 
cầu Hoàng Giang là chỗ mà thần Kim Quy đã hiện lên trao cho Thục 
Phán - ông vua Âu Lạc - phép mầu dựng thành giữ nước là chiếc nÓ 
thần, Chiếc nỏ sau này là nguyên nhân mất nước và dẫn tới tấn bi 
kịch mối tình Trọng Thủy - My Châu. 


Qua cửa thành là tới đình làng Cô Loa, cạnh đình là am bà chúa, 
nơi thờ công chúa My Chầu năm nép dưới gốc đa già, miếu am bé 
bỏng như cuộc đời ngắn ngủi của nàng công chúa đáng thương và 
đáng trách này. Trong am có tảng đá hình người cụt đầu. Các cụ già 
bảo đó là tượng My Châu bị vua cha trong cơn giận đữ chặt đầu, trôi 
nội về đaày. 


Qua am My Châu ta lên đền Thượng, tức đền thờ An Dương 
Vương, tương truyền đền đựng trên nèn nội cung? ngày trước. 
Trước đèn, tIỘT giếng nước trong tên ỌI Ngọc Tỉnh, nơi Trọng 
Thủy đã tự vẫn vì hối hận và thương tiếc My Châu, 


Không thê ĐIới thiệu hết hàng trăm ngôi chùa cô kính của Hà 
Nội, cũng như không thê kê lại tất cả những huyền thoại và sự tích 
gắn liền với mỗi đi tích, thắng cảnh của Thủ đô. 


+ 
k 
Người Hà Nội đón khách không ôn ào, đó cũng là bản chất kín 
đáo vốn có của đân tộc. Nhưng khi khách đã đến nhà thì bất kế khách 
là ai, từ đâu đến, bao giờ khách cũng là người được quí trọng nhất, 
ưu đãi nhất. 
Việc nấu ăn của người Hà Nội đã trở thành nghệ thuật tiêu biêu 
cho cả nước. 
Các món quà Hà Nội mới thật tỉnh xảo. Vẫn là món ăn tiếp thu 
của các miễn, nhưng qua lìy người Hà "NỘI, nhiều món được cải 


tiến, nâng cao và trở thành món "đặc sản” không đâu sánh kịp như 
phở, chả cá, bánh cuỗn Thanh Trì, Cếm làng Vòng... Đặc biệt nhất 
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Winh regard to chả cá (fish pie), the best shop 1s Lã Vọng, because 
right at the entrance to the shop at 14 Chả Cá Strect therc stands the 
statue of Lã Vọng, an old man holding a [ishing rod in one hand and a 
string of Íish ¡in the other, The spccialty 1s servcd on a wooden upper 
f[loor, which has been darkened by smoke and polished to a shíne, and 
the antique atmosphere surrounding It gIves customcrs the Imprcssion 
that they are [imding themselves mm ancient Hanol ñS 11 Was CCRLUTIGS 00. 

In 1940, Hanoi”s area was only 130 square kilomectcrs (50.18 square 
milcs). Át present 1 is 2,130 sq km (822 sq mi), wHh a populabon of 2.7 
million. IL1s one of the maJor industrial centres oÍ the country with more 
than 300 cemtrally-run and municipal factories and mdustrial enIerprises 
and over 500 small industry and handicraft co-operatives. Í\ has nearly 
40 universities and colleges and many lcading sclence 1nsUtutes which 
have made contrtbutlons to điscoverlcs and InvenLilons spurring the na- 
Lional productLion. 


From now until the year 1990 Hanoi will have two more Inner 
precincts and many new architectural works : housing blocks, schools, 
cultural houses, ctc. Many things remain te be done [or Hanoi ft meet 
the expectations of Vietnamese at home and övers0a3. 


AH the five entrance gates of Hanoi conLinue t0 be widecncd. The 
main thoroughfares lead to many new roads... Hanoi ˆs Noi Bai Intcrna- 
Lonal Airport ¡is prepared to welcome [riends from all continents who 
Wwish t0 vIsIL a counury full of myths. 

To all overseas Viemamese who are living tar from the Homecland, 
no matter how long they have been away, Hanoi always ODens wide 115 
armms, the arms of the Mothecrland, the tradHional cradle of the natLion. 


KHANH QUI 


Tã 


là bánh cốm, Bánh cốm là bánh cưới, thứ bánh vuông vẫn, bốn 
cạnh, tám góc, bọc lá chuối xanh, buộc lạt đỏ như những sợi tơ hồng 
buộc chặt nhần duyên. 


Cũng là chả cá, nhưng chả cá Lã Vọng Hà Nội thì không ở đầu 
CỔ ở đĩ gọi chả cá Lã Vọng, vì ngay cửa ra vào của cửa hàng số 14 
phố Chả Cá có bày pho tượng ông Lã Vọng, một tay cầm cần cầu, 
một tay xách xâu cá). Căn gác nỗ đã ám khói đen bóng và không khí cổ 
kính bao trùm sẽ đưa du khách trở về với Hà Nội hàng trăm năm 
trước. 


Hà Nội năm 1940 mới có 130 km“. Ngày nay, Hà Nội rộng 
2130 km” với 2 triệu 70 vạn dân. Hà Nội là khu trung târ: công nghiệp 
lớn của đất nước với trên 300 xí nghiệp, nhà máy của trung ương 
và địa phương, trên 500 hợp tác xã tiểu, thủ công nghiệp. Hà Nội là 
thành phố có tới gần 40 trường đại học, có các viện khoa học đầu 
đàn, góp nhiều sáng chế phát minh thúc đây nền sản xuất của đất 
TIƯỚC. 

Từ nay đến năm 1990, Hà Nội sẽ có thêm hai quận nội thành, 
có thêm nhiều công trình kiến trúc mới : nhà ở, trường học, cung 
văn hóa,.. Hà Nội đang còn nhiều điều chưa vừa ý, còn lắm việc 
phải làm và còn phải vươn lên nhiều mới đáp ứng được lòng mong 
mỏi của mỗi người Việt Nam ở trong nước cũng như đang ở nước 
ngoài, 

Năm cửa ô Hà Nội đã và đang tiếp tục mở rộng. Những coi 
đường lớn mở ra nhiều ngả... Sân bay quốc tế Nội Bài của Hà Nội 
đang sẵn sàng đón tiếp bạn bè năm châu, bốn biển hạ cánh thẩm một 
vùng đất đầy huyền thoại. 

Với đồng bào Việt Nam đang sống xa Tổ quốc - đù đã bao nhiêu 
năm - Hà Nội lúc nào cũng là vòng tay êm ái của Đất mẹ - cái nôi 
truyền thống của dân tộc. 


KHÁNH QUÝ 
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NGHE TINH, PHRESIDENT 
HO S HOME PHOVINCE 
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Vietnamese throughout the country, as well as overseas Viet 
namese who revisit their homcland, and foreign visitors who have the 
0ppOortunity to come to Vietnam, all wish to set [oot at least once on Nghe 
Tỉnh - naive province of the beloved President Ho Chị Mình. 


Erom Hanoi, driving along National Hiphway T, at about 300 km 
to the south, travellers w1ll arrive in Vĩnh, capital of Nghe Tình province, 
a narrow strip of land in central Vietnam. The province is like Vietnam 
¡n miniature, with sea, plains, hills and mountains succceding cách other 
[rom the east to the west. Standing above the waves of the East Sea one 
can see in the west dark blue mountains casuing their siIhouettes on the 
skyline ; they are the Hong Lĩnh, Giang Man, Phu Hat and Truong Son 
Tanges... 


The harsh climate is notorious for the frequentrain-storms and [lash 
floods, averaging rwo to four a year, and the dry west wínd. But in côm- 
pensation, Nghe Tĩnh attracts tourists with 1s picturcsque and mmajeslc 
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ẠÀ £2 NGHỆ TĨNH ~ 
Ê HƯƠNG CHỦ TỊCH 


22 Ÿ\CÀ HÔ CHÍ MINH VI ĐẠI 


Nhân dân Việt Nam trên mọi miền đất nước, đồng bào ở xa 
Tô quốc khi hành hương về thăm xứ sở và khách nước ngoài có địp 
đến Việt Nam, ai mà không mong muốn được một lần đặt chân đến 
Nghệ Tĩnh - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến. 


Từ Hà Nội, theo quốc lộ I xuôi về phía nam chừng 300 km đến 
thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh, đải đất hẹp miền trung. Nghệ 
Tĩnh như bức tranh đa sắc thu nhỏ của thiên nhiên nhiệt đới Việt 
Nam, với biển - đồng bằng - đồi núi liền mạch nghiêng từ đông 
sang tây, đứng ở chân sóng biến Đông thấy hiện trên trời tây những 
đỉnh núi nhấp nhô xanh thẳm của những dãy Hồng Lĩnh, Giăng Màn, 
Phú Hoạt, Trường Sơn... 


Khí hậu nghiệt ngã với bão lũ dữ dội, từ hai đèn bốn trận một 
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landscapes and the wondcrful achicvements recorded by 1s people. 


The provinece has a large sea area, w1th 230 kHometers (1343 mì) oÏ 
coastline, several rivermouths, the largest of which are Cua Hoi, Cua Lo 
and Ben Thuy. Its specral products include [ish, prawns, cuttlefish, with 
a hich economie value. lí has 18 shoals of surface Íish and 20 shoals ol 
đeep walter [ish, wHh an csuimafcd reserve of 150,000 - 200,000 tong. 
Forests sIll cover 550,000 hectares (out öÍ a tot¿dll of 1.45 milhon hec- 
tares GŸ [orest land), accountng Lọr 61.4 percent öÏ the provinee”S area, 
with a trmber reserve csumated at S1 million cubic meters (TT percent 
6l the countryˆs iotal). Hs abundant Hora mmcludes many kinds öŸ pre- 
cIous Imnilber such as ronwood, sindora wood, stone-wood, parashorea, 
etc. and specIal trees and plants such as pines, shellae, aqurlaria, cìn- 
namon, mu 0m, raHan, bamboo 6l. 


Undcr the canopy öÍ [orest trecs live a host öÍ prcclous beasts sụch 
qs elephamts, aurochs, wild buÍ[aloes, deer, sIgs, muntjacs, wIld boars, 
bears, chamOAS, tigcrs, panthecrs, Wolves, CC, 


Vietnam 15 ñ country O0Êripariam cIvilization, Ítš r1vers are covered 
ön both sides with siltand lined with thriving villapes., Nghe Tình boasts 
the Lam River, which springs Trom the Wcstern mountiins, TmirrOa45 
Mount Hong Linh, winds many times before [lowirng mò the East Sea., 
Äs Hs name Indicates, the walter OŸ the Lam River 13 blue and clcar, and 
ðone can see through 1L down to the bottom. The rivcr ¡is crowdcd with 
ralts carryIng timber and bamboo downstream, with boats and sampans 
[rom which popular [olk songs and melodious rowing songøs can be 
heard. 


The natural features of Nghe Tỉnh are crystallized in 1š trees and 
[ruits, of which menuion must be made of the renowned Xa Doai oran- 
gcs. The latter are of two kmds : the lemon orange with a đark #reen peel 
and the sugar orange with a bnght orange peecl. Both are Íragrant, very 
Jutcy and sweeL. 

Visitors who come to Nghe Tỉnh ”s coastal villates and hamlets as 
1n Quynh Luu đistrict can see lite zöoös inside private orchards where 
đeer are raised [or antlers for export. The new prof€cssion OÍ (deer- ra15- 
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năm, với gió tây khô nóng, nhưng đề bù lại, Nghệ Tĩnh hấp dẫn khách 
thăm bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và những kỳ tích do con người 
đât Nghệ tạo dụng nên, 

Biển rộng đài, với gần 230 km bờ sóng, với một loạt cửa sông 
mà lớn nhất là Cửa Hội, Cứa Lò, Bến Thủy. Hải sản đặc biệt là cá, 
tôm, mực giá trị kinh tế cao. 18 bãi cá nỗi, 20 bãi cá chìm, trữ lượng 
15 - 20 vạn tấn, Rũng vẫn còn §5 vạn héc-ta (trong Lông số 1,45 triệu 
héc-tì đất rừng), chiếm 64,4% diện tích toàn tính, trữ lượng gỗ 8l 
triệu m (bằng 11% cả nước), với hệ thực vật phong phú, nhiều loại 
gỗ quý hiếm như : lim, gụ, tấu, huỳnh, săng lẻ, sao sao, chò chỉ, sến, 
lắt hoa, vàng tâm, và cây đặc sản như : thông nhựa, cánh kiến, trầm 
hương, quê, thuốc phiện, mây, tre... Dưới tán lá rừng là nhiều loài 
thú có giá trị : voi, bò tót, trâu rừng, hươu sao, nai, hoằng, lợn rừng, 
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gàu, sơn dương, hồ, báo, sói... 


Việt Nam là xử sở của văn minh những dòng sông, với hai bờ 
phù sa và xóm làng trù mật. Nghệ Tĩnh đặc sắc với sông Lam, nhận 
nước nguồn từ rừng núi phía tây, soi hóng Hồng Lĩnh, uốn lượn 
trăm khúc đồ ra Cửa Hội mênh mang. Đúng như tên gọi, nước sông 
Lam trong xanh kỳ la, nhìn thấu đáy. Sông của những bè gỗ, nứa về 
xuôi, của thuyền bè nhộn nhịp, và của giọng dân ca ví đặm miên man, 
theo tiết tấu nhịp đò đưa, bao đời nay cứ mặn mà chất trữ tình riÊng 
xứ Nghệ không thê lẫn với những vùng đân ca khác. 


Hương sắc đất trời Nghệ Tĩnh chuyên vần kết Lụ trong cây 
trái, phải kế đến cam Xã Đøài nổi tiếng. Cam chanh vỏ biếc hay cam 
đường vàng trơi mầu nắng, đều hương thanh, mọng nước, ngọt 
tứa chân rằng, ai từng một lần nếm thử, hẳn một đời khó quên hai 
tiếng Xã Đoài, 


Ngày nay, khách thăm Nghệ Tĩnh có được cái may mắn là mới 
đặt chân tới những xóm làng ven biên - như ở huyện Quỳnh Lưu - 
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ing has proloneed the natural landscapes [rom the mountin areas down 
to the phùns, 


People of Nghe Tình are well-known for the1r persevcrance, In- 
dustry and đdauntessness, and [or thenr long standing historic tradiIons. 
Thiĩs ¡5 a land oF heroes who emerge at all nertods 0Ý history., Ấ land 
whose history spreads 1o thê whole country. À lạngd whose people are 
renowned lor Hs love oÍ' Jusuece, thưst for study, and deep lave of 
hum:tiLy. 


Thất Eìnd hayš ứiven birthi tờ Presilent Ho Chí Minh, who hạs saved 
the VieUl:Hiese naton [rom colontil bontliee., Erom hís native vilawe 
öf Sen (mm Nam Dan distrizÐ), 13 km from Vinh cñy, thế le boy Nguyên 
Sinh Cung came m0 the world in 185960, erew up wI1h a deep love of 
country and the paTn 0È a slave. He became the school-teacher Nguyên 
Tát Thanh who went abroad [from Saigon”sš Nha long Wharf in 1911 1n 
search of a way to save hs country, He toöK to coômmunism, led the Viet- 
naimese revolution unđer the name oF Nguyen AI Quoc and later became 
President Ho Chị Minh, 


The Indochinese Comrmumist Party [ounded by Nguycn Ai Quốc in 
1930, with 1s new platorm [or nàtonaT salvatfon, mmmediately tgnited 
the Soviet movementLm 1030-1031, 


Coming to the lan öÍ thẻ Lam l$iver and MlounL Họng Lĩnh, 
everybody wamts frst to make a pHgrtimage tô the birth place oŸ Prest- 
dđent Ho Chỉ Minh - Sen (Kim Lien) villape. Sen village welconmies 
ViSIOrs Ww1th the Íragrance of lolus [Ilowers waftine [rom the pond right 
a{ 1s entrance, which evokes respect [or the ereat leader. Then they will 
turn Imio the alley hned w1th hibiscus hedges leading to a [aded palm 
Ieal-roofed house where Lincle Ho lived durng hịs chídhood. 


The village now has many red-te bricK houses. Uncle Hoˆs old 
five-bay mud-and wattle house, with 10s wooden đoør looking outon the 
earthen yard, Hanked by an orchard with oranee and other ÍrulL trếes, 
seems to belong to the pasL VisHors feel moved by the quietiess 0Ÿ 
Uncle Ho”s house, by the memories öfÍ his chldhood which tookK plice a 
ceniury ago. Á haimnmmock hung across the immiddle bày, a wooden pÌank- 
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đã gặp những vườn thú nơi vườn nhà : vườn hươu nuôi lấy nhung 
xuất khâu. Nghề mới nuôi hươu quả đã kéo một phần cảnh quan 
thiên nhiên rừng núi xuống tận đồng bằng. 

kở 


w s‡ 


Người Nghệ Tĩnh có tiếng bẻn chí, cần cù, quật khởi với 
truyền thống lịch sử ngàn đời. Đắt của anh hùng hào kiệt đời nào 
cũng có, đất của những cơn chấn động lịch sử vang dội ra cả nước. 
Đất hiếu nghĩa, hiễu học và sâu nặng tủnh người. 


Mảnh đất ấy đã sinh ra ác Hồ, ngôi sao cứu tỉnh dân tộc. Từ 
đất Làng Sen (Nam Đàn), cách Vinh 13 km, cậu bé Nguyễn Sinh Cung 
chào đời năm 1890, lớn lên bằng lòng yêu nước và nỗi đau nô lệ, 
thành nhà giáo Nguyễn Tất Thành xuất đương tìm đường cứu nước 
(năm 1911) tại bến Nhà Rông, đến với chủ nghĩa công sản, là lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc, sau ià Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Đảng cộng sản Đông Dương đo Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 
1950, với cương lĩnh cứu nước mới mẻ, ngay lập túc châm ngồi 
cho bùng nô sục sôi phong trào Xô- viết Nghệ Tĩnh những năm 1930- 
1951. 


Đến với xứ sở của sông Lam, núi Hồng, ai ai cũng mong muốn 
trước tiên hành hương về vùng quê đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính mến - làng Sen, tên chữ gọi Kim Liên. Làng Sen đón khách bằng 
hương thơm ngát trên đầm sen đầu làng, ượi niềm thành kính trước 
khi rẽ vào lỗi ngõ đâm bụt đẫn đến mái nhà lá bạc mẫu thuở xưa Bác 
Hỗ đã sống. Xóm làng nay đã nhiều mái ngói, ngôi nhà lá 5 gian vách 
đất, cửa gỗ, nhìn ra mảnh sân đất, mảnh vườn xum xuê gốc cam và 
cây trái, như đã thuộc về cô kính. Khách có cảm giác nao nao khi trở 
về với khoảng không gian tĩnh lặng nơi nhà Bác, trở về với những 
ky niệm tuổi thơ của Người một thế kỷ qua. Chiếc võng vắt ngang 
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bed ¡n a side bay, a wooden trunk, a bamboo book-shell... These are all 
the ”property” öŸ the poor Junior Doctor of Litcrature Nguycn Sinh Saác 
- President Ho Chỉ Minh`”s Eather, When revisiting hís home vilage and 
01d house for the first tre im 1961 after fity years öÏ revolutionary ac- 
tivitlcs, the white-haired President stood in silencc, fcars welline In hs 
EYCS. 

Oher places alšso evoke his memorleos ; the [orge at the entrance 1O 
his house, wherc hẹ olten stood watching Dlacksmiths lorgec liưming 
t0ö15 and housenhold utensils : the vHlage pond where he o[ten fished... 

Nút far from Sen village 1s Chưa (Hoang Tru) hamet, his mother”S 
native place where vIsI0rs can see ä thrce-Bay thatch hút, Witli an ear- 
then yard and veranda. When Dncle Ho revisited H tár the Eirst time, he 
sat on the veranda and talked cordially w1th hís co-vIlliigers. 


Far beyond the rice paddies of Sen village 1s MounLChung coverecd 
wih lIush trees and ørass, where the Iitle Nguyen Sinh Cung and hs 
[ricnds tended buff:does and lew KHGS, 


Near LInele Ho”s house rs his red-Lle memorlal house which nestles 
beneath verdamt trees. In the exhibitton hai, thousands öÍ rclics, pICLIrCS 
and photoeraphs hung on the walls in show cases tell yisItors aboUL Lcar- 
ful đays of the period of colonial domination and heroIc uprisings, the 
shouts and gun shots of the proưacted revoluUonary war 0Ÿ the Viết: 
namese people unU[ the spring öŸ 1975, which the PrestdenLÌs Iminpe 
ovecrlooked mm all 1s splendor. In a nọt đisuaint Euture, Sen villate wIHll be- 
come a Fuly-fledged tourist spot, welcomiing visHors [rom Vietnam and 
Overseas in therr pÏlermage to ncle Ho”šs birthiplace, welcoming Íriends 
[rom all continents who come toö visit the home village of the man who 
gave birth to the new Vietnam. 


Nehe Tĩnh also brings vIsHors momients öÍ relaxaton tì tiè [lce öÚ 
wonderful nature with Của Lo beach - one of the mösL pIcturesque 
seaside resor1s 11 ccntral Vietnam - only 20km (12.4 mì) from Vĩnh by 
car. Cua Lo beach lies far into thể sea, 11s white sand bands heimmecd 1n 
by eroves oÏ tall fir-trees, The beach 1s large enouegh Tor thousands ofÍ 
tourIsts to play with the waves, splash In the clear walter, Jog along the 
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gian giữa, phản gỗ gian bên, chiếc rương gỗ, giá sách tre... tất cả gia 
sản Cụ phó bảng nghèo Nguyễn Sinh Sắc - thân phụ của Người, đó 
là một phần máu thịt của Người, mà khi về thăm quê, thăm nhà lần 
đầu tiên sau 50 năm bôn ba đường cách mạng, năm 1961, khi tóc đã 
bạc, Người đứng lặng, đôi mắt rớm lệ. Còn nữa, những nơi gợi 
nhớ Người : Chiếc lò rèn trước ngõ, lúc nhỏ Người hay đứng xem 
thôi bể, rèn đồ: cái ao trong xóm Người thường câu cá... 


Cách một quãng đường làng là xóm Chùa (tên chữ là Hoàng Trù) 
quê ngoai của Người. Nhà tranh bà gian sơ sài, sân đất, hè đất, mà 
khi thăm lại lần đầu, Người ngồi ngay trên bậc hè chuyện trò thân 
thiết với đăn làng, 


Xa ngoài cánh động Làng Sen là núi Chung mượt có và xanh cây, 
nơi Người cùng chúng bạn chăn trâu, thả điều một thời niên thiểu. 


Gần bên ngôi nhà Bác Hồ ở năm xưa là nhà tưởng niệm Người. 
Mái ngói đó ần dưới bóng cấy xanh. Trong đãy phòng trưng bày liền 
hoàn, hàng nghìn hiện vật, tranh ảnh trên tường, trong tủ kính dẫn 
khách đồng hành trong tâm tưởng lịch sử đẫm nước mắt thời nô lệ 
và hào hùng tột bậc của người quật khởi, của tiếng reo hò, tiếng súng 
rên chiến tranh cách mạng trường kỳ của dân tộc Việt Nam đến 
tận mùa xuân 1975, mà trên suốt chặng đường đó, lông lông hình ảnh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chẳng bao lâu nữa, Làng Sen sẽ trở thành 
một điểm du lịch hoàn chỉnh, đón đồng bào trong nước và kiều bào 
ở nước ngoài về quê Bác, đón bạn bè bốn biển năm châu đến thăm 
quê hương cua Người đã khai sinh ra nước Việt Nam mới, 


Nghệ Tĩnh còn mang đến cho khách những giờ phút thư dẫn 
trước thiên nhiên kỳ thú, với bãi biển Cửa Lò - một trong những nơi 
nghỉ mát thú vị nhất miễn trung, chỉ cách Vĩnh 20 ki-lô-mét đường 
xe hơi. Cửa Lò trải ra tít típ bãi cát trắng phẳng lì miền man sóng xô 
bờ và rừng dương xanh vi vút đã lắn gần chân sóng, Bãi tím đủ 
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gently sloping shore, on which bathers can #o out some hundred meters 
tO grcct the waves. Far out In the sea they can see thở sails ofŸ [ishing 
boats which make Cua Lo beach look larger, warmer and more peace- 
ful. The rest-house and restaurant at Cua Lo, with 1s pretty comlortable 
rooms and special {oods ieave the visttors wHh un[orgettable memor1es. 


Ơn their trịp back tò Hanol, tourists can đrop m on Sam Son a well- 
known seaside resort I2 km (7.4 mì) from the nrovinecEl capHal oŸ Thanh 
Hoa. Sam Son heach longer and wider than Cua Lo, 1s blockcd to the 
south by Mount Truong Le which Ju(s out 1n(ö the sea. CHmhing up a 
loot-path with stone stfps Lourists can sec thể anclent temple öE Doc 
Cuọc. [Erom the wmd-swe€pDL mounLaim LOP, VISHOrS can have a panoramle 
view of the sea and land.., 


Sam Son, wnh itx network of uperaded hote!s and rest-houses, IS 
spccial foods and enIert1mments, 1s atractIng moörẻ and more fOurisb. 
One of Hs aHrachons 1s Huong Bien village with is houses ôn-SHIIS 
nesLled under rows öÏ pine-ireos, near the shore. These houses are open 
1ì SUNIMET tO recelv€ VISHOF& [rom alH parts öÍ the country and abroad. 


Whie they are letsurely enJoyine the fresh air at Sam Sốn, the m- 
Dressions felt by tourists in therr visIt to Nghe "Tĩnh, a rural area öŸ Viết- 
nam deeply imprented with specml colors of nature, history, man and 
culture, will revIive, more ecrle, more caplivaton m their hearts and 
minds. 
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rộng dài cho hàng nghìn du khách dỡn sóng, nước trong, cất mịn, bờ 
thoải có thê ra xa đón sóng vài trăm mét. Khơi xa tít tắp thấp thoáng 
cơ man cánh buồm đánh cá, khiến cho biên Cửa Lò vừa phóng khoáng 
vừa SỐI nổi, ấm ấp, binh yên. Nhà nghi Cửa Lò với những căn phòng 
khá tiện nghĩ và bữa ăn đặc sản đề tại dư vị khó quên. 


Trên hành trình trở ra Hà Nội, khách còn có thể phé Sầm Sơn, 
bãi biến có tiếng trong nước, cách thị xã Thanh Hóa 12 km. Bãi biển 
Sâm Sơn rộng dài hơn Cửa Lò, được điểm xuyết bằng núi Trường 
Lệ nhô ra biến, con đường xây bậc khuất khúc dẫn khách lên thăm 
đền cổ Độc Cước trên đỉnh núi gió trời lòng lộng, mội vùng Hrời 
nước mênh mông thu vào tầm mắt... 


Sâm Sơn nay có hệ thống khách sạn nhà nghỉ được tân trang 
với những món đặc sản và chương trình ø giải trí, đu lịch thú vị, có làng 
Hương Biển gồm những căn hộ nhà sàn ân đưới hàng dương gần 
chân sóng mỗi mùa hè lại mở rộng cửa đón khách bốn phương. 


Chính vào lúc thành thơi thưởng thúc gió Sảm Sơn, chắc hãn 
những hồi ức còn tươi rói với biết bao ấn tượng khó phai mỡ sau 
chuyến thăm Nghệ Tĩnh, một vùng quê Việt Nam đậm đà sắc riêng 
về thiên nhiên, lịch sử, con người, văn hóa, lại sống đậy huyền ảo 
hơn, hấp dẫn hơn trong lòng du khách. 


THÊ VĂN 
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Œ. 
—_—› VÀ L£ A TOUF/S7TCITY 
_`Ñ 






Poets and artists have likened Bình Trí Thiến provinee (n Central 
Vietnam) t0 a collecHion öL Water color pictures. In 1fnš collecHon, Huce, 
the provineial caäpHl, 1s thế möst beauUful picture., 


Many people say that HỆ the most strikime [eature of Hue, the Huong 
(Ferfuimne) ltiver, bezars the beauLful poectical name oÍ a young woman, 
¡1S because öÍ the purẽ aroma of the wild gineseng, bách xuong ba and 
thuy xuone bó plants at the two sources 0Ÿ the river, which spring [rom 
the Truong Son Ranee. Thesc are the Ta Trách which springs [rom the 
œastern ank of the Truoneg Son, [Tows In nortD-westem đIr€CLIOI ¿ICTOSS 
more than 5Ó Falls, tien flows slowly through the Bang Lang lork, and 
the Huu Trách, a shorter tributary, which, alter crossing 14 stccp Ealls 
and the Phan ferry, also ows through the Bang Làng Fork. Here thê 0wvo 
tributaries Inerge Into the beauuiful Huong (Perfume) lầiver which winds 
as mently as the fineers of a young woman caressing the green hs and 
villages an hamlets along Hs banks. 


8ï 





Ä HUÊ. - 
` THÀNH PHÔ DU LỊCH 





Hắn trong mỗi chúng ta một lần trong đời được nghe đến khúc 
ca thời chỉnh chiến, nó dẫn đắt ta qua các địa đanh Đập Đá, Văn Xá, 
Bích La, Thủy Ba, Triệu Phong, Lũy Thày... - những miễn quê suốt 
hai cuộc trường kỳ kháng chiến tơi bời bom đạn, khói lửa. Bình Trị 
Thiên của chúng ta đó, một quê hương đau thương và anh đũng, vừa 
tươi đẹp về thiên nhiên vừa đôn hậu về con người. Người giàu trí 
tưởng tượng thường ví đải đất đẳng đặc ấy là một tập tranh thủy 
mạc, thì Huế là bức tranh tuyệt đẹp đầu tiên, 


Nhiều người nói, sở đĩ thắng cảnh đặc sắc nhất của Huế - 
đòng sông Hương đôi dào nữ tính, rung động hồn thơ - được mạng 
tên đẹp như tên con gái, cái tên đầy hương vị đó là nhờ mùi thơm tỉnh 
khiết thanh tao của những những cây sâm rừng, bạch xương bô, thủy 
xương bồ mọc ở đầu nguồn, ở hai ngọn nguồn phát xuất từ: đãy 
Trường Sơn : nguồu Ta Trạch từ núi Trường Đông đồ về hướng 
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From earÏy summer to mid-autumn, the [ragrance of lotus [Ïowers 
wafs [rom the Ke Van and Km Long ponds and the mosts girdling the 
royal citadel of Hue, giving pcople immense pleasure. The pcrfume 1n- 
vades orchards with fruit-laden trees at VỊ Da and Nam Pho, blending 
with the Iragrance of shaddock, longan and orange Howecrs as well as the 
điscrcet scenL of Jasmine and agl:ila flowers, and the far-spreading 
fragrance of areca [lowers. 


To make the greecn picture less monotonous, talented people”s ar- 
tists have designed a host of áo-dãi, long flowang robes with many colors 
worn by the "at sex” comuing and going on Lhe Trang Tiến bridge. 


Ôn sunny days, standing ön thịs main bridge of the city and look- 
¡ng at the landscapes on both sides of the Huong RIvef, VISILOFS Can see 
thc Vauban-style citadeÌl, town streets, cottages mirroring themselves in 
the water, making the beautiful river more poectuical and đream-cevokinz, 
a SIlk ribbon đrying m the sun im the đay-ume and a golden velvet car- 
peét rellecting the moon and stars at night. 


Loving landscapes with harmomious colors, Nature, whHe cndow- 
ing Hue with the beautifil Huong River, also givecs it ä well-shaped 
moutan, standing about 2 miles lrom the royal ciaidel like a scrcen, 
hence the name of Ngu Binh (Royal Screen) given 1ï by the kmgs. 


On sunny đays, standing on tọp of Mount Ngu Bình, tourists can 
have a panoramnc view 0Í the surrounding pine-forcsts and a vast plain, 
the meandering ribbon-like Huong River, the white sand band oö[ Thuan 
An beach, and the đark purple of the majesuic Truong Son Range, ap- 
pcaring o[f and on behind silvery clouds. 


About2 km (1.24 mi) [rom Mount Ngu Binh is Ngoan Muc (Beaut- 
Iul View) HIl, another scenic spot of Hue, which overlooks the Huong 
River. Those who come here in the early morning when the ¡iitst hàš đ:S- 
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tây bắc lao mình qua hơn 50 ngọn thác hùng vĩ, rồi từ từ chảy ra ngã 
ba Bằng Lãng ; nguồn Hữu Trạch ngắn hơn, sau khi vượt khỏi 14 
ngọn thác hiểm trở, qua khỏi bến đò Tuần cũng đến ngã ba Bằng 
Lãng. Ở đây hai chị em hợp đòng với nhau thành con sông Hương 
xinh đẹp, lượn mình uốn khúc địu mềm như bàn tay người con gái 
vuốt ngón lên những gò đôi xanh tươi, xóm làng mát mẻ ven bờ. 


Từ đầu hạ đến giữa thu mùi hương sen thoảng dịu tỏa lên từ 
những đàm sen Kẻ Vạn, Kim Long và đãy hào chúng quanh thành như 
quyện hương vào lòng người, Hương đi qua những vườn cây tru 
quả của Nguyệt Biều, Vĩ Dạ, Nam Phổ hòa cùng hương bưởi, hương 
nhãn, hương cam ngọt thanh hoặc chua nhẹ ; hương nhài, hương ngầu 
kín đáo, hương cau ngan ngắt lan xa... 


Và đê cho bản giao hưởng chủ âm xanh đỡ phần đơn điệu, nhà 
nghệ sĩ nhân đân tài hoa làm cho nó sống động hẳn lên bằng vô vàn 
tà áo đài với những màu sắc khác nhau của phái đẹp đi lại trên cầu 
Tràng Tiền, 


Những lúc trời quang mây tạnh, đứng trên cầu Tràng Tiền, nhìn 
quang cảnh đôi bờ, nào thành quách, phố xá, vườn họa, dinh thự, 
bóng lồng mặt nước phản chiếu lung lình làm cho dòng sông đã yêu 
kiểu càng nên thơ, nên mộng ; ngày là dải lụa biếc hong ánh nắng 
trời, đêm là tấm nhung vàng phản chiếu trăng sao. 


Vốn yêu cảnh sắc hài hòa, nhà nghệ sĩ thiên nhiên, trong khi tặng 
cho Huế dòng sông Hương xinh đẹp cũng đồng thời tặng cho Huế 
một hòn núi bằng phẳng, cân phân, ngay ngắn đứng ngay trước mất 
Hoàng Thành như một bức bình phong, cho nên được vua chúa trước 
đây đặt tên là Ngự Bình, tầm mắt có thê quán xuyến cả một khu rừng 
thông và một vùng đồng bằng rộng lớn, cả dải lụa biếc sông Hương 
uốn lượn quanh co, cả dải cát trắng của bãi biển Thuận An và cả màu 
tím thẫm của dải Trường Sơn uy nghỉ ẩn hiện sau chín tầng mây bạc. 


Cách Ngự Bình khoảng hai cây số là đôi Ngoạn Mục, một đanh 
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sipated or mì the late afternoon can fully understand the poetical and pic- 
turcsque beauty öf a húlL, a river poruon, a patch ö[ blue sky and clcar 
water 0É the land o[ Hue. 


[Lis not accidental thất Mr. Ammadou Mahtuwr MĨ"Bow, [ormer đircc- 
†or-ơeneral of UNESCO, said : "Huế 15 aä maister-Ttece OŸ urban DO€Lry... 
a cHy 6F perlect harmony ” 


NVhouover lias come to Huế cannóL larget the l1 aÍ1ernoonšs when 
the sun, abouIt to set behind the mounEiins in the west, splashes Hš glow- 
nữ colors 0n the Huong, when the rowtng songs 0Í Huc (hò Huê) rise 


tp [rom Sainpans £ iding úp and down the TIVGE : 


Sliuruixvhy the sNH selx and the mooh [0š 
[ro qfar a rowinep song echoes people'`s love for 
HHOHHKMHHX QHỈỈ FIUGFS. 
There are two kinds of hò Huế : hò on land, and on the rivers. Ơn 
the rivers, thế wo mösL common tunes are the hộ mát đáy and hồ mi 
Hhi. 


The mái đây Is usually sung whien the sampan 1s heavdy loadcd, 
has to crass rapidä and reefs, river porHons where the [lJow 1s swIÍl, 0r 
lagoons with bịg waves, Às the rower has 1ð se a pụn to púush the boat, 
and has to push hard on the oär, the rhythm oÏŸ the hỗ mái đây 1S VCFY 
quicK and stưrong, with short triÏ1s and the Iyrlcs more clearly expressed 
than 1n the hà mát nhỉ. 


The profound opumism and strong sel-confidence of Iĩueans are 
bả 
cloquemly expressecd throuph the hỏ mát đây. 


UnHke the hồ mưi đây, the hồ mặt nhỉ`s beaL1s slowcr, sweectLer and 
more leisurely, like waves [lapping against the side of a boat, while the 
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thắng khác của Huế, đã bao thế kỷ đứng soi bóng duyên dáng bên 
dòng sông Hương. Ai có lên đây vào lúc sáng sớm sương tan hoặc buôi 
chiều tà bóng xế, mới hiểu hết, mới thật thấm thía cái vẻ đẹp nên 
thơ, nên tranh của một ngọn đôi, một khúc sông, một góc trời xanh 
nước biếc của xứ Huế. 


Không phải ngầu nhiên mà ông A-ma-du Ma-ti Mơ-bô, nguyên 
tông giám đốc cơ quan văn hóa giáo dục khoa học của Liên hợp quốc, 
đã nói : "Huê là một bài thơ đô thị tuyệt tác", "Huế lạ thành phố của 
sự hải hỏa trọn vẹn”. 


Ất đã đến Huè chắc khó mà quên được những buổi chiêu tả, 
lúc ánh rm:{t trời sắp lăn sau rặng núi phía tây rọi lên dòng sông, nghe 
từ những chiếc thuyền XUÔI ngược, vọng lén tiếng hò - hò Huế. 


Lờ đờ bóng na trăng chênh, 
Tiếng Hồ xa vong HhâH tình HIỚC H0H. 

Hò Huế có hai loại : hò trên cạn và hò trên sông nước. 

Trên sông nước, hai điệu hò phô biến nhất là hò mái đây và hồ 
mắt nh1. 

Mái đây thường được hò lên khi thuyền chở H ăng, phải vượt 
qua những thác ghênh, những quãng nước chảy xIẾt, những quãng 
đầm phá có sóng lớn. Do phải đùng thêm chân sào đề chống đây, phải 
đây mạnh tay chéo, nên nhịp điệu hò mái đầy chắc nịch, nhanh khỏe, 


quãng ngân nuắn, ý tình gửi gắm rõ ràng đút khoát hơn ở hò mái 
nhì. 


Tình thân lạc quan sâu súc, sự tự un mạnh mẽ vào sức mình 
cua tâm hôn xứ Huệ được thê hiện hùng hôn qua câu hò mái đây. 


Khác với hò mái đây, hò mái nhì nhịp điệu đàn tải, chậm rãi, 
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oar rhythmically splashes the water. The delicate words of the hộ mái 
nhi, risng amidSt the sky and water of the Huong River when the tide 15 
cbbing and the moon rising, move the hearts of listeners with theïr lyri- 
cal, sweect and subtle poctry : 


Eveminp, befare the King s navilimn : 

people are sitting, fisiing, sad and grlieving, laving, 

in love, rememberineg, watting, walching. 

Whose boat phes the river mistš ? 

- GÍÍGTLNE SỐ THANH} FOWLHĐ S0HĐS 

thí move the§ẽ HOHHGIHS qHd riers, out NaOH. 
(Translation by John Balaban, m "Vietnamese Folk Poetry"} 


The love oŸ rivcr and waler exprcsscd m this rowing song blends 
with the noble patriotism ofthe scholar Tran Cao Van and King Duy Tan 
-two historic [ipures whose names are hidden behind the word "a1", and 
who wcrc điscussing ways to lead an uprising apainst the colonmialists. 
That Iyrical rowing song also 1s a secret sipnal, fiIled with revolutonary 
awareness, discreetly calling on the people to awake and rise up. . 


There are dozens of diferent rowing songs on land, the most typI- 
cai oÍ which 1s the hộ giá gạo (rice-pounding song). Hỏ giã gạo oŸ Huc 
IS vcry sirong and rhythmlc. AI the Joy and clation of the peasants are 
like beïng poured into the last moulon of rice [arming, which 1s rice- 
pounding. Alter harvest, drying and winnowing, at night, in the whole 
countryside [Iilled with the [ra#rance of newly reaped paddy, evecry court- 
yard resounds with the rhythmie :ihuds of pestlcs pounding rice ín the 
ImmortAars. 


Hueans are Iindustrious, like people elsewhere in Vietnam, but In 
therr lHe-style they have special traits, 


Hue women like !o wear their áo đài (lowing robes s1 on elther 
side) reaching halÍway between the knees and the ankles and not too 
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khoan thai, êm ái như sóng võ nhẹ mạn thuyền, mái chèo nhịp nhàng 
khua nước. Ý tứ gửi gắm tính tế của hò mái nhì trong khung cảnh 
trời nước sông Hương lúc chiều xuống, trăng lên làm rung động lòng 
người bằng chất thơ trữ tình trầm lắng ngọt ngào : 

Chiêu chiêu trước bên Văn Lâu 

Ái ngôi ai câu 

Ai sâu di thảm 

Ai thương dỉ cảm 

i nhĩ qL HIOHĐ 

Thuyền ai thấp thoáng bên sông 

Buông câu mắt nhị chạnh lòng HƯỚC HH. 

Mối tình sông nước qua câu hò mái nhì tiêu biểu này chan hòa 
với lình yêu nước cao quý của Trần Cao Vân và vua Duy Tân - hai 
nhân vật dấu tên sau chữ "ai" - đang cùng nhau bàn mưu khởi nghĩa 
chống chế độ thực đân. Câu hò ủnh tứ ấy cũng là câu hò ám hiệu, 
lời ca tiềm tàng ý thức cách mạng, kín đáo kêu gọi thúc tỉnh và nỗi 
dạy. 

Hò trên cạn có hàng chục điệu khắc nhau và tiêu biêu nhất là hò 
giã gạo. Hò giã gạo xứ Huế nghe rất khỏe khoắn, đều đặn, nhịp 
nhàng. Tất cả niềm vui mừng phấn khởi của người nông dân được 
dồn trút hết vào động tác cuối cùng của nghề làm ruộng là giã gao. 
Sau mỗi mùa gặt hái phơi khô quạt sạch, đêm đêm khấp nông thôn 
thơm lừng mùi lúa mới, trên mỗi sân nhà, tiếng chày khắc cối rộn 
ràng, tiếng hò giòn giã vang lên, 

Người dân xứ Huế cần cù lao động như nhân đân ở khắp mọi 
miễn đất nước. Nhưng về phong cách, thì đồng bào Huế có những 
nét riêng của Huế. 

Phụ nữ Huế thích chiếc áo dài vừa phải không lê thê phết gót 
mà cũng không ngắn đến đầu gối : eO áo cũng thất lưng ong vừa 
phải, không bó quá : màu áo thì tuyên đen , tuyên trắng hoặc những 
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trght-liL at the watst, For colors they prefer all black or white, or azure, 
lighI nurple, apricot yellow, Heht ray. Their trousers are enher all black 
or wlinle, or apricot yellow. They very rarely use other colors. 


Going ín pamr with the áo đài is the nón bài thơ — conical palm- 
leaf hat — an elegant ornament of Hue women. ILis made of very smalH 
bamboo rngs, covcred wnh white palm leaves arranged very har- 
IROH1OuSIY and sewn vcry discrectly to the rings, The sưap ís made of 
light Blue, cream ör light oranee siK... When the hat ts raised agamst the 
sun, you can see throueh 1a line öÍ verse or a Hue [andscape inserted in 
betwcen Iwo layers öÉ dried leaves. Huc women usually wear thetr leaf 
hats aslamt, hiding hai oÍ thetr [aces, Ás a [olk verse run, 


Sidcnts vvho came from Quang (Neun) to The for 
GXIIHUMHUAHS 
Cannot take the eœyex Of Thứ gitấn 
HH can he said thí the Hue style 1š a hannonmlous comlinatlon oÊthe 
clegant purple áo đài and the conical lezaf hát both of which have reached 
the level of pure and discreet beauty, 


The aHiance beLween simphicny and delcacy has generated a wide 
aricty Of special Íoods typical of Hue, such as cơm hến (rice With cor- 
bicula), tập tàng vepgerible soup, bánh bèo (bloatine [ern-shaped cakos), 
bánh ướt (steamcd thịn rice pancakes) and dozens of other đishes. 


Tourists who hayve coie to Hụce even once cannot forget the #emte- 
ness and øriccÍulness öŸ 1s people 1m their rel:ions with them. 


tn Hue tour1sts can also enJoy visitng privute gardens and orchards. 
Because m the concept of Hue people, a house 1s closely assocrated with 
1S garden or orchard, which [orm together a vivid work 6Í art, a mimL 
universe which aneconomic elfectand estheue value, Hue people usual- 
ly reserve öone-[Hth of[ ther garden and orchard to the culuvauton oÏ[ 
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màu nhẹ nhàng như xanh đa trời, tím phớt, vàng mơ, xám nhạt ; quần 
thì tuyên đen, tuyên trăng hoặc vàng mơ, rất íL khi dùng màu khác. 


Đi đôi với chiếc áo dài Huế là chiếc nón bài thơ. Nón bài thơ 
là một món điểm trang thanh lịch của chị em Huế, được chằm bằng 
những vành tre cật chuốt rất nhỏ, những tấm lá trăng muốt, sắp 
xếp rất đều đặn, những sợi cước trong suốt, khâu kín đáo và ty mi 
vào thân nón, quai nón băng lụa mầu xanh ánh trăng, hoặc biếc liễu 
non, hoặc vàng mỡ gà, hoặc hông rắng chiều... 


Chiếc nón bài thơ tình tứ ấy mỏng như tờ giấy, nhẹ như cánh 
nhạn, đưa lên ánh sáng có thể đọc một câu thơ, hoặc thấy một nét 
phong cảnh Huế lồng vào giữa hai lớp lá nón. Đề cho thêm Kiểu 
diễm, phụ nữ Huế thường đội nón nghiêng nghiêng che nửa mặt như 
một cách làm duyên kín đáo. 


tlọc trỏ xứ Quảng ra thị 
Tháy cô gắt liuê mà đi không đành. 


Chắc cô gái đó thế nào cũng đội nón bài thơ nghiêng nghiêng 
che nửa mặt ? 


Có thê nói, phong cách Huê chính là sự kết hợp nhuần nhị giữa 
thanh lịch và trang nhã mà ta bắt gặp ở chiếc áo dài màu tím, chiếc 
nón bài thơ, hết thảy đều đạt đến cái đẹp mềm TẠI, uyên chuyền, 
kín đáo, thuần khiết, 


Du khách đến với Huế hắn sẽ cảm nhận một cái gì đó, chỉ cảm 
được mà không thể nào nói ra được. Đó chính là Huế, Huế của Việt 
Nam thanh cao mà giản đị. Giản đị trong ăn mặc, đạm bạc trong từng 
bữa cơm hàng ngày, song với bàn tay khéo léo, người đâần xứ Huế 
vẫn tạo nên một sự hấp dẫn. Phải chăng sự kết hợp hài hòa giữa 
giản đị và tnh tế đã làm nên cái ngon ngọt của chén cơm hến, đọi 
canh rau tập tàng, đĩa bánh bèo, bánh ướt... và hàng chục món ăn khác. 


Khách du lịch đã một lần đến Huế hẳn không thể quên tính cách 
dịu đàng, duyên dáng của người dân nơi đây trong giao tiếp. 
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ornamenital flowers and plants, a cluster of slender bamboo here, arose 
shrub there, an apricot plant here, a chrysanthemum plant there. The rest 
Of the garđen or orchard is plantcd to vegetables, sweet potatoes, or fruit 
trecs. In addition to diligence, mardening here requircs skilful hands to 
spruce and grafT pÏants and trees. 


For many gencralons Hue has contributcd to the homeland 
renowned specialues such as Nguyct Bicu shaddocks, Huong Can 
tangernes, Kim Long longanes, Phụng Tien [ichis, The Mien peaches, 
Tình Tam lotus seeds, My Loi oranges, My Ca coconuts, Nam Pho areca 
nuts, Cho Dinh betel leaves, ctc. 


Hue 1s beautiful and poeLtical because it is graced by the Huong 
Rivcr and the lattcr partly owcs 11s beauty to the IruH-laden orchards 
lining 11s banks. 


Hue's beautiul scenery 1s matched by its history and cultural 
achievements. Histortcal and cultural [igures [rom Nguyen Hue, Nguyen 
Du, Cao Ba Qua and 'Ton Thaát Thuyct to the patriouc scholars Tran 
Cao Van and Phan Boi Chau have lefl traces on thị land. Quụr venecrated 
Unecle Ho has lived in Hue twice. Through the ups and downs of history, 
Hue pcople have clearly demonstrated therr heroism and dauntlecssness, 
Ín the second war 0Ÿ resistance (1955-1975), Nghe Tĩnh province had 10 
milia women who fought heroically to protect the Dong Lọc lork 
against US bombings ; Hue hat II young women of Van Duong village 
whose heroic [ighting spirii was praised by Dncle Ho In a lettcr. 

s& 
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On the land that had been chosen as Imperial capital for four cen- 
turiles under the name of Phu Xuan, and later Hue, the kings of the 
Nguyen dynasty ordercd the bulding of many mausoleums and tombs, 
pagodas and temples... Most of these structures are beauUful, poctical, 
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Đến với Huế, khách du lịch trong và ngoài nước còn được 
thưởng thức một thú vui khi đến thăm vườn nhà. Bởi vì theo quan 
niệm, mang tính truyền thống, của người dân xứ Huế thì khi nói 
đến nh là phải nói đến vưởn - hai bộ phận hữu cơ của một tác phẩm 
nghệ thuật đầy sống động, một vũ trụ được thu nhỏ vừa có tác dụng 
kinh tế vừa có giá trị thâm mỹ. Đồng bào Huế thường dành một 
phần ñăm đất vườn cho thú chơi hoa, chơi cảnh, nơi này khóm trúc, 
bụi hồng, nơi kia cành mai, chậu cúc. Bốn phần năm còn lại là đề 
trồng rau màu và cây ăn quả. Nghề làm vườn ở đây, ngoài sự cần 
củ, chịu khó còn phải có đôi bàn tay khéo léo, đạt tới trình độ nghệ 
thun, để tửa tót và lai tạo. Qua bao đời nay, Huế đã cống hiến cho 
quê hương, đất nước những đặc sản ngon lành nồi tiếng như thanh 
trà Nguyệt Biểu, quýt Hương Cần, nhãn lông Kim Long, vải trạng 
Phụng Tiên, đào tiền Thế Miến, hạt sen Tĩnh Tâm, cam Mỹ Lợi, dừa 
Mỹ Cá, c ¡ Nam Phố, rầu Chợ Dinh, v.v.. 


Huế đẹp, Huế nên-thơ bởi có dòng sông Hương tươi tấn, ru võ 
quanh năm. Còn vẻ đẹp của sông Hương một phần lại là nhờ có các 
vườn cây sum suê ở đôi bờ rủ bóng. 


Sự giàu đẹp của Huế hòa quyện với truyền thống của lịch sử 
của văn hóa lâu đời. Những đanh nhân lịch sử, đanh nhân văn hóa từ 
Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Tôn Thất Thuyết đến Trần 
Cao Vân, Phan Bội Châu đều để lại đấu tích trên mảnh đất này. Bác 
Hỗ kính yêu cũng đã hai lần sống ở Huế. Trải qua những thăng trầm 
của lịch sử, người dân xứ: Huế càng tỏ rõ phầm chất anh hùng, quả 
cảm. Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai, nếu Nghệ Tĩnh có 10 cô 
gái đã trở thành bất tử ở ngã ba Đồng Lộc, thì Huế của sông Hương 
núi Ngự có 11 cô gái làng Vân Dương đã được Bác Hồ gửi thư khen 
vì tỉnh thần chiến đấu đũng cảm. 


# 
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and have a pro[ound atracive power. As a matter of [uct, each 
mausoleun and royal tomb of the Nguyen kings 1s a verdant garden 
graccd by bcautiful architectural works, harmoniously arranged amidst 
the pine hills and lotus ponds, with court-yards for the king”s audiences 
and for rituals. People visiing those mausoleums and tombs, far from 
[ccling the sadness and solitude of a cemctcry or sepulcher, of the realim 
0Í death, find themselves amidst a world of poetry, dreams, love for na- 
ture and for art, a world filled with the Jjoys of life, 


In the surroundings of Hue there are Over a doZen ñmausoleums and 
royal tombs, but the most attractive öf them are : 


- The Gia Lone mausoleum, about 16 km [ron: Hue, 
Monumentil, maJcsuie and wHd. 

- The Minh Mang mausoleum, 12 km Irom Hue. 
Staftely, closed and well-guarded. 

- The Tu Duc mausoleum, about § km from Hue. 


Notorious for the fact that 1s expensive construcLion provoked an 
ujising led by the thrce brothers Doan Huu Trung, Doan Huu Ai and 
Doan Tu Truc aimed at overthrowing the king whom théy condenmed 
lor the tremendous suffering and mourning he had caused to the people 
1t the construction öŸ hs “ten-thousand-year Home”, 


Today, that architectural work has returned to the people. Although 
they can never [orget Tu Duc”s crime, the Vietnamese remain very proud 
Of the crativity, talent and esthetie sense of the architects and workers oŸ 
the old days who had to endure so many sacrifices and even đeath ín 
order to achieve the most beautifUl and đream-evoking of all 
I1au§oleuin§ and royal tombs In Hue. 


- Thc Khai Dĩnh 1mnausoleum, the conslructlon 0Ÿ which stnrted in 
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Trên mảnh đất kinh kỳ được lấy làm đất cố đô suốt bốn thế 
kỷ, với tên Phú Xuân - sau đối thành Huế - các vua chúa nhà Nguyễn 
đã cho xây dựng khá nhiều lăng tâm, chùa chiền, đền đài... Lăng tâm 
ở Huế phân nhiều có vẻ đẹp : nên thơ, ý nhị và sâu sắc. Gọi lăng mộ 
và tâm thờ, nhưng thật ra mỗi lắng tâm của một vua nhà Nguyễn là 
một khu vườn xanh tượi được trang điểm bằng những công trình 
kiến trúc xinh xắn, hài hòa rải rác giữa đôi thông, hồ sen, sân châu, 
sân tế. Vào thăm lăng tâm người ta không có ấn tượng u buôn, hiu 
quạnh của nghĩa irang, mộ địa, cõi chết, mà chỉ có cõi thơ, cõi mộng 
của tình yêu tiện nhiên và tình yêu nghệ thuật dào đạt hương vị Cuộc 
đời. 

Chung quanh Huế có hơn chục lắng tâm, nhưng đáng chú ý nhất 
là : 


~ Lăng Œia Lang có tính chất hoành tráng, hùng vĩ, hoang đã cách 
trunø tâm Huế chùng 16 km. 


- Lạng Minh Mạng thầm nghiềm, uy nghĩ, đường bệ cách trung 
tầm Huề 12 km, 


- Lăng Tự Đức, cách trung tâm Huế khoảng 8 km, là khu ling 
mà công cuộc xây dựng đã làm dấy lên cuộc khỏi nghĩa của ba anh 
em Đoàn Hữu Trung, Đoàn Hữu Ai và Đoàn Tư Trục nhằm lật đồ 
ngai vàng của Tự Đức vì tội ác xây đựng sinh phần "Vạn niên cơ" 
gây nên võ văn đau thương tạng tốc cho nhân đâu, Pgay này, song trình 
kiến trúc ấy đã trở về với nhân dân. Tuy không bao giờ quên được 
tội ác của Tự Đức, chúng ta vẫn rất tự hào về óc Sáng tạo, tài nghệ 
thuật của những kiến trúc sư và công nhân ngày trước đã phải chịu 
đựng biết bao hy sinh, tạng tóc mới hoàn thành được khu lắng đẹp 
nhất, thơ mộng nhất trong các lắng tâm ở Huế. 

- Lăng Khải Định là lắng được xây đựng bắt đầu từ năm 1920, 
nhưng mãi đến năm 1931 mới hoàn thành. Lăng giống một tòa lầu đài 
Ù thâu Âu hơn là một công trình kiến trúc của châu Á. Nghệ thuật 
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1920, was completed as lafe as 193 1. IL looks more like a European castle 
than an Àsian architectural work, The art ofinterior arrantement reached 
is apex In tlịe harmonious combination between dccoration and sculp- 
ture and paiing. Thịs can be seen ím the mosaics made of multicolor 
¡0ioces 0Ÿ ceramics, porcelain, terra cotta and broken bottles, featuring 
many tradiHonal subJcc(s such as decoralive moHfs representing the 
(“hinese character "zhian” (royal stìmp), trees and plants, leaves and 
[lowers, and anmals, according to the themes of bátbửu (cight weapons), 
tử linh (four noble animals) tứ quý (four seasons), 


Bcsides the mausoleums and royal tombs, in Hue city and the sur- 
rounding areas tliere are a score or so pagodas, the best known of which 
IS Thien Mu (Heavenly Lady) pagoda, on the lefL bank of the Huong 
River, about 3 km Irom Hue. 


311uated ơn top oŸ Hà Khe HINH, on an even rectangular strip of land 
280 m long and 100m wide, the pagoda 1s surrounded by a stone wall, 
and has two parts. The back part 1 like that 0 other pagodas, bút all the 
characterisHcs of the pagoda are to be [ound m the front part. Here there 
are thc 21 m h:igh Phuoc Duyen tower where sevcn gold statues of Bud- 
đha were worshipped in the past. Today these are replaced by bronze 
statues. The bell here, 2.5m hiph, 1.40 min điameter and weighing over 
2 tons, 1s a bDeauuiful and preclous product oŸ Vietnam”s art of bronze 
casuing 1m the Iãth century. There Is a s(tele made of marble from Thanh 
Hoa province, 2.60m hich and 1.25 m across, and covered with fine 
engravings, Thịs 1s another product of Vietnamese stone carving art of 
the 18th ccnutry. 


During their visit to the Íormer immperial city of Hue, tourIstS can 
also make a tour of other renowned scenic spo(s such as the Hai Van 
(Cloudy) Pass, where "... the atr 1s clcarer than on the Milky Way, the 
pemnsula swallows the sea, the rocks are shaky and hard to lean upon, 
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trang trí nội thất đạt tới đỉnh cao của sự kết hợp hài hòa giữa trang 
trí với điêu khắc và hội họa. Đó là những tác phẩm khảm mảnh sành 
sứ và mảnh chai nhiều màu sắc thể hiện nhiều đề tài truyền thống 
như các kiều hơa văn chữ triện, các cây có, hoa lá, thú vật theo các chủ 
đề bát bửu, tứ linh, tứ quý. 


Ngoài các lăng tâm, ở Huế và vùng chung quanh còn có gần hai 
chục ngôi chùa, rong đó nôi tiếng nhất là chùa Thiên Mụ, trên tả ngạn 
sông Hương, cách trung tâm Huê khoảng 3 km, 


Nằm trên đồi Hà Khê, trong một khu đất bằng phẳng hình chữ 
nhật dài 2§0 m, rộng 100 m, chùa được bao bọc bởi một vòng thành 
bằng đá và chia làm hai khu vực ; khu vực sau cũng tương tự như các 
chùa khác. Những nét đặc sắc đều năm ở khu vực đẳng trước. Ở 
đây có : tháp Phước Duyên cao 21 m, xưa thờ bảy tượng Phật bằng 
vàng, nay thay bằng, đông ; quả chuông lớn cao 2m50, đường kính 
1m40, nặng hơn 2 tấn là một tác phẩm đẹp, quý báu của nghệ thuật 
đúc đồng Việt Nam ở thế XVII ; tắm bia đá Thanh không lồ cao 
2m60, rộng 1m25 dựng trên lưng con rùa bằng đá câm thạch dài 2m20, 
rộng Imó60 với những đường nét chạm trồ tinh vi, cũng là một tác 
phâm mỹ thuật tạc đá Việt Nam có giá trị ở thê kỷ XVII. 


Tronz những ngày thấm cô đô Huế, du khách còn có thê tìm đến 
những địa đanh nồi tiếng về cảnh sắc thiên nhiên của vùng chung 
quanh như : 


liải Vân có "... khí át sông Ngân, thể nuốt bờ biển, tảng đá trập 
tràng khó vịn, cây cối sum suê rợn bóng, sóng vỗ âm âm, nhĩ vang 
lên tiếng sắm ngang trời, suối chảy rào rào nhự mưa tuôn nước từ 
lựng chững trời đỗ xuống" (Ái Vân quan phú). 


Núi Bạch Mã, cách Huế 60km về phía nam, là một cảnh hùng 
vĩ- nơi giao hội của trời mây non nước. Một khu nehỉ mát lý tưởng, 
cây cối hòn mùa xanh tươi, quanh năm là mùa xuân không khác gì Đà 
Lạt. Tới lây, khách du lịch còn được chơi thuyền trên đầm Cầu Hai, 
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Lhe trees are shady, the waves splash against the rocks like thunđer clap- 
ping im mid-air, the mountain sưreams fall like the rain pouring from the 
Ssky...' (Dissertaton in rythmie prose on AI Van). 


Mount Bach Ma (White Horse), 60 km south of Hue, ¡s a majestic 
mountann range, where sky, clouds and water mmeeL This is an ideal hi] 
reSOrt where trecs and vcgctation are grecn in all seasons, where spring 
lasts all year round, like at Dalat. Tourists coming here can also boạt on 
the Cau Hai Lagoon, and sit by the fireside on top of Mount Bach Ma to 
relish Che Hau fish pie. 


About 70 km north of Hue, tourists will come to Cua Tung, which 
has been praised as the “queen of beaches"” in Vietnam on aceount of i1s 
OrIginal beauty. Eight tongue-like strins of ređd basaltic land covered with 
lush trees and plants jut out mto the sea like the teeth of a tortoise shell 
cormb sucKing into the supple pÍatinum hair of the East Sea waves. 

sE 


E2 w 


Many tourIsts, overseas Vietnamese and foreignecrs alike, said that 
leaving Huc, they had faHen lovesick of this former tmperial city, be- 
cause " Hue is poetry, music and đreams, and always remains beautful", 
1S people are bcauiiful and hospitable, and have a high revolutonary 
SDIII, 


10day Huc pcople sull preserve their original life-style, kecping 
their hearts and minds [rom being eroded by the vieissitues of life, just 
4s they rnanasged to preserve their purity and uprightness in the [ace of 
OPpression by the [eudalist and colonialist forces. 


PHAM KHAC HOE 
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được ngôi bên bếp lửa bập bùng trên đỉnh núi Bạch Mã mà thưởng 
thức món chả cá Chế Hầu, thì mới thấy hết được giá trị của món 
ăn đặc sản này. 


Xa hơn một chút về phía bắc, cách Huế chừng 70 km, đó là 
Cưa Tùng, Cứa Tng được ca ngợi là "bà hoàng của các bãi tắm" bởi 
vẻ đẹp rât độc đáo của nó. Tám mũi í đất đỏ với cây cối xanh tươi 
chạy đài ra biên như chiếc lược đổi môi cài vào mái tóc bạch kim 
mềm mại của sóng nước biển Đông. 


Với bãi biên bằng phẳng và mịn cát, Cửa 7àng là một bức tranh 
đây thơ mộng thay màu đôi sắc từng giờ đưới ánh mặt trời. 
E4 
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Du khách đến rồi lại ra đi, âu cũng là quy luật, nhưng ra đi khách 
vàn không vợi được nỗi tương tư Huế, bởi Huế là thơ, là nhạc, là 
mộng và bao giờ cũng đẹp. Đẹp nết, đẹp người, và đẹp vì khí phách 
anh hùng trước Liêng söi của lòng yêu nước và tỉnh thần cách mạng, 
Cho đến hôm nay trước bộn bề khó khăn của cuộc sống, người dần 
xứ Huế vẫn giữ gìn phong cách sống của riêng mình, để lương tâm, 
đạo đức không bị xói mòn, vẫn cần cù, nhãn nại giành giật, chăm 

chút cho những thành tựu lao động đề trang trải cho cuộc sống mỗi 
người, mỗi gia đình hàng xóm, xã hội... như trước đây đã giữ gìn và 
tranh đấu cho sự trong sạch, thanh cao trước âm mưu thủ đoạn của 
các thế lực phong kiến, thực dân phản động về nếp sống và văn 
hóa. Đó là cuộc đấu tranh thường xuyên và chiến thắng thầm lặng. 

“Thế giới đã từng ví đất nước Việt Nam như một cung đàn 
bầu, thì nơi đây - đải đất miền trung, mà Huế chính là phím đần chứa 
nhiều cung bậc tình cảm đễ thương nhất, để cho ta nốt nhạc buồn 
vui, nhẹ những, man mắc. 


PHẠM KHẮC HÒE 
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, v SAIGON - 
HO CHI MINH CITY 





Saigon, now Ho Chi Minh Chy, ¡s a sull young c1ty. IL came 1n10 
being only about 300 years ago after Nguyen Huu Canh established his 
feudal regime ¡in the South, when Vietnam was cut in two by the Gianh 
River north of Quang Bình province,. 


Of coursc, this is the ađministratIve age oÍ the city. Às for 11s real 
aữe, more œf[orts are necessary t0 investigate aDout ÌI. 


Since tine immemorial, Saigon has becn a bustling commercial 
port, a hub of communicattons betwcen the various contuinents. Big mer- 
chant ships of foreign countries came 1n and out to trade. The Cau Ông 
Lanh, Cau Kho, Giay, Ben Thanh and Saigon markets were đáy 
crowded with sellers and buyers, and were as bustling as on festive days. 


As ancient people wrote about Saieon, "Here shops are dense and 
thriving, full öÍ commmodiLies, houses siand wall to wal.., Boats and 
vehicles are Innumerable, [inancial power abundant, the people can be 


SÀI GÒN - 
THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH 





Sài Gòn - nay là thành phố Hồ Chí Minh, là một thành phố còn 
trẻ, mới có trên dưới 300 năm, kể từ Nguyễn Hữu Cảnh đặt bộ 
máy Nhà nước phong kiến của Đàng Trong, khi Việt Nam chia đôi 
bằng con sông Gianh phía bắc Quảng Bình. Tất nhiên, đó là tuổi hành 
chính, còn tuổi thật của thành phố, hắn cần nhiều công phu tra cứu. 


Từ xa xưa, Sài Gòn đã là một thương cảng sầm uất nối liền 
bốn biển, năm châu. Các tàu buôn lớn nước ngoài liên tục vào ra 
buôn bán. Các chợ Cầu Ông Lãnh, chợ Cầu Kho, chợ Rẫy, chợ Bến 
Thành, chợ Sài Gòn ngày ngày tấp nập người buôn kẻ bán, đông như 
ngày hội. 

Ta hãy nghe người xưa viết về Sài Gòn : “Nơi ấy quán xá trù 
mật, hàng háa tụ tập, nhà của liền thêm, chạm góc... Thuyền xe tấp 
nập, tài lực dồi dào, nhân dân có thê trông cậy, địa thế có thê NHNHữHĐ 
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relhcd on, and the land can be counted on”, Western capitalism already 
S€L 1S ©ycs on this rịch land, 120 years ago. 


Saigon - Ho Chỉ Minh City - nowadays is not only "thè Saigon 
Ikiver linking the c1y tố the hinterland”, Ít has a neLwork of railway and 
motor roads : Natlonal (trans-Vietnam) Highway Ï, (trans-Indochina) 
Highway 13 linkmeg the Mekong đelta to the rest of the counUy, to the 
IwO [ratemail neipghborine countries - Kampuchea and Laos. The sen 
roites benelit lrom lour wharves which can berth bíg ships. Eor aïr 
transport, there ¡s the Tan Son Nhat Airport. From thĩs Important galte, 
you can lÏy to the capiLals of many countrics : Phaom Penh, Mloscow, 
Sofa, Parls, and 1mverscly, Íriends from those countries can come 1o 
Vietnam throueh that mrlme. 


Saigon nowadays does not have only 40 villaees and 50.000 ín- 
habitanfs as H địd centurles ago, bụt has become the largest city oŸ Viet- 
nam, with apopulattion ðÏ 4 million, 12 precincts, 60 wards and 700 street 
blocks in the inner city and 6 suburban districts, Á city spraw ling over 
25 km (15.5 mì) m length and 20 km (12.4 mĩ) across, Saigon is also the 
leading Iindustrial cty oÍ Vietnam, wHh hundreds of medium-size and 
small [actories and enterprises scattered in all Hs suburbs, linking Thu 
Dục disticL with the Bien Hoa industrial sector. 


{L 1S not accidental that Họ Chỉ Minh Chy gathers so many strong 
poimts, Thịs 1s a product GŸ nature and history., 


SOUth öÏ the Truong Son Range, the terrain mm south Vietnam sud- 
đenly spreads out ImO an immense plain crisserossed by rivers and 
canals, sloping gently down to Cape Ca Man, The sea, pushed baeck tens 
GÍ thousands of years ago, has given place to living beings on an area on 
which so many kingdoms have prospered then decayed, Kingdoms about 
which archaeologists are sữiving to retrace the vestires ofanclent cIvHli- 
zLions - as old as renowned civilizadơns oŸ South Asia and the world. 


South Vietnam boasts a mild climaie, Thịs remark 1š pretty close 
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nhờ ". Chủ nghĩa tư bản phương Tây cũng đã đòm ngó đến mảnh đất 
giàu có này cách đây đến 120 năm. 


Sài Gòn - thành phố Hỗ Chí Minh ngày nay không phải chỉ có 
"con sông Sài Gòn nối liền với nội địa", mà đã có cả một hệ thống 
đường xe lửa, đường bộ : đường số l xuyên Việt, đường số 13 
xuyên Đông Dương tạo thành một màng lưới giao thông núi liền các 
tỉnh miền châu thổ sông Cứu Long với ca nước, với hai nước bạn 
láng giềng Cam-pu-chia, Lào. Đường biên có bốn bến, tàu bè lớn 
vào ra đề đàng, Đường hàng không có sân bay Tân Sơn Nhất. Từ cửa 
ngõ quan trọng này, bạn sẽ đến được các thủ đô lớn Mát-xcơ-va, Xô- 
phi-a, Pa-ri, Phnôm Pênh... và ngược lạt, bạn bè từ những nơi đó cũng 
đến được với thành phố Hồ Chí Minh qua con đường hàng không 
âY. 


Sài Gòn hôm nay không phái chỉ có 40 làng, 5 vạn dân, mà trở 
thành một thành phố lớn nhất nước ta với dân số bốn triệu, 12 
quận, 60 phường, 700 khóm trong nội thành, và 6 huyện ngoại vị. Một 
thành phố trải đài trên diện tích 25 cây số chiều đài, 20 cây số chiều 
rộng, Sài Còn côn là thành phố công nghiệp đứng đầu Việt Nam với 
nhiều xí nghiệp nhỏ và vừa, lan khắp ngoại ô nối liền Thủ Đức và 
khu công nghiệp Biên Hòa. 


Hắn không phái ngầu nhiên mà thành phô Hỗ Chí Minh hội tụ 
các thê mạnh khá đủ như vậy. Đó là tác phâm của thiên nhiên và lịch 
1 
SƯ. 


Cuối Trường Sơn, địa hình phía nam đất nước bỗng xòe rộng 
thành một bình nguyên chỉ chít sông rạch, thoai thoải tận chót mũi Cà 
Mau. Biên lùi hàng vạn năm trước nhường dẫn khoảng không gian 
màu mỡ cho sinh vật, trên đó nối tiếp bao vương quốc hưng rồi vong 
mà ngành khảo cô đang cố gắng ngược dòng thời gian tìm niên đại 
mãy nên văn minh xa xưa - ngang tuôi với nhiều nên văn minh lẫy 
lùng Nam Á và thế giới. 
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to rcality : no chỉlÌy winter nor scorching summcr, nọ fog, nor hoarÍrost, 
1ust a typhoon now and then somewhere near the sea. ÀAs [or the yearly 
[loods, they are neccssary for the so¡l to take im the sit [rom the rivers 
and reJuvenate IselH. ÀÁ maritime climate, abundant sunshine, aÙnosi 
cqually đistributeđ between the rainy and dry seasons, sweltering but 
rapidly easmg hoat, and short downspours, For these reasons, the vegeti- 
tion in South Vietnam is grcen all year round and Ho Chị Minh City 1š 
like beintr cnsconccd im this soÍt vegctal carpet. 


The castern, nortiern and north-western parts öÍ the c1ty border ơn 
(iree đi[[erentL areas : öŸ idustrial crops ([orests öf rubber and coffee, 
beans, su#arcane, pine-applcs, pepper, cashew) ; of bulding mafterials ; 
and of ceranue producHlon with high-grade kaolin. In the west lie ứm- 
ïnense rice-browine areas, and mì the south 1s the sea. Ho Chỉ Minh CHy 
Ïies in the loving arms of the ”six provinccs of Cochinchina”. 


The lertle lạand 1s being developecd by origmmal people. The past 
seems 10 have reserved lor the Viemamese a field of acHon [or develop- 
11g thetr labor produectivity and wisdom, mulHplymne the personality of 
4,000 years oÍ traditon, of which the values of conuinuaton and 
creativity hayve the condittlons to develop [uliy, 


Each plot of land, cách street block of Ho Chị Minh City has been 
soaked with the blood of đauntless liphters for the homeland, who made 
un(old sacrHices lor total victory. Among them are : Tran Phụ, the Eirst 
E€neral-secreLary 0Ÿ the Comimunist Party öŸ YIetmam, who was arrcsted, 
jaded and brutally tortured by the mmpertalists, and died at the Cho Quan 
hospital in Saigon; Phan Dang Luu, Nguyen Van Cụ, Ha Huy Tap and 
Nguyen Thị Minh Khai (who w#as cxccultecd by a [iring squad at Ba Diem), 
Ly Tu Trong, Le Van Tam, and Tran Van Ôn, threc heroic patriots who 
laid down therr lives in the pruine 0Ÿ their youth. Mention should also be 
made of the young electrician Nguyen Van Troi who, facing the [iring 
squad, tore o[f the bhndfold which the cnemy ha puLon hìm and shouted 
aloud : 
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Mưa thuận, gió hòa - cách đánh giá này tất nhiên không tuyệt đối, 
nhưng vẫn gân với sự thật : không có cái rét căm căm mùa đồng, 
không có cái nóng thiêu đốt mùa hè, chưa biết sương muối, thật lâu 
mới gặp bão ở một góc nào đó, còn lụt hàng năm, thậm chí nước trần 
hàng tháng lại cần thiết cho đất tiếp nhận phù sa, trẻ mãi. Khí hậu 
đại dương, lượng quang hợp dồi dào, một năm gần như chia đều 
nhau cho mùa nắng và mùa mưa, nắng "đồ lửa" mà mau dịu, mưa như 
'trút” mà mau tạnh. Bởi vậy, màu xanh trải khắp Nam Bộ - thành phố 
Hồ Chí Minh như lọt giữa chiếc thảm thực vật êm đềm đó. 


Đông, bắc và tây bắc giáp vùng cây công nghiện : rừng cao su, 
cà phê, các họ đậu, mía, đứa, tiêu và điều; vùng khai thắc vật liệu xây 
dựng; vùng sản xuất gốm với cao lanh chất lượng cao. Tây là ruộng 
lứa mênh mông, nam là biên cả. Thành phố Hỗ Chí Minh nằm trong 
vòng tay tru ái của Nam Kỳ lục tỉnh. 


Mảnh đất đang độ sung mãn lại do những con người cũng độc 
đáo tạo lập. Quá khứ như dành sẵn cho người Việt Nam một địa bàa 
phát huy hết công suất lao động và trí tuệ, nhân lên độ cao phẩm cách 
truyền thống oốn nghìn năm mà ở đây, các giá trị thùa kế cùng sáng 
tạo mới có dịp bộc lộ chân thật, trọn vẹn, 


Mỗi mảnh đất, mỗi ngõ phố của thành phố đã thấm máu bao 
chiến sĩ kiên trung của đân tộc hy sinh cho ngày toàn thắng. Đó là : 
Trần Phú, tông bí thư đầu tiên của Đảng bị để quốc bất tra tấn đã 
man và hy sinh tại Bệnh viện Chợ Quán; Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn 
Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân xử bắn ở Bà 
Điểm, là Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Trần Văn Ơn - những thiếu 
niên anh hùng, hy sinh giữa tuổi đời còn xanh trẻ. Và có thể nào quên 
người thanh niên Nguyễn Văn Trỗi, khi bị kẻ thù bịt mắt xử bắn, đã 
giật chiếc băng đen ra và thét lớn : "Không ! Phải để tôi nhìn mảnh 
đất này, mảnh đất thân yêu của lôi". 
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“No, let mẹ look ai thís land, my beloved homeland !" 


In 1234, peacc was restored and North Vietnam was totally 
[iberated, but the Gencva Agreements did not bring complete joy to the 
Vietnamese naton. Saigon and the part of Vietnam below the 17th Paral- 
lcÍ were trans[erred from the hands of old colonialism to those of neo- 
colonalism. Saigon địd not know a single đạy öŸ pcace aftcr nine years 
OÏ anti-French resistxwce. Not until April 30, 1975 địđ thís city become 
Iree [olowing the victory öŸ thẻ historic Ho Chỉ Minh Cmpaien, 


Saigon, renamicd Họ Chỉ Minh Ciy following the country"s 
reuni[icatlon 1n 1976, has now become Vietnam”s second most impor- 
Lan( ccononuec and cultural center alter Hanol, 


Họ Chỉ Minh City has a great Impact on the Mleckong đeltn. Hr ¡s an 
Ooriginal c1y, typical o[ the southern people who are open-hearted and 
cXpansie and who have a worthy representative in the patrioLic prose 
and poctry wrier Nguycn Dinh Chicu. Ïn the history oŸ Vietnamese 
literature, he 1s ”a siar that shines brighter the more one beholds íU', A 
gTeaf poet, he sưu;;pled tirelessly [or the cause of natonal liberation, 


Thoueh 300 years öld, Saigon has been a cHy oŸ working people in 
all perlods of 1s history, Dnder the [ormer regimes, iL was caled "the 
pearl of the Far-Easi” Now that ít has returned to the naton”s fold, H 
7cmiains dynamie 1m 15 activitles, is liÍc and work-stylcs. 


Tourists coming tô Saigon can rcadily cnjoy ñts special Foods : beef 
in sCyen courscs, Chinese noodlos, [ine rice vermiccli, shrimp fữitters, 
raw [ish and vegetables, or mango slices wrapned m rice sheets, 
swcetcned swect potato llour porridge... With regard to Íruits, cach 
scason has IS O0Wn sDCCIGS ; mangoes, avocadoes, mangosteens, ram- 
butans.., wliich are brought in by truckloads from the Mekong đcHa and 
SHỈI wet [rom morning dew, 


Tourists who come to Ho Chỉ Minh City should not [orgetL Lo visit 
the Thao Cam Viên (2oo and Bouinical Garden) just as Lhose who come 
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Năm 195%, hòa bình được lập lại, miễn bắc được hoàn toàn giải 
phóng, nhưng Hiệp nghị Giơ-ne-vơ không màng về niềm vui trọn vẹn. 
Sai Gòn và phần đất nam vĩ tuyến 17 chuyên từ chú nghĩa thực dân 
cũ sang chủ nghĩa thực dân mới. Sài Gòn không có lấy một ngày 
sống tự do sau 9 nắm kháng chiến, mà phải đợi đến ngày 30-1-1975, 
Sài Gòn mới được tự do khi chiến dịch lịch sử Hỗ Chí Minh kết 
thúc thắng lợi. 


Sài Gòn - thành phỏ Hỗ Chí Minh hôm nay trở thành một trung 
tâm kinh tế văn hóa lớn thư hai, sau thủ đồ Hà Nội. 


Thành phố Hỗ Chí Minh có ảnh hưởng bao trùm lên cả vùng 
đông báng sông Cứu Long - một thành phố hào hùng, một cốt cách 
riêng của con người Nam Bộ phóng khoáng, hào hiệp, lòng yêu phét 
luôn luôn thẻ hiện mình bạch, rõ ràng, mà tiêu biêu là con người và 
sự nghiệp thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiêu. Trong lịch sử văn 
học, ông là ngôi sao "càng nhìn càng thầy sáng” - một nhà thơ lớn, 
đầu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. 


Ba trấm tuôi, dù ở thời kỳ nào, đây vẫn là một thành phố của 
người lao động. Dưới chế độ cũ, Sài Gòn là "Hòn ngọc Viễn Đông", 
nay về với đân tộc, Sài Gòn vẫn là thành phố hào hiệp trong lối sống, 
sinh hoạt va nếp làm ăn, Du khách đến với Sài Gòn sẽ luôn vừa lòng 
bởi những món ăn mang bản sắc địa phương : thịt bò bảy món, hủ 
tiếu, bánh hỏi, bánh phông tôm, gói cuốn, bánh đa xoà,, chè bội 
khoai... Còn trái cây thì mùa nào thứ ấy : xoài tượng, sầu riêng, măng 
cụt, chôm chôm... từ các miệt vườn đông bằng sông Cửu Long đưa 
về còn long lanh sương sớm. 


Thật là một thiệt thòi lớn nêu ai đến thành phố này mà quên 
ghé thăm Thảo Cầm Viên - Sở Thú cũng như đến Hà Nội mà lại 
chưa một làn chiêm ngưỡng cảnh đẹp Hồ Tây khi hoàng hôn hoặc 
lúc bạn mai, chưa đến công viên Lê-nin. vườn Bách Tháo ngây đồng 
vui chủ nhật... 
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to Hanoi should not [orget to behold the Wecst Lake at dawn 0F sunšet, 
or come to Lenin Park and the Botamical Garden on crowded Sundays... 


Saigon ˆs Thao Cam Vien lies in the west GŸ the city and opens on 
Apri 30 Boulevard, Behind 1t 1s Soviet Nghe Tĩnh Street, and near It 1s 
the Ba Son shipyard, where Ton Dục Thang, who succecded Ho Chì 
Minh as President of the Soclalist Republhic öf Vietnam, worked and car- 
ried out revolutionary actIviLies during his youth., The Thao Cam Vien, 
33 hectares (SŨ.4 acres) 1n area, 1s a [ora and Fauna world in miniature, 
ItLhas over 2,000 specics ofÍ plants, trees and grasses, soime of them thrce 
or [our times older than the city Hsclf, and 250 specles of birds, many oŸ 
them cxotic and precious and originating [rom Southem Africa and 
North Ameriea and 55 species of beasts, many of them unique... 


Historv has reserved [or Saigon - Họ Chị Minh CHy the honor of 
being the stirting noinL of important landmarks ín the process öŸ nation- 
al liberauon. Today Ho Chỉ Minh Chy with Hs creative dynamism 
remmaIns worthy 0Ÿ 1s role in the advance Lô socialisimn. Though having 
experienced 30 years o[ consumcrism and luxury under the neo- 
colonialist rerine, the cHy has gone throuph rapid changes, through 
productive labor, turning out plenty of material wealth [or soeiety, Ít has 
become the bipgest cconomiec, cultural and artistuc center of southern 
Vietnam. 


TRAN BACHI DANG 
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Thảo Cầm Viên năm ở phía tây bắc thành phố, sát sông Thị 
Nghè, nhìn ra đại lộ 30/4. Sau lưng là con đường mang tên Xô-viết 
Nghệ Tĩnh, cạnh nhà máy lớn Ba Son, nơi trước đây Bác Tôn Đức 
Thắng làm việc và hoạt động cách mạng. Thảo Cầm Viên rộng hơn 
33 héc-ta, là một thế giới cây cỏ và động vật thu nhỏ. Trên hai nghìn 
loại cây và cỏ, có loại cây gấp ba, gấp bốn lần tuôi thành phố. Bên 
cạnh 250 loài chim, nhiều giống quý và lạ, có quê hương tù Nam 
Phi, Bắc Mỹ đến và 55 loài thú, có những loài độc nhất vô nhĩ... Thảo 
Câm Viên là một bộ sưu tập lớn và quý về các loại động vật, thực 
vật, 


Lịch sử đã đành vinh dự cho thành phố này là nơi mở đầu cho 
những cột mốc quan trọng trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân 
tộc. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh cũng vẫn xứng đáng là thành 
phố tiêu biêu cho sự năng động, sắng tạo trên con đường lên chủ 
nghĩa xã hội, Một thành phố có 30 năm ăn chơi, tiêu thụ đưới chế 
độ thực dân mới, nhưng hôm nay đã là một thành phố có sự chuyển 
mình nhanh trong công cuộc lao động sản xuất, làm ra nhiều của cải 
vật chất cho xã hội. Nó đã trở thành một trung tâm kinh tế - văn hóa, 
nghệ thuật của miền nam đất nước. 


TRẤN BẠCH ĐẰNG 


8- VNGHT 


Ì& -Ï£_ DALAT - LANDOF 
“*x*  ETERNAL SPRING 





Amidst the Immense mountains and forests of Lam Dong province, 
suddenly emerges a beautiful town which many visiiors have likened to 
q Wecstern city. A tourist, after a week”s rest at Dalat, said that his health 
had mnproved visibly. Before leaving the cñy, he said : "In a near future 
Dalat wHI be a Sw11zerland in South-East Asia”. This remark comes from 
the lact that Dalat captivates all those who have been there once. 


In the past, prompted by the desire to re-create part of their 
homeland on thcir Indochinese colony, the French rulcrs broughi 
eminent architects to Dalat. No wonder that the latter 1s a city of beauti- 
ful villas nesled amidst dream-evoking nature. With an altitude of 
1,500 m (4,920 IU above sea level, the chimate at Dalat 1s that oŸ a 
Iempcrate region. The avcrage icmperature is L7 ” C, and đocs not ex- 
ceed 19°C in the hottest season. The cold wind from the north 1s stopped 
[rom a[ar ; as a result, there 1s no wimter in DaÏaL 
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À3 4+ ĐÀ LẠT - MÙA XUÂN 


` VĨNH CỬU 


Giữa rừng núi trùng điệp của tỉnh Lâm Đồng, bỗng hiện lên 
một thành phố xinh đẹp, nhiều người đến đây đã liên tưởng đến 
một thành phố châu Âu nào đó. Có bạn sau một tuần nghỉ ở Đà Lạt, 
sức khóc tăng lên rõ rệt, trước khi rời Đà Lạt đã nhận xét : “Trong 
tương lai không xa, Đà Lạt sẽ là một Thụy Sĩ ở vùng Đông Nam Á", 
Có được nhận xét trên đây, vì Đà Lạt là một thành phố nỗi tiếng và 

Ẩ - # Ề “ F _-Ầ. £ §..# 
quyên rũ tât cả những ai đã một lân đến nơi này. 


Xưa kia xuất phát từ ý muốn tạo ra một mảnh quê hương mình 
trên vùng đất thuộc địa Đông Dương, những người Pháp cầm quyền 
lúc đó đã đưa những kiến trúc sư cừ khôi sang Đà Lạt, vì thế Đà Lạt 
là thành phố của những biệt thự, hoặc lộng lẫy, hoặc kín đáo nhưng 
rất hài hòa với khung cảnh thiên nhiên mơ mộng. 

Ở độ cao 1500 m so với mặt biển, khí hậu Đà Lạt quanh năm 
giống như mùa xuân miền ôn đới. Nhiệt độ trung bình cả năm 17C. 
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The cty sUHÏ retzins Hs öld horse carts, wIHh thenr hoops clattering 
on the roads, evoking the famous symphony “Pecrstan Markct”. Siting 
en ä horse carL at Dalat, tourists do not have to pulÏ down the hood as ín 
cold countries, and can have a panoramic view oŸ the surroundine 
landscapeca. 


I3alai 15 renownecd as a cly öÊ pine-trees, watcrfrlls and [lowers. 
Flowers öð[ all colors, wIti mainy specles, the most numerous ö£ which 
are orchids. More than clsewherenn Vietnam, Dalat sees [lowers viec wIth 
ong another 1n blossomng m spring. TL has zInYy pTCCIOUS SDCCIGS GÍ OT- 
chịds tncluding 7T spectes of dendrobium, 33 specles of habenarii, 31 
spcclgs oÏ[ pria, 22 species oÏ[ liparis, TØ spccles of bulbophyHum, 12 
SDecles G0 cymbidiumn, TÔ specles ofÍ vanda, €tC, 


Da aboundsš not only 1n wild orchids bút also in lang orchids (dịa 
lan), thai ts the kimd n7ownl m1 carthcn vases, 


EĐalat ñas lew rivers and canals Bút many picturesque waterfalls. Hr 
takecs 1ourIstS sevcral đạys to vis1t all the watcrl2lls in the arca. The 
[amous Cam Ly Fz11s, only 2 km Irom the heart oÍ the c1y as the crow 
[lies, 1s high on thẻ tour programs. 


The Prenn Falls, also caHled Thien Sa, 13 km south of Dalat, 1s a 
pride 6Ÿ 1s people, who always advertse 1L tô tourIsts in the [irst pÏace. 
The falls are the first placc to be seen by tourists, the [irst rendez-vous 
bctwcen them and Dal1, 


Standing before the Prenn Falls, man blends wnh Nature, and feels 
Iree Irom the cardtly world. The water pours đown [rom a heieht of 
15 m (39 [UÙ like a whte curtan hiding a [rog-mouth- shipned cave Instde 
which tourists will cross a small bridge and sneak behind the Talls. 
Around the Prenn Falls are the Thousand Flowers Valley and grccn pine 
hills. 


1]? 


Tháng nóng nhất không quá 19°C. Gió lạnh từ phía bắc đã bị chặn 
lại từ xa, nên Đà Lạt cũng không có mùa đông, 


Đà Lạt sẽ giữ mãi những chiếc xe ngựa cô kính với tiếng vó 
ngựa gõ nhịp trên mặt đường, gợi nhớ bản nhạc nổi tiếng "Phiên 
chợ Ba Tư”. Ngôi xe ngựa ở Đà Lạt không phải che kín mui như xứ 
lạnh, nên du khách cảm nhận được hết cái thú vị được rộng tầm mắt 
ngắm nhìn phong cảnh bốn bề. 


Đà Lạt được mệnh đánh là thành phố của rừng thông, thác nước 
và hoa. Hoa đủ sắc màu, hoa nhiều chủng loại. Nhiều nhất là lan. 
Hơn bất cứ nơi đâu, Đà Lạt bốn mùa hoa thí nhau đua nở, nở rỘ 
nhất vào mùa Xuân. 


Đà Lạt là nơi hội tụ của những loài lan quý trong nước 
Dendrobium 7T loài, Habenaria 35 loài, Pria 31 loài, Liparis 22 loài -Bul- 
bophyHum 19 loài, Cymbidium 12 loài và Vanda 10 loài... Đà Lạt không 
chỉ giàu có lan rừng mà còn giàu có cả lan đất, tức "địa lan" trồng 
trong chậu. 


Đà Lạt có ít sông ngồi nhưng nhiều thác đẹp. Các thác nước đều 
quy tụ chung quanh Đà Lạt. Đi chơi hết các thác phải đành ra nhiều 
ngày nếu như muốn lận hưởng hết cảnh thiên nhiên hùng vĩ của từng 
ngọn thác. 


Thác Cam Ly đẹp nổi tiếng chỉ cách trung tâm Đà Lạt 2 km 
đường chìm bay được ghi vào lịch viêng thắm cho du khách đến Đà 
Lạt ítƠ ngày nhàt, 


Thác Prenn còn tên gọi nữa là thác Thiên Sa, cách Đà Lạt khoảng 
10 km về phía nam, nền là lớp nham huyền vũ và dưới lớp huyền 
vũ là lớp sa thạch. Thác Prenn được người Đà Lạt tự hào thường 
khoc với khách du lịch trong buôi đến đầu tiên. Thác mở đầu cho 
những địa điểm thắng cảnh tham quan, nơi øặp gỡ đầu tiên giữa du 
khách với Đà Lạt. 


Đên thác Prenn, con người tự nhiên hòa vào với thiên nhiên trở 
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The Ankroet Falls (also called Golden Stream Falls) 1s very beauti- 
ful im the sunny season, as 1s water falls on a bed oŸ pranite, attracting 
[lights of butterfies. 


The Da Tanla Falls, about 6 km south of the city, cascades on two 
Iiers 0Ÿ tone hemmcd ¡n by hipgh rocky walls, creauing a wild beauty. 


The Lien Khuong Falls, 30 km from Dalat, 1s a big cascade whose 
noIse blends with the chirping of wild birds. 


The Gougah Falls, commonly called Ỗ Già (Pot-hole) Falls, 38 km 
[rom the heart oÍ the c1ty, pours is wäater from a height of 20 m (65 ƒÐ. 
[ts silvcry water, reverbcraung the sun, creates many bright colors, with 
the hues and tints of a rainbow. 


The Pongour Falls, like as mystic picttre, lies deep 1n a thick forest, 
50 km from the heart oÍ Dalat, Ít evokes primeval forests, with the 
[ootprints of wild beasts that prowl and play there at nipht, Its water, Fall- 
Iing from a height of 30 m (95 [Ù, makes it one of the most picturesque 
waterfalls m Indochina. Ín the rainy season tourists can hear it even Írom 
a đdistance of 3 km (1.86 mì). 


LÍ tourists choose one of the most picturesque falls to sec m the 
morning, they should rcscrve the late afternoon for a vIsIt to the Love 
Valley and the Than Tho (Whispecrs”) Lake, both of which are covyercd 
with dense pine Íorests. 


Mồrc than ín other citles of Vietnam, roads and streets in Dalat are 
rcndez-vous 0Ÿ Iovers. Not only in the late afternoon, but cven at noon, 
the mist, like a thi cloud, hovers over the roads and streets, making them 
look more cerIe. 


Taking the nauonal culture as the background and assimilaung the 
world culture, the tourist service of Dalat 1s striving to đevelop an elegant 
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nên "thoát tục”. Nước từ trên độ cao 15 m đồ xuống như một bức 
rèm trắng chc phía ngoài một cái hàm ếch lớn, bên trong hàm ếch có 
bắc chiếc cầu nho nhỏ cho du khách dạo chơi luôn trong dòng thác 
chảy, xung quanh thác Prenn là thung lũng ngàn hoa, là đồi thông xanh 
thăm thắm, 


Thác Ankroct nắm ở phía bắc với tên gọi thứ hai là suối Vàng. 
Thác đẹp vào mùa năng, nước chảy tuôn dòng trên nên đi hoa cương, 
tùng đản bướm rừng sặc sỡ mời gọi. 


Thác Đa Tanla, cách trung tâm thành phố chừng 6 km, nằm ở 
phía nam. Dòng nước chảy xiết trên 2 tầng nham huyền vũ giữa 
những vách đá cao vút tạo nên vẻ đẹp hoang đã. 


Thác Gouøah với tên gọi thông tục là thác Ỗ Gà, cách trung tâm 
thành phố 38 km. Thác rất hùng vĩ với khối lượng nước không lồ 
từ trên cao 20m trút xuống. Dòng nước được ánh nắng hồi quang 
tạo ra nhiều mầu sắc bắn ra thành hình vòng vÈo tựa mây trời của 
bảy sắc cầu vồng. 


Thác Pongour với cảnh quan huyền bí nằm giữa rừng sâu, cách 
trung tâm thành phố 50 km, gợi núi rừng thuở nguyên sinh với những 
vết chân của thú rừng đêm đêm về nô giỡn. Thác cao 30 m là một 
trong những thác nước đẹp nhất Đông Dương. Vào mùa mưa, du 
khách có thê nghe tiếng thác đồ cách xa 3 km. 


Nếu buổi sáng chúng ta chọn một trong những thác đẹp đề đi 
thăm, thì chiều tà nên dành cho thung lũng Tình Yêu. Thung lũng Tình 
Yêu chìm sâu trong sườn đôi của những rừng thông như sóng lượn. 
Chúng ta không thê hình dung Đà Lạt lại thiếu rừng thông. Rừng 
thông nơi đây suốt bốn mùa hát khúc tình ca gửi vào năm thắng. 

Đà Lạt không chỉ quyền rũ bởi thung lũng Tình Yêu mà còn hồ 
Than Thở nằm giữa một rừng thông tĩnh mịch. 


Đà Lạt khác với nhiều thành phố ở chỗ con đường nào của Đà 
Lạt cũng gợi những hẹn hò, cũng là những con đường bình ái. Không 
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style - allying the andque and the modem - in receiving (Ourists. Ï† 1s rCS- 
tOring 11s Infrastructure, I1 existing hote]s and restaurants, boldly trans- 
forming and uregrading them to keep pace wIth the advance of the modem 
world. 


In Dalat, on fine. đays, tourists can øetL up early In the morning tð 
welcome dawn on the hiphlands. Opening ther windows, they will have 
a brcath-taking view 6Ÿ nature, and inhale the Íragrance of wild [lowers 
wafted by the clouds which [ly in as lighủy as silk yarns. 


Twilight on Dalat also brings many pIctures and sensatlons. The 
silhouettes 0Ÿ n:ountiins are đinmecd while the [ragrance of night riscs 
up. Ít is the tíime oŸ lovers. Âs a poet says. Dalat is a “city of honey- 
moons”, a "city of love”. The clouds, skimming the ground, reveal off 
and on couples of young Ïovers strolling on the roads, claspmg cach 
Gther. 


In Dalat tourists can see many couples oŸ young lovers walking 
under the light đrizzle, holding umbrellas of dicrcnL colors. People 
there like walking. Maybe this pracLice partly accounts for the shapely 
and healthy bodies and graceful gaït of Dalat women. Às [or young men 
0f Dalat, they are rood horse-riders. Tourists wiÌÏ com across many GŸ 
them dressed like European aristocrats of the previous centuries. You 
can follow them into the forests, bringing along your shotguns. Sharp - 
shooters will surely bag good game for making barbccues, stting by the 
[ireside on this tableland. 

In the morning, the Dalat market - a harmonious architectural work 
- mathers people of all ethnic orimin, wearing multicolor tradttonal cos- 
tumes, anđ coming Írom surrounding villages. 

Dalatabounds in fresh vegetables and [ruits, which are pilcd up like 
mountains. One of the most apprcciated of them are avocadoes which 
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đợi chiều xuống mà giữa trưa, sương như một làn mây mỏng nhẹ 
bay, làm cho những con đường trở nên hư ảo. Và hoa, các loại hoa 
luôn luôn xuất hiện trên mọi nẻo đường du khách dạo chơi. 

Nằm bên thềm biển Đông, Việt Nam là giao điểm của nhiều 
nền văn hóa. Với tỉnh hoa văn hóa dân tộc làm nền, phối hợp với 
văn minh thể giới, ngành đu lịch Đà Lạt đang nỗ lực xây đựng một 
phong cách trang nhã, vừa cỗ kính vừa tân kỳ trong tiếp đón khách. 
Hướng trước mắt, ngành du lịch Đà Lạt đang khôi phục lại những 
cơ sở vật chất, những khách sạn đã có, mạnh dạn cải tạo chúng theo 
kịp trình độ hiện đại của thế giới hôm nay. 


Đến Đà Lạt vào ngày đẹp trời, chúng ta hãy đậy sớm để đón 
bình minh trên cao nguyên. Cửa số phòng mở ra : một bức tranh thiên 
nhiên vẽ sẵn sực nức hương rùng do mây chở tới trên đôi cánh của 
mình, Mây bay vào cửa số nhẹ như tơ. 


Hoàng hôn, Đà Lạt không một vẻ mà nhiều vẻ. Bóng núi mờ xa 
và hương đêm trỗi đậy. Giờ của tự tình. Nói theo một nhà thơ, Đà Lạt 
đích thực là thành phố của tuần trăng mật, thành phố của tình yêu. 
Sương chiêu bảng làng ? Không phải, đó là mây xuống thấp. Mây 
bay là là mặt đất làm ân hiện những cặp nam nữ thanh niên khoác tay 
nhau đi dạo trên các ngà đường thơ, 


Ơ Đà Lạt có cái thú là đi chơi dưới mưa, từng cặp từng cặp 
lứa đôi đi trong màn mưa nhẹ dưới những chiếc dù xinh xinh đủ màu 
sắc. 


Người Đà Lạt hay đi bộ. Có lẽ đó là điều kiện giúp cho các cô 
gái Đà Lạt có thân hình đẹp cân đối và khỏe mạnh. Các chàng trai Đà 
Lạt cưỡi ngựa giỏi. Du khách SẼ bắt gặp những chàng ky mĩ với 
phong thái và trang phục của tầng lớp quý tộc châu Âu những thể 
kỷ trước. Hãy theo các chàng ky mã vào rùng cùng với khâu súng 
săn, chắc chắn các nhà "đại thiện xạ" sẽ có thịt thú rừng nướng trên 
ngọn lửa bập bùng giữa cao nguyên này, 
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are rịch in lipids, and strawberries which are much bigøer and more 
fragrant than mulberries. Vegetables and fruits are daily sent by truck- 
loads from Dalat to Saigon. They are also exported to many countries. 


At the Dalat market, tourists can see and buy a wide ranse of art 
and craft articles made by the skilful hands of people who have come 
here Írom various parts of the country. These include fur clothes and hats, 
rattan boxes, handbags mađe of "ivory bamboo”" tapes, pressed [lowers, 
wooden logs [or grafting orchid flowers, and especially engravings on 
pine wood with a "fire-pen” devised by a family sHll reservcs the 
CODyripht. 


In Dalat, tourists can visit villages and hamlets inhabited by cthnic 
minoriUies such as the Mnong, Kohor, Ma, etc, who live on hillside farm- 
ng, hunting, gardening, coffee, tea and tobacco planting... They will 
keep un[orgettable memories of the customs and ways and especially the 
villape festvals of this Central Highlands arca. 


Many tourists have writen their Vietnamese Iriends, saying that 
they sull feel lovesick of Dalat... Dalat, with the wind rustling throuph 
the pine lcaves, the roar of waterfalls, the chirping of birds, the clatter of 
horse hoofs,the pure and wholesome atmosphere... How they miss this 
GCTI ITIOunain resort... 


HAI NHŨ 
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Một buổi sáng như nhiều buồi sáng, chợ Đà Lạt - một công trình 
kiến trúc hài hòa - hội tụ các sắc tộc gồm các lứa tuôi với những 
phục trang nhiễu mẫu từ buôn làng kéo đền. 


Trái cây và rau tươi chất núi. Trái cây đặc sản của Đà Lạt là trái 
bơ (Avoca0 một loại trái cho nhiều chất béo. Và đâu tây Œraise) trái 
to mà thơm hơn đâu ta nhiều. Từng đoàn xe chuyên chở rau tươi và 
trái cây từ Đà Lạt hàng ngày về Sài Gòn. Rau tươi, trái cây Đà Lạt còn 
là mặt hàng xuất khâu. 


Chợ Đà Lạt giới thiệu với du khách những mặt hàng tiểu thủ 
công do những bàn tay "tài hoa” của người dân Đà Lạt hội tụ từ mọi 
miễn tổ quốc làm ra. Áo, mũ bằng lông thú. Hộp bằng mây, làn xách 
tay bằng tre ngà. Các loại hoa ép, các khúc Đô, mầu cây để cấy lan 
rùng. Và đặc biệt những búc chạm vẽ vào gỗ thông bằng bút lửa 
do một øia đình sáng kiến tạo nên, gia đình đó đến nay vẫn giữ "bản 
quyên " 


Đến Đà Lạt, du khách sẽ có dịp thăm các buôn làng của dân tộc 
ít người như dân tộc Mnông, Kơho, Mạ v.v.. Họ làm rẫy, sẵn bản, 
làm vườn, trồng cà phê, chè, thuốc lá. Những phong tục tập quấn và 
đặc biệt những ngày hội làng của vùng Tây Nguyên này sẽ để lại trong 
lòng du khách những kỷ niệm khó quên. 

Khi phải xa Đà Lạt, du khách lại càng nhớ Đà Lạt... 


Tiếng thông reo vi vút, tiếng thác nước, tiếng chim ca, tiếng 
vó ngựa gõ nhịp đều đều... Cả một không gian Đà Lạt tính khiệt sạch 
trong. Nhớ và nhớ... 


HAI NHƯ 
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VIETNAM S COASTÄL 
AREAS A TOUHIST 
Af[THRACTION 





Victnaim”s coastal areas. The S-shaped land of Vietnam. Both have 
olten been talked and written about, but súll few foreigners have secn 
them. 


VicInam”s coasiline is 3,260 km (2,024 mi) long, longer than the 
counfry's land mass. No part of Vietnamese territory is more than 500 
km (310 mi) Irom thc sca, as the crow [lies. Twenty out of its 40 provin- 
C©S, Citlcs anđ special zones borđer on or are surrounded by the sea. Viet- 
namese can travel by sea [rom one end of the country to the other. Winh 
the coastline undulating along the length of the country anđ with a sea 
area 200 nautical miles in width, thịs sửll poor country is endowed with 
the điscreet bcauty and graccfulness of an Asian girl who sull does not 
usơ mụch powder and lipsuck. 


125 


VÙNG BIÊN DU LỊCH 





Biển Việt Nam, cũng như cả mảnh đất Việt Nam hình chữ S, 
liệu có nơi nào trên thế giới được nói đến nhiều và được biết đến 
ít như vậy ? Biển cả như mẹ hiền ôm ấp ba chiều đất nước này. 
Bờ biên dài 3.260 km hơn cả chiều dài đất nước. Mỗi người VIỆt 
Nam dù sống ở miễn đất nào trên quê hương mình, nơi xa biển nhất 
cũng không quá 500 km đường chim bay. Trong số 40 tỉnh, thành phố, 
đặc khu của cả nước, thì 20 nơi có biển. Biển là con đường xuyên 
đất nước suốt từ bắc vào nam. Nhờ có đường biến uốn lượn theo 
chiều dài đất nước và một vùng hải phận 200 hải lý, đải đất còn 
nghèo này vẫn đẹp như thân hình cô gái có duyên thầm, mặc đầu không 
được điểm trang son phấn. 


Các tác giả của bộ sách " Các kỳ quan thế giới" (Les merveil- 
les du Monde) của Nhà xuất bản Hachette - Paris 1950 đã xếp vùng 
biển Hạ Long Việt Nam vào loại kỳ quan thế giới. Rất nhiều người 
chưa đến Việt Nam, chưa biết Hạ Long, nhưng đã từng nghe nói về 
kỳ quan thứ tám Hạ Long. 
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One of Vietnam's sceneries - Ha Long Bay - holds pride of place 
In the book "World Wonders” (Hachette Editions, Paris 1950). Many for- 
cigners have not yet come to Vietnam and do not yetknow Ha Long Bay, 
but they have heard about this ciphth world wonder., 


S1tuated m North Vietnam, Ha Long Bay is also the centcr of the 
coastal area of Quang Ninh provincc. It is 170 km (105 mì) from Hanoi 
by road as well as by waterway, 


The world boasts many famous historical and cultural relics like 
the Egypuan pyramids, the Indian mausoleums and temples, the 
AÄcropolis oŸ ancicnt Orecce, the Roman chancels, etc, which are the 
products of man ˆs extraordinary creatIvily. 


In the face of Ha Long Bay, man can be amazed at the wonderful 
hands of Nature. 


Ha Long Bay, 1,500 sq km (579 sq mỹ) ïn area 1s đotted with 1,000 
Islands cach with a name. Ifknown islands in Quang Ninhs sea area are 
Iincludcd, the total number of islands in the bay will be 1,600. Besides, 
there 1s an unknown numbecr of still nameless 1slands. The islands rise 
above the blue surface oŸ the sea, cach with the peculiar shape of an 
animal, hence is name : Dragon Island, Monkey Island, Toad Island, 
Tortoise Island, Fighting Cock Island, and so on... 


Molded and carved by NatLure, the islands in Ha Long Bay are not 
only vivid sculptures but also exotic architectural works. Many of them 
Iook like pyramids, boxes, conieal hat tops, etc. Some of them resemble 
clcphant tusks which swcpt and chiselled by the wind, taper and grow 
sharper as thoupgh they were a challenge to the sea., 


Tourists sight-sceing the bay from a motor boat have the impres- 
sion that these wonder(ul islands are hiding themselves one behind 
another : as the boat øliđes past one island, others appear before, beside, 
and behind 1t, row after row. After passing by hundred of islands seat- 


12ï 


Vịnh Hạ Long là chỗ lõm vào ở phía tây thuộc Vịnh Bắc Bồ và 
cũng là vị trí trung tâm vùng ven biên tỉnh Quảng Ninh. Từ: thủ đô Hà 
Nội, đi chùng 170 km (vừa đường bộ, vừa đường thủy) đến vịnh 
Hạ Long. Với một khoảng cách không xa là mấy, mà từ thành phố 
đông đúc đến được một nơi chỉ có mây trời, nước biển và đảo đá... 
thật cũng là điều hiếm có. 


Thế giới có những cảnh đẹp nồi tiếng như Kim Tự Tháp Ai 
Cập, chùa Ấn Độ, những hàng cột đá của các phế tích Hy Lạp cổ và 
những vòm trời thánh đường La Mã v.v... là kết quả sức sáng tạo 
phi thường của con người. Còn ở vịnh Hạ Long, con người sẽ sửng 
sốt trước bàn tay kỳ diệu của thiên nhiên, 


Vịnh Hạ Long rộng 1500 km”, với 1000 hòn đảo có tên. Nếu kể 
cả số đảo có tên trên toàn bộ vùng biển Quảng Ninh thì lên đến 1600 
đảo. Ngoài ra, còn nhiều đảo không tên, chưa tính được số lượng. 
Hàng nghìn đảo đá quần tụ trên mặt biên xanh rờn, mỗi hòn có một 
đáng vẻ rất đặc trưng cho một loài vật, nên người ta gọi luôn tên đảo 
bằng tên con vật : đảo Rồng, đảo Khi, hòn Cóc, hòn Rùa, hòn Gà Chọi 
v... Dưới bàn tay sắp đặt của tạo hóa, đảo ở Hạ Long không chỉ là 
những tác phẩm điêu khắc sinh động, mà còn là các công trình kiến 
trúc kỳ lạ. Đó là những đảo đá, hình tháp, hình hộp, hình chóp nón. Có 
hòn lại uỗn cong như ngà con voi, càng lên cao càng bị gió vuốt mạnh 
thon nhỏ và nhọn sắc như một lời thách đố với biển cả ! 


Khách du lịch ngôi trên tàu, đi thắm vịnh sẽ có cảm giác các đảo 
đá kỳ điệu này cái nọ như nấp sau cấi kia, tầu lướt qua đảo này, 
tưởng hết, đảo khác lại hiện ra ở phía trước, bên cạnh và phía sau 
hàng hàng, lớp lớp. Đi hết 50 km tuyến đảo trên mặt vịnh, tàu sẽ 
lần lrợt đưa du khách vào thắm các hang động kỳ lạ mà đến những 
người giàu tưởng tượng nhất cũng phải bối rối trước vẻ đẹp thiên 
nhiên : động Hang Hang, hang Đầu Gỗ, hang Trinh Nữ, hang Bồ Nâu, 
hang Trống, hang Sửng Sốt v.v... 


128 


Lered over 50 km (5 1 mi) öŸ the bay, the boat will take the tour1s13 to one 
grotto aÍ[Ler another which capuvate them with therr breath-taking natural 
beauty : the Hanh Cave, the Dau Go Caye, the Trình Nu (Virgin) Cave, 
the Bo Nau (Pclicans") Cave, the Trong Cave, the Sung Sot (Amazing) 
tiÝc,EE. 


Lying dcẹp amidst rocky 1slets, the Dau Go Cave has three par(s 
which can shelcr 3000 pcople at a tưne. IIs oriptnal beauty côonquered 
Western tourists who caine here 1n the ke T91 century, and who called 
1 thụ "Wonder Cirotlo” (Groue des Mlerveilles). Ilere 1ourIsIš ray 
wonder whether there were the hands öÏ rtists who carved these stilac- 
titêS and suiligmites to make them look like human beings, beasts and 
Iurds, Ílowers, or castles... ? 


Ha Long Bay 1s Deauuiful in all [our seasons. The avecrage teinpecra- 
turẻ varies [rom 8C in winter to below 22”C ïn summer. So far no poet 
ðr writer hạas been able to [ully describe the beauty ofthe bay. Each visitor 
to Hà Long Bay can only rellect part G 1s beauty. But one thìng 15 cer- 
Lam : wÍioever has come once to Hà Long wIshes to return therc agam, 


Near Hà Long Bay ís the Cát Ba archipelago, which ís 1n the ter- 
ritory of Hai Phong port-c1ty. IL1s SỐ km Irọm Hai Phong by boat. Hai 
Phong 1s building a road throuph the island to link ¡L1o the port and alsò 
tO take Louris1s [rom the port to visit the 1sland more casHy in a noi đis- 
tant Íutur6, 


The archipelago has 366 islels, with wall-like cHífís overlooKing 
Bai Tu Long Bay. Its total area ¡s 20000 hectares (49,300 acres), wILh 
many beautifuil islands and beaches and werrdly- shaped grouloes. 
Tourists coming here can see [orests and #groHoes bathe in the sea, and 
visit places wlhere sea products such as tortoise shells, oysters, lobsters 
(very large sea prawn$) are raised or cultivated. The largest island, Cat 
Ba, 1s 188 sq km (72.5 sq mị) and 200 m (656 TL) above sea level. Forests 
on Cat Ba 1sland cover 17,300 hecLares mncluding 570 ha oöŸ nauonal 





M k# + ... *. 


Thác Prenn (Bà Lạt) 
The Prenn Falls, DalÌat 





Hòn Gà chọi trên vịnh Hạ Long 


Fighung Cocks Islets in Ha Long Bay 
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Năm sâu giữa lòng đảo đá, hang Đầu Gỗ có ba ngăn với súc 
chứa tới ba bốn ngàn người, mang vẻ đẹp đặc biệt khiến các du 
khách châu Âu từ cuối thế kỷ XIX đến đây đã bị chỉnh phục và gọi 
hang này là Động Các kỳ quan (Grotte đes merveilles). Ở đây du khách 
sẽ phải băn khoăn tự hỏi có bàn tay nghệ sĩ tuyệt hảo nào chạm khắc 
không mà các hình nhũ đá chỗ giống hệt hình người, hình chim, thú, 
chỗ lại như những bông hoa, hay tòa lâu đài rực rỡ ... ? 


Hạ Long đẹp cả bốn mùa. Nhiệt độ trung bình mùa đông khoảng 
18°C. Các tháng hè cũng chỉ hơn 20°C. Từ bao đời nay chưa có ngòi 
bút của nhà văn, nhà thơ nào viết được hết vẻ đẹp của Hạ Long. Mỗi 
người đến Hạ Long chỉ có thể diễn tả được một phần nhỏ vẻ đẹp 
của bức tranh tráng lệ này. Có một điều chắc chân : ai đã một lần 
đến Hạ Long, đều mong có địp được trở lại. 


- Bên cạnh Hạ Long là quần đảo Cát Bà. Quần đảo thuộc địa giới 
tính Hải Phòng. Từ Hải Phòng ra đảo băng tàu thủy khoảng 80 km. 
Hiện nay Hải Phòng đang làm con đường xuyên đảo để nối Cát Bà 
với thành phố, cũng là đê đưa khách du lịch từ thành phố cảng ra 
thăm đảo đễ dàng hơn trong một ngày không xa. Quần đảo gồm 366 
đảo nhỏ, vách đá dựng - như thành nhin ra trước mặt là vịnh Bái Tử 
Long. Tổng điện tích quần đảo khoảng 20.000 héc-ta, trong đó có 
nhiều hòn đảo đẹp, hang động lạ kỳ và nhiều bãi tắm. Khách du lịch 
đến đây, sẽ được thắm rùng, xem hang động, tắm biên và thăm các 
nơi nuôi trồng thủy sản như đồi mồi, sò huyết, tôm ròng (loại tôm 
biên cực to). Riêng đảo Cát Bà lớn nhất, điện tích 1ã8 km”, cao hơn 
200 m so với mặt biến. Rừng ở Cát Bà rộng tới 17.300 hếc-ta trong 
đó có 570 héc-ta rừng nguyên sinh quốc gia còn giữ được khá đây 
đủ sự phong phú của một khu hệ sinh thái rừng và biên. 

Quân đảo Cát Bà là một khu du lịch biển và rùng hoàn chỉnh. 
Nó đáp ứng sở thích của khách du lịch biển, lại là nơi có thể kết hợp 
du lịch với nghiên cứu khoa học. 


8- VNGHT 
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prescrvecs whcre most of the diverse [lora and [auna ofÍ prineval [orests 
öÍ a maritLimne cco-sysLem are sUll kept. 


The Cat Ba archipelago 1s a comprchensive Lourist area. ÍL meets 
the demainds 6Ÿ sca tOurIšLS, and 1s also a place where tourism and sclien- 
tif[ic rcsearch can be combincd. 


Cát Bái is SỐ km [rom Hai Phong, and Do Son only a lHtLle over 20 
km Í[rom the port-city by road. Do Son 1s a peninsula formed by nìne 
iắắountains standing close together and Jutting [ar out into the Tongking 
GuI£. The monntin ridgcs protuding into the sea CrcatC arcs protccUng 
the beaches [rom the ragøe of Íre(uent sca- stOr1ms. 


Since long Do Son has been a big beach for North Vietnamese. II 
1S the pride of Hai Phong - a city opening on the Paciic Ocean and one 
Of the biggest ports of North Vietnam. People in Vietnam come to Hai 
Phong by car and railway and [oreiegn tourists by atr and by sea. À num- 
ber 0Í [oreign tourist troups cach with 300-500 members have come to 
Hai Phong by boat. 


The Ccntral Vietnam coastline stretches over ten parallels, [rom 
Thanh Hoa to Thuan Hai province, Thịs 1s a coastal arca with the highecst 
number of sunshine hours : from 1,500 to 2,000 a year. The arca also has 
many picturesque landscapes combinecd with good beaches such as Sam 
Son (Thanh Hoa), Cua Lo (Nehe Tình), Cua Tung (Bình Trị Thien), 
Thuan An (Hue), Da Nang (Quang Nam-Da Nang), Nha Trang (Phu 
Khanh), Ninh Chu (Thuan Hai)... The möst typical o[ thosc sca arcas are 
Da Nang and Nha Trang. 


Da Nang haš many beauUful beaches, but the most atractHve 0Ÿ 
them are Non Nuoc (Mlarble Mountains) and My Khe. Non Nuoc (Moun- 
tains and Water) ïs also called Neụ Hạnh Son (EIve Elements Mountiins) 
because H consists oFfive mountiins suinding close Lọ the seashore. Here 
tOUrists can sec marble mountins, #rass, trccs and plants and [lowers, 
#=roltocs, and a long beach wnh line sand, clear and blue water. The 
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Hiện tại, Cát Bà cách Hải Phòng 80 km đường biến, còn Đô Sơn 
chỉ cách Hải Phòng hơn 20 km đường bộ. Đô Sơn là bán đáo dược 
tạo thành bởi 9 ngọn núi áp vào nhau vươn dài ra vịnh Bắc Bộ. Do 
cấu tạo địa hình, Đồ Sơn có những nhánh núi gác đầu lên bờ biến, 
tạo nên những vòng cung che chở cho những Eãi tắm trong cơn thịnh 
nộ của bão biến. 


Từ lâu, Đỏ Sơn trở thành bãi tắm lớn của dân miền bắc Việt 
Nam. Đồ Sơn là niềm tự hào của Hải Phòng - thành phố mở cửa ra 
đại đương với cảng biển lớn quan trọng nhất của miền bắc. Người 
trong nước đến Hải Phòng bằng đường ô-tô, đường sắt. Khách 
quốc tế đến Hải Phòng bằng đường hàng không và đường biển. Đã 
có nhiều đoàn du lịch từ 300 đến 500 người đi tầu biên cập cang 
Hải Phòng. 

Dải biển miễn trung trải đài trên 10 vĩ ï tuyên, tử tỉnh Thanh Hóa 
đến tỉnh Thuận Hải. Đây là vùng biển có số giờ năng khả cao, từ 
1800 đến 2000 giờ nắng trong năm. Đây cũng là vùng biến có nhiều 
cảnh quan thiên nhiên đẹp kết hợp với các bãi tím tốt, như Sầm 
Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ Tĩnh), Đà Nẵng (Quảng Nam - Đà 
Nẵng), Thuận An (Huế), Ninh Chữ (Thuận Hải), Nha Trang (Phú 
Khánh)... Hai vùng biên tiêu biêu nhất trong số này là biên Đà Nẵng 
và biên Nha Trang. 


Đà Nẵng nhiều bãi biến đẹp, nhưng có thể kể hai bãi biển nhiều 
người ưa thích là Non Nước và Mỹ Khê. Đúng như tên gọi Non Nước 
(núi và nước), nơi đây có năm ngọn núi liền kề với biên, còn có tên 
là Ngũ Hành Sơn. Ở đây có núi đá cảm thạch, có cô cây hoa lá, hang 
động, lại có bờ biển đài, bãi cát mịn, nước trong xanh thăm thăm. 
Nhiệt độ trong năm thấp nhất 15C, cao nhất 26°C. Bãi tắm cách 
trung tâm thành phố 5 km. Bãi biển Mỹ Khê ở quãng giữa chiêu 
đài bán đảo Sơn Trà, chỉ cách trung tâm thành phố 3 km. Từ bãi biển 


152 


tcmperature here varies betwecen 15 and 26” C. The beach is 18 km 
(11.1 mi) from the heart of the city, My Khe beach lies in the middle of 
the Son Tra peninsula, only 3 km [rơm the heart of Da Nang city, From 
My Khe beach, tourists looking around can see everywhere beautiful 
scener1es of Quang Nam-Da Nang. Bcfore them is the Cham archipnelipo 
near the shore, mostly innhabned by fisherfolk. Tourists visiting the 1s- 
lands can see yến sào (sea-swallow nests), a valuable export item. Ône 
kilogram of yến sảo (also called salangane nests) is worth one tacl (iang) 
Of gold. The beach 1s protected on two sides by Mount Son Tra and the 
Marble Mountuns, 


The coastal area of Da Nang !s not ðnly an ImpOrtanL 1DurIšE arca 
bút also an mmportanL sea-port of the whole county. 


Nha Trang, a renowncd seaside resort and rest ccntcr, 1s nraccd by 
mainy beauUful mountzatns and lakes, Cham towers, hot springs and ar- 
chitecturll workKs... Howevecr, when speaking of Nha Trang pecople al- 
ways mention 1s beaches mm the first pÏlace. In the daytLime, afler địpping 
[or hours in the warm sea water, back to their hotel rooms 1ourisLS Just 
have to draw back the window cufrftain to hayve a [ulÏ view oŸ the Immense 
sea belore them. Át nieht, the whispering waves and lipht brecze wIll 
Iull them to sleep. Nha Trang city has sprung up by the seashore, but 
can also be said thaạt the generous Paciie Ocean has endowed 1 WILh 1S 
nnvaluable blue to match “Mr Sun” who lavishes light on 1t all year round 
(averatc tèmperature : 26ˆC), 


[n the south-castcrn coastal arca, the most sưriking localny 1s the 
Vung Tu peninsula 110 sq km (42.5 sq mì) in area, wherc [or centurles 
now people can come 1ö resL and bathe mm all seasons. Vung Tau has 
beaches several miles long and smaller ones which are prcferrcd by 
tourists who do nọt like crowded places. 


Vung Tau beach 1s warmed by sunshine twelve months a year, and 
the averaee temperature there is 26-28” Œ. 
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Mỹ Khê nhìn ra bốn phía nơi nào cũng gặp thắng cảnh của Quảng 
Nam - Đà Nẵng, phía trước mặt là nhóm cù lao Chàm. Cù lao Chàm là 
một nhóm đảo gần đất liền. Cư dân trên cù lao hầu hết là dân chài. 
Khách du lịch ra thắm cù lao, thú vị nhất là được xem những tổ chim 
yến, một nguồn hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Một ki-lô-gam 
yến giá trị tương đương 1 lượng vàng. Che chở hai bên bãi tắm là 
Ngũ Hành Sơn và núi Sơn Trà. 


Vùng biên Đà Nẵng không những có giá trị lớn về du lich mà 
còn là hải cảng quan trọng của cả nước. 

Nha Trang, thành phố nghỉ mát, dưỡng bệnh nổi tiếng có nhiều 
cảnh đẹp của núi, hò, tháp Chàm, suối nước nóng và các công trình 
kiến trúc v.ẹv.. - Vậy mà khi nói về Nha Trang, điều mọi người nhớ 
đến đầu tiên vẫn là biển, Ban ngày, sau những giờ đầm mình trong 
biển ấm, trở về phòng khách sạn, du khách chỉ cần kéo rèm cửa đã 
nhìn thấy biển mênh mông trước mặt. Ban đêm, sóng biển rì rào, tiố 
biển nhẹ êm sẽ đưa du khách vào giấc ngủ ngon lành. Nói là thành 
phố Nha Trang mọc bên bờ biến, Hay cũng có thê nói biển cả rộng 
lượng đã ban cho thành phố này màu xanh Thái Bình Dương võ Đá, 
đê chi bị kém cạnh với "ông" Mặt trời đã ban cho Nha Trang nguồn 
nắng Ấm quanh năm (nhiệt độ trung bình cả nắm 26°C), - 


Vùng biên phía đông nam nôi bật lên là bán đào Vũng Tàu nhô 
ra biển với điện tích 110 km”, nơi nghỉ mát, tắm biển bốn mùa từ 
hằng trăm năm nay. Ở Vũng Tàu có những bãi tắm lớn, dài cả chục 
ki- lô-mét, cũng lại có những bãi tắm nhỏ cho những ai không thích 
sự đông đúc. 


Bờ biên Vũng Tàu được ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu suốt 
12 tháng. Nhiệt độ trung bình cả năm 26 đến 2§°C. 

Từ Vũng Tàu, đi tàu biển 90 hải lý đến Côn Đảo (quần đảo 
Côn Sơn) gềm 14 hòn đảo, Cách đây chưa lâu, nói đến Côn Đảo ai 
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Erom Vung Tau, fOurists can go by motor boat to Con Dao (Con 
Son) archipelago, 90 nautical miles to the south. ỨntiT recendly the name 
of Con Dao reminded pcople of the prisons where patriotic mHÏitants Were 
đeLauned and put tơ tortures more savage than those of the Middle Ages, 
Of the Hang Duong ccmetcry, the last restuing place öŸ so many heroIc 
sons and dauehters of Vietnam. For nearly a century, this archipelago 
had becn turned Into a hell-on-carth. Sincc T975, and cspccially ovcr the 
Dast ycars, Con Dao has Decn recognized as a malor historlc site 0Ÿ the 
Victrinese revoluuon, an archipelago reserved Tor tOUrISLS, sclenLi[ic 
fescarch, nrotectton öÍ nature and thế eco-system. The arehipelago com- 
prises 14 islands, cạch with a parucular shape, many beauULful beaches, 
Dicturesque coconut #roves, bundant sunshine, clear and blue sea water 
and many precIous special products of tropical sea areas, which hipghly 
atraet tOurIstS. 


At the far end öf the country ¡1s the south-castern sea arca, about 
30 km long, near the equator, with warm sunshine all year round and 
swepL by frcsh winds ripht in summer, Curiously cnough, aL the 
southernmost end of Vietnam, tourists feel like sceing again picturcsquc 
scenecrIes 0Ÿ Ha Long Bay 1n North Victnam. 


Thịs sea area has up 1o 102 scatterecd Islands, the farthest oŸ which 
is Tho Chu, 200 km (124 mì) ofÍf shorec. The island abounds 1m turtles, 
some of them weighing up to 7Ô kg (154 ID), and their shells, 1Ô kg 
(22 lb). The largest island of Vietnam is Phu Quoc. It has 99 mountins, 
many rivers and canals with fresh water, forests and hịÌ1s. The 1sland lies 
in a sea area abounding 1n fish and shrimps im the GuIf oŸ ThaHand., Its 
[orests abound in precIous trnber and prccious and rare animals. ILs most 
ImportLant special products are pepper and Í1sh sauce. 


Along the south-western coast there are Iimnmense [orests oÍ caJeputL 
whose wood Is a precious material and whose flowers are uscd to feed 
bees. In the Íores(s there are bird grounds cách sheltering tens of 
thousands of birds... Thịs is a brcath - taking sight [or those who come 
here lor the Íirst Lme. 
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cũng tự hình dung ra những nhà ngục nặng nề giam giữ người yêu 
nước, những cực hình đã man hơn cả thời trung cô mà họ phải chịu 
đựng và nghĩ đến nghĩa địa Hàng Dương, nơi an nghỉ cuối cùng của 
biết bao người con yêu nước của tÔ quốc Việt Nam. Gần một thế 
kỷ qua, quần đảo này hình như chỉ được dùng làm "địa ngục" trần 
gian ! Từ sau năm 1975 và càng những năm gần đây, vị trí của Côn 
Đủo càng được xác định rõ là một di tích cách mạng lớn của đân tộc, 
một quần đảo đành cho du lịch, nghiên cứu khoa học, bảo vệ thiên 
nhiên và môi trường. Về cảnh quan thiên nhiên, 14 hòn đảo mỗi hòn 
mỗi vẻ, với nhiều bãi tím đẹp, rừng đừa nên thơ, ánh nắng chan 
hòa, nước biên trong xanh và nhiều đặc sản quý của vùng biên nhiệt 
đới là những điều kiện hấp dẫn khách du lịch. 


Tận cùng của đất nước là vùng bờ biến phía tây nam dài khoảng 
30 km, gẫn xích đạo, quanh năm có ánh nẵng chói chang, gió biến 
lồng lộng mát rượi cả trong những tháng hè gay gắt. Thú vị nhất là 
đến vùng biển ở đầu mút phía nam này, du khách như được gặp lại 
những cảnh sắc tuyệt đẹp tương tự như ở Hạ Long, vùng biển đông 
bắc đính đầu đất nước. 


Vùng biển này có tới 102 hòn đảo rải rác, xa nhất là đảo Thổ 
Chu cách bờ 200 km, đảo có nhiều đôi môi, có con to nặng tới 70 kg, 
cho mai nặng 1 kg. Lớn nhất (của cả nước) là đảo Phú Quốc rộng 
568 km”. Đảo Phú Quốc có 99 ngọn núi, nhiều sông, rạch nước ngọt, 
rừng và các dải đôi. Đảo năm giữa một vùng biển giàu tôm cá nhất 
của vịnh Thái Lan. Rùng nhiều gỗ quý và các loài động vật quý, 
hiếm. Đặc sản quan trọng nhất là hồ tiêu và nước mắm. 


Ven bờ biển tây nam còn có những rừng tràm bạt ngàn, gỗ tràm 
là vật liệu quý, hoa tràm nuôi ong mật. Trong rừng còn có những sản 
chim tới hàng vạn con... thật là một cảnh võ cùng ngoạn mục với 
những ai mới lần đầu đặt chân tới đây. 
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Ha Tien, with its picturesque bays and rocky isÏets, 1s the Last rest- 
ìng place for tourists on the S-shapcd land, a place that leaves them with 
đeœp memories. The place 1s called Ha Tien (Fairies) because according 
to a legend, ¡L was on thìs coastal area that fairies descendcd on the carth. 
Ther2 are ten olđ poems chantuing ten scenic spots of Ha Tien. Infact the 
fatter đoes not have only ten scenic spolts. Travelling along this coastal 
area, tourists will see granHe islets linked to the mainland by slt and 
me, and can sưoÏll along beaches with white fne sand on moonlit nghts, 
(ecling like walking on a silvery patl... 

Both in the past and ai present, the sca Is considercd as the Source 
of life in Vietnam. According to forecasts by scientists, the coastal area 
of this sun-flooded part of South-east Asia will be a bright spot from the 
year 2,000 of the "Pacilic Era'”. 


BỊCH SAN 
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Đặc biệt, vẻ đẹp dịu đàng ở Hà Tiên với những bờ vịnh, đảo 
đá nên thơ, nơi dừng chân cuối cùng của du khách trên đải đất hình 
chữ §, cũng là nơi để lại trong lòng du khách nhiều lưu luyến. Tên 
gọi Hà Tiên, bởi xưa kia trên bãi biển này, tục truyền cỏ các nàng tiên 
trên trời giáng thế. Văn thơ xưa đề lại mười bài thơ vịnh mười cảnh 
đẹp của Hà Tiên. Nhưng Hà Tiên đâu phải chỉ có mười cảnh đẹp. Làm 
một cuộc hành hương dọc theo bờ biển này, du khách sẽ gập những 
hòn đảo tỉnh thạch được phù sa và năm tháng nối với đất liền, gặp 
những bãi tím bờ cát trắng phau, vào đêm trăng sáng mà dạo chơi, 
tưởng như chân bước trên đường bạc... 

Quá khứ và hiện tại đã coi biển là cái nôi của cuộc sống Việt 
Nam. Vùng biển du lịch của đải đất phương nam đây ánh nắng này, 
theo đự báo của các nhà bác học sẽ là một điểm sáng từ năm 2000 trở 
đi của "ky nguyên Thái Bình Dương”. 


BÍCH SAN 


vs. SKILFUL HANDS, 
INDUSTRiIOUS LADoOR 





The aestheuc dcmand ofŸ the Vietnamese docs not restricL 11sclŸ to 
decoratve öobJccts such äs pictures ör statues... They rcquire that in 0D- 
Jƒcts Of đaiÏy use, cven small ones, the use-value and aestheuc value be 
taken HO CCOUTI, 


Thịs traditlonal đemand öŸ the entire ñnatton 13 a prermise [or the 
developmenL of time-honored handicrafts such as gold and siver- 
smithery, laccework, the making of lacquerware, porccl:in and ccram1c, 
bamboo and rattan articles, obJects inlatd with mother- ð[ pcarl, ctc., 


Erom time immemorial, handicraft trades have been passed on Írom 
[ather to son within cạch [amnly or clan, Nowadays, art and craft articles 
of Victnam are not only sold on the home market but also exported 1o 
many countrics. One Í[amily ör even one clan cannot [ul[ilT all the orders, 
a contingent of skilled handicraft workers must be orgamizcd on a natlon- 
wide scale ¡o wozk according to plan In order to mecet the Increasing 07- 
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xế 
xà KHEO TAY, HAY LÀM 


Nhu cầu thấm mỹ của người Việt Nam không chỉ dùng ở 
những sản phẩm chuyên dùng đề trang trí nghệ thuật như bức tranh, 
pho tượng... mà ngay ở những vật dùng hàng ngày, dù nhỏ, cũng phải 
đạt được hai gií trị sử dụng và thâm mỹ. 


Nhu câu có tính truyền thống đó của cả dân tộc đã là tiền đề 
phát triên các nghề thủ công lâu đời như nghề làm đô vàng, bạc, 
nghề thêu ren, nghề sơn mài, nghề gốm - sứ, nghề làm hàng mây 
tre, nghề khảm trai v.v... 


Thời xa xưa, các nghề thủ công thường là cha truyền con nối 
trong phạm vi một gia đình hay một dòng họ. Ngày nay thị trường tiêu 
thụ hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam không chỉ trong phạm vi cả 
nước mà đã mở rộng ra nhiều nước trên thế giới. Một gia đình hay 
một dòng họ không sao làm xuê, mà phải là cả đội ngũ thợ thủ công 
lành nghề trong cả nước được tổ chức làm việc theo kế hoạch mới 
đáp úng được các đơn đặt hàng từ Liên Xô, Cộng hòa đân chủ Đúc, 
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dcrs placcd by the Soviet Union, the GDR, Czechoslovakia, Poland, 
Hungary, India, Erance, Italy, Canada, Japan, and other countrics. 


At present, Vietnamese art and craft articles are not only exported 
throuph the foreign trade service ; a considerable quantity ¡1s sold to 
tOurIsts coming to Vietnam from all continents. 


BAMBOO AND RATTAN ARTICLES 


Bamboo and rattan are special products of tropical Yietnam. They 
have become an exhaustible source of raw meterials for handicrafi 
workers, Vietnamese bamboo and rattan articles have been exported to 
many countries. There are over 200 kinds of articles appreciated by cus- 
tomers : pÏates for containing fruits and flowers, [ower baskets, bags, 
bowls, trays, [lower vases, lamp shades, tea-pot covers, Lables and chairS, 
picture blinds, œtc. 


Objects made oŸ bamboo and rattan are light and durable. They are 
cntircly made of bamboo, or rattan, or both. 


Bcsidcs skilful hands, bamboo and rattan workers must have the 
keen eyes of a painter or sculptor 1m order to be able to create {orms and 
properly arrange decorative mouifs for their products. 


Vietnamese bamboo and rattan ariicles were sold abroad for the 
first tine at the Paris Farr im 1631. 


EMBROIDERY AND LACEWORKE 


Embroidery, which đevelopcd early in Vietnam, has bccn concrcte- 
ly recorđed : in the list of Hanoi°s ancicnt streets there is the name oŸ 
Hang Theu (Embroiderers` Street, now the end of. Hang Trong (Drum 
StreceÙ, which mects with Le Thai To Street. 


Erom the early 20th century, Vietnamese embroidered articles, with 
a marked decorative character, became products serving dally lie. 


láI1 


da, # 
Tiệp Khác, Ba Lan, Hung-ga-ri, An Độ, Pháp, I-ta-li-a, Ca-na-đa, 
Nhật, v.v... gửi đến Việt Nam ngày càng nhiều. 


Ngày nay, hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam không chỉ xuất khẩu 
theo đường ngoại thương, mà lượng hàng xuất khẩu tai chỗ qua 
khách du lịch năm châu đến Việt Nam cũng rất đáng kẻ. 


HÀNG MÁY, TRE 


Cây tre và cây mây là đặc sản của xứ sở Việt Nam nhiệt đới. 
Hai loại cây này đã trở thành nguồn nguyên liệu vô tận của những 
người thợ thủ công làm hàng mây-tre. Hàng mây-tre Việt Nam đã đi 
khắp năm châu. Có tới hơn 200 mặt hàng được khách ưa chuộng : 
đĩa bày hoa quả, lắng hoa, làn, bát, khay, lọ hoa, chao đèn, giỏ ấm, bộ 
bàn ghế, mành tranh v.v... Các sản phẩm làm từ mẫy tre có đặc tính 
nhẹ nhàng, đùng được bên lâu. Có mặt hàng làm toàn bằng mây, có 
mặt hàng làm toàn bằng tre, cũng có mặt hàng phải kết hợp cả hai 
loại nguyên liệu mới thành. 


Người thợ đan mây-tre ngoài sự khéo tay còn phải có con mắt 
của người họa sĩ và nghệ sĩ tạo hình đề vừa tạo đáng cho sản phâm 
vừa sắp đặt những hoa văn trang trí cho sản phẩm. 


Hàng mây-tre Việt Nam cố mặt ở Hội chợ Pa-ri (Pháp) từ năm 
1931. 


HÀNG THÊU — REN 


Nghề. thêu phát triển sớm ở Việt Nam đã được ghi nhận một 
cách cụ thê : trong danh mục các tên phố cỗ ở Hà Nội có tên phố 
Hàng Thêu chuyên bán các đồ thêu (nay là đoạn cuối phố Hàng Trồng 
chỗ giáp với phố Lê Thái Tổ). 


Từ đầu thế kỷ XX, hàng thêu Việt Nam trở thành mặt hàng 
phục vụ nhu cầu cuộc sông bình thường mang tính trang trí mỹ thuật. 
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Embroiderers knew how Lo combme the ancIent and the modem to create 
artIclcs meecting the fastes of ever more hieghly educated customers. 


There 1s a wIde variety of textile [abrics on which embroIdery can 
be used : satin, sIlk, fine cotfon, cotfon mixecd with nylon, poplin mixcd 
with nylon... The mouifs also are divcrse : lotus Ílowers, chrysan- 
themums, dragons, phoenixes, lamingoes, mandarin ducks, portraits, 
landscapes, etc. “The threads used are ö[ hịph quality and have rịích 
colors. On some eimbroideries threads of more than twenty COlOTS are 
used. As a result, a #reat varlety of embroidercd articles have beecn 
produccd : pillows, bed-cloths, table-cloths, gowns, shirts, kinonos, 
handkerchiefs, wall picLures, ete. 


An embroldery worker must have deÏt hands and keen eyes and 
know how Lo handle the needles and threads so as to g[ve a ”“soul” to his 
Gr her work. 


Victnamecse cmbroidcrics have atracted many Íorcign visILOrS lO 
Victnam and have been cxportcd to many counLries. 


Ín Hanot, Ho Chị Minh Cñly and orthcr major cllc§, nệW 
cmbroiderers strects have apnpcarcd. 


Although laccwork was inữroduced into Vietnam only 70 or 80 
VCArS Ø0, yeL wIth their imaginative minds and deÍt hands, Vietnamese 
handicraft workers have rapidly developed thịs trade, creating beautful 
products, As a result, even Europcan countries, where this trade 
orItinated, also like to order embroidered articles [rom Vietnam : table- 
cloths, window curtatns, w#omen”s mloves, ctc. 


CERAMICS 


Nowadays, not only Vietnamese customers but [oreign customers 
as Wwell know Victnamˆs best ceramic-producing localiues. In the North 
there are Bat Trang villape (n Hanoltˆšs suburbs), Tho Ha Vdlape (Hà 
Bac provimce)... In the South, there are Ho Chì Minh CHy, Song Be and 
Dong Nai provinccs which are renowncd both for the quantuty and 
quality oÊ their products. 
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Người thợ thêu đã biết kết hợp giữa xưa và nay để tạo ra những 
mặt hàng thêu đáp ứng thị hiếu của người dùng ngày càng có văn hóa 
cao. 


Các loại hàng để thêu ngày nay rất đa dạng : sa tanh soa, phin 
nốn, phín pha ni-lông, pô-pơ-lin pha ni-lông... Mẫu thêu cũng phong 
phú : hoa sen, hoa cúc, rồng phượng, đôi chìm tùng hạc, đôi chim uyên 
ương, chân dung, phong cảnh v.v... các loại chỉ thêu có chất lượng 
tốt, màu sắc chỉ phong phú khó mà kê hết, có bức thêu phải dùng 
tới trên hai chục màu chỉ. Nhờ vậy các mặt hàng thêu ngày nay rất 
nhiêu chủng loại : gối, khăn trải giường, váy, áo sơ-mi, áo ki-mô-nô, 
khăn mu-soa, tranh treo tường, khăn trải bàn, v.v... 


Người thợ thêu cần nhanh tay, tỉnh mắt, biết điều khiến cây 
kim sợi chỉ theo ý mình để tạo được cái "thần" cho búc thêu. 


Hàng thêu Việt Nam đã trở thành mặt hàng hấp dần các bạn 
nước ngoài đến thăm Việt Nam và đã được xuất khâu đi nhiều 
nước. 


Ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác 
trong cả nước đã xuất hiện nhiều phố Hàng Thêu mới. 


Nghệ ren - rua tuy mới du nhập vào Việt Nam chừng bảy, tám 
chục năm nay, nhưng với bộ óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của 
người thợ thủ công Việt Nam, nghề này đã phát triển nhanh, tạo ra 
những mặt hàng đẹp khiến cho chính đất tô nghề là châu Âu the 
phải ưa thích đặt mua từ Việt Nam những bộ khăn phủ bàn, rèm cửa, 
gáng tay phụ nữ v.v... 


hì z 
ĐÓ GỌI 


Ngày nay, “hông chỉ người trong nước mà cả khách quốc tế 
yêu thích loại sản phẩm này cũng đã biết tới những địa danh làm 
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Hundreds of kinds o[ ceramic products are on sale ranging lrom 
small vessels containing toothpicks and ash trays, medium size obJects 
such as Ílower vases, sutuettes oŸ Buddha and young womecn, tea and 
cofÍee sets, bowls and plates, and vascs Íor contzining ornamental pÏants, 
to lar#c obJects such as Ílower vases, clephant stools,ctc. There artclcs 
continue to be improvcd at all ceramic cnterprises throughout the country 
S0 aS t0 achieve ever hipher quality., 


Ceraimie artisans have paid attIention to the traditlonal folk charac- 
ter in creating [orms and colors of plaze. The colors they prefer are Jade, 
eel skm, and light yelow¿. The decorative motifs on cach product 6XpT€SS 
[amiliar traits im the le and landscapes öÏ the country such as a buffalo 
boy playrng the flute, a banyan-tree at the entrance of a village, the roof 
0Ÿ a pagoda, a lotus pond, a young girl pÏaying the lute, etc. 


Cecramic articles hold pride of place in art and craft stalls reserved 
for [orelen tourists coming to Vietnam, Vietnamese ceramic products 
are on đisplay and sale on many forcien markets. 


LACOUERWARE 


Lacquerware 1s produced In many countrtes. In South-East Asia, a 
number of countries plant lacquer trees, but only In Vietnam, especially 
at Phong Chau,1n Vĩnh Phụ provrince, can the most valuable lacquer trecs 
be [ound. The resin of lacquer trees planted at Phong Chau Is finer than 
that of other localities. That is why Viemamesc lacquerware is renowncd 
for its beauty and durabiliy. 


Vietnamese knew how 10 use lacquer very carly. Objccts made of 
[acquerced wootl have beecn [ound mm aneclent tombs dating back to the 4th 
and 3rd centuries H.C. 


In Thang Long (Hanoi), Nam Nụ ward already specialized in lac- 
querware in the I§th century. There are two kinds oŸ lacquer : varnish 
laequer and piưưmïce lacquer. For both kinds the main materlal ¡s lacquer 
trcc resin. Varnish lacquer 1s obtained by mixing lacquer treec resin with 
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gốm nỗi tiếng của Việt Nam... Ở miền Bắc có làng gốm Bát Tràng 
(ngoại thành Hà Nội), làng gốm Thô Hà (Hà Bắc)... Ở miền Nam có 
thành phố Hỗ Chí Minh, tỉnh Sông Bé, tỉnh Đồng Nai... là những 
vùng làm gốm nổi tiếng cả về số lượng và chất lượng. 


Sản phẩm gốm ñgày nay rất phong phú có tới hàng trăm loại 
khác nhau từ những vật nhỏ như : lọ đựng tắm, gạt tàn thuốc lá... 
những sản phầm cỡ trung bình như : lọ hoa, tượng Phật, thiếu nữ, 
bộ ấm trà - cà phê, bát, đĩa, chậu cảnh... đến những sản phẩm cỡ lớn 
như : lọ độc bình, đôn voi... đều được các lò gốm trên cả nước luôn 
luôn cải tiến sản xuất để hàng làm ra mỗi ngày càng đẹp hơn, 


Các nghệ nhân làm gốm đã chú trọng tính dân gian cô truyền 
trong việc tạo dáng sản phầm và màu men gốm. Những màu men được 
ưa chuộng là men ngọc, men đa lươn, men vàng nhẹ. Họa tiết trên mỗi 
sản phầm thẻ hiện được những nét quen thuộc trong đời sống và 
phong cảnh đất nước như : chú bé ngồi trên mình trâu thôi sáo, cây 
đa, công làng, mái chùa, hồ sen, thiếu nữ gây đàn v.v... 


Sản phâm gôm chiếm vị trí quan trọng trong các quảy hàng mỹ 
nghệ đành cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Hàng gốm Việt 
Nam đã có mặt ở nhiều thị trường quốc tế, 


HÀNG SƠN MAI 


Trên thế giới, nhiều nước làm hàng sơn mài. Ở Đông Nam Á, 
một số nước trồng được cây sơn, nhưng chỉ có cây sơn Việt Nam 
mà lại trồng ở vùng đất Phong Châu (Vĩnh Phú) là có giá trị nhất. 
Nhựa cây sơn tưồng ở Phong Châu tốt hơn hắn cây sơn trồng ở các 
vùng khác. Chính vì vậy mà hàng sơn mài Việt Nam nồi tiếng bền 
đẹp. 

Người Việt Nam biết dùng sơn rất sớm. Trong những ngôi mộ 
cổ có niên đại thế ky thứ IV, thứ III trước công nguyên đã có mặt 


10 - VNGHT 
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mu 0H for painting with is oripinal mloss. Pumice lacquer 1s produccd 
by mixing lacqucr trcc resin wI1th pie resm, the whole 1s rubbed and 
smoothed In waltcr af[ter painung. Pumice lacquer 1s more durable than 
varnIsh lacquer. That is why thouph ít was known Tater, 1t holds hipher 
place both at home and Íoreign markets. 


At the start, only thrcc colors were used mì lacquerware : black, red, 
and yellow brown. Nowadays, with the development of science and tech- 
nolopy, the pamut oŸ lacquer color 1s mụch richer, A beauuiful lacquecr 
painting 1s Impressive because of iIs compactness and depth of vision. 
Looking attentively at a lacquer painting, we can sec many colors, hues 
and tints whích anpear off and on, the lower layer serving as background 
for the uppcr laycr, with patches of molden and silvcry colors, now dark, 
now lipht, creating together an extraordinary harmony ofcolors. 


Besides their highly arusuc charactecr, lacquer articles have a prac- 
Lical value, on account of their diversity of purposcs : wall pICLUT6S, 
flower vases, Jewel boxes, tobacco boxcs, trays, chess- boards, scrcens, 
GÍG:.. 


ARTICLES I[NLAID WITH MOTHER-OT-PEARL 


Inlay workers use the shells of mother-of-pearl (nacre), corbiculas 
shellfish, etc. looking for shells with veinsin [ve primary colors or those 
with blue, yellow and other colors ... Thcy pay grcat aLtcntion to harmony 
Of colors. TheiIr work 1s very meticulous and has to go throuph many 
staøes : đesigning, rubbing, sawing, chiseling shell bits, mlayimng them 
ơn the picture, then polishing them. 


The inlaid picture appears on the surface of the objcct with many 
glittering colors. Sccn from diffcrent anglcs, an inlaid obJcctpresents diÍ- 
fercnt sets of colors and a đifferent beauty. In addition to being durablec, 
an Inlaid picture can express almost any content, like othcr pÏastc art 
WOIks. 
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hàng gỗ sơn. 


Thế kỷ XVIH ở Thăng Long (Hà Nội ngày nay) đã có phường 
Nam Ngư chuyên làm hàng sơn. Nghề sơn có hai loại : sơn quang dầu 
và sơn mài. Cả hai loại đều phải dùng chất liệu chính là nhựa cây sơn. 
Nhựa sơn pha với dầu trâu để vẽ, giữ nguyên độ bóng, thì gọi là sơn 
quang dầu. Nhựa sơn pha với nhựa thông, vẽ xong đem mài qua nước 
để tạo màu sắc thì gọi là sơn mài. Sơn mài bền hơn sơn quang dầu 
nên tuy ra đời muộn hơn sơn quang đầu, lại nhanh chóng chiếm lĩnh 
thị trường trong nước và quốc tế. 


Buổi đầu, sơn mài chỉ có ba mầu : sơn then (màu đen), sơn son 
(màu đỏ), sơn cánh dán (màu vàng nâu). Ngày nay, do khoa học kỹ 
thuật phát triên, bảng mầu của sơn mài đã phong phú hơn nhiều. Sơn 
mài đẹp lộng lẫy mà sâu thăm. Ngắm kỹ một bức tranh sơn mài sẽ 
thấy nhiều cung bậc sắc màu khi ân, khi hiện, màu dưới làm nền 
cho màu trên nồi lên cùng với những mảng bột vàng, bột bạc khí đậm, 
khi nhạt tạo nên sự hài hòa đến kỳ lạ. 


Hàng sơn mài mang tính nghệ thuật cao nhưng vẫn không tách 
rời giá trị thực dụng bởi sự phong phú về chủng loại : tranh trco 
tường, lọ hoa, hộp đồ nữ trang, hộp thuốc lá, khay, bàn cờ, bình 
phong v.v... 


HÀNG KHẢM TRAI 


Người thợ khảm dùng vỏ trai, vỏ hến, ốc biển, tìm những mảnh 
có vần ngu sắc hoặc vần xanh, vần vàng... rồi hòa sắc đề khảm lên 
các đồ vật. Công việc của thợ khảm khá tỉ mỉ và qua nhiều công 
đoạn : vẽ mẫu tranh, mài, cưa, đục mảnh, khảm (gắn) lên tranh rồi 
lại mài nhãn và đánh bóng. Búc tranh khảm hiện lên trên mặt đô vật 
với nhiều sắc màu lung linh. Nhìn ở mỗi góc độ, bức khẩm lại có 
màu sắc và vẻ hấp dẫn riêng. Khả năng thê hiện nội đung của tranh 
khẩm không kém các loại hình khác là mấy, tranh khẩm lại bên màu. 
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Almost evcry objcct of daily use can be mmlaid with mother-of- 
pcarl : wooden boxes, trays, chess-boards, table tops, chanr arms, cup- 
board doorS, SCTCCNS,... 


With is coastline more than 3,000 km long, Vietnam has an Iinex- 
haustible source of raw materials for the imlaying Industry. 


GOLD AND SILVER ARTICLIS 


Erom the 2nd and 3rđ centuries À.D., the Vietnamese already knew 
how to usc gold and silver to make Jewcls, 


There are threc diffcrent but closcly related trades m gold and s1l- 
V€T- smHLhCTY : eneraving : 0Ÿ pictures and đecoraLive motHÍs ơn the sur- 
facc of gold and silver objects ; casfng : after melung gold and silvcr, 
and turnng them Into long threads, the artisans bend and picce them 
togcther to make figures of flowers and leaves, birds and beasts, to be 
[itted to Jewels ; makting non-chiseled ob/ects : tuming gold and sllver 
materials into Jewels and ob]Jects of đanly use withoutLenegraving or chisel- 
Ing them... 


Vietnam has becen exporting increasing quantitIes öf obJects made 
of gold and silver such as rings, necklaces. œar-rings, dinner- S€TVICGS 
(knives, [orks, spoons), lquor glasses, mirror [rames, powder boxes, 
combs, candlesticks, etc. 

Developing the tr¿¿itonal trades handed down by their anccStOrs, 
Victnamose gold and silver-smiths today know how to combine the an- 
cient and the modem to make the1r products ever more appreciated ơn 
the world markets. 


CHI LAN 
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Từ chiếc hộp gỗ, cái khay, bàn cờ, mặt bàn, thành ghế, cánh 
tủ, các bức bình phong v.v.. bằng gỗ đều có thể khảm trai. 


Với hơn 3000 km bờ biển, nguồn nguyên liệu của nghề khảm 
trai Việt Nam là võ tận. 


HÀNG VÀNG, BẠC 


Từ thế kỷ thứ II, thứ II, người Việt Nam đã biết dùng vàng, 
bạc để làm đồ trang súc. 


Trong nghề vàng, bạc có ba n ghê khác nhau, nhưng liên quan 
mật thiết như anh em một nhà. Ngh chạm : chạm, trồ những hình 
vẽ, hoa văn trên mặt đồ vàng, đô bạc. Nghề đậu : kéo vàng, bạc (sau 
khi đã nấu chảy) thành sợi đài rồi uốn, ghép thành những hình hoa : 
lẩ, chim muông gắn lên các đồ trang sức. Nghề trơn : chuyên đánh 
vàng, bạc thành những đồ trang sức, đồ dùng mà không cần chạm, 


^^ 


Các mặt hàng từ vàng, bạc rất phong phú về chủng loại : nhẫn, 
vòng, đây chuyền, hoa tai, những bộ đồ ăn (đao, phuốc- xét, thìa), bộ 
ly uống rượu, khung gương, hộp phấn, lược, chân cây nến v.v..., đã 
được xuất khâu đi nhiều nước. 

Phát huy truyền thống nghề tổ, những người thợ vàng, bạc 
ngày nay đã biết kết hợp giữa vốn cổ và hiện đại để hàng mỹ nghệ 
vàng, bạc Việt Nam ngày càng có chỗ đứng xứng đáng trên thị 
trường quốc tễ. 


CHI LAN 
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VIETNAM IS OPENING 
ITS DOORS TO 
TOURISTS 





Whereas the name of Vietnam has since long been known by people 
in many countries, onÏy in the past few years, after the end of the war, 
was this country able to 0pen its dOOrS 10 fOuTiS1S. 


Vietnam is reserving for tourists very điverse natural scenerics, In 
a country stretching over l§ parallels, with 3,260 km (2,024 mị) of 
coastline, innumerable gulfs and bays of which the most renowned is Ha 
Long (Descending Dragon) Bay, which is consiđcred asa world wonder. 
On this bay, the sun shines all year round, yet, at mountain resorts as welÏ 
as in northern provinces in winter the climate remains temp€rate. 


From the north to the south, on a length of over 2,000 km (1,242 
mỉ), National Highway I will take tourists from the Red River đelta to 
the Mekong đelta - two river basins with the Asian characteristlcs of 


lỗ1 


xi Y VIỆT NAM MỠ CỦA 
lã DU LỊCH 


Nếu như cái tên Việt Nam đã được mọi người biết đến từ lâu, 
thì đât nước này mới chỉ có thể mở cửa đón du khách từ vài năm 
nay sau khi cuộc chiên tranh kết thúc. 


Việt Nam đang dành cho khách du lịch những phong cảnh thiên 
nhiên hết sức đa dạng, trong một nước trải đài trên 15 vĩ tuyến, có 
3260 km bờ biển với vô số vũng và vịnh trong đó có một vịnh nỗi 
tiếng nhất - Hạ Long (vịnh Con Rồng) được xem như là một kỳ quan 
thế giới. Ở đây, mặt trời rực rỡ quanh năm, song, những nơi nghỉ 
mát trên cao cũng như các tỉnh ở miền bắc vào mùa đông vẫn được 
hưởng cái khí hậu ôn đới. Từ bắc vào nam với chiều đài Hơn 
2000 km đường quốc lộ 1 dẫn đắt du khách đi từ đồng bằng sông 
Hồng tới đồng bằng sông Cửu Long - hai châu thổ mang tính đặc 
thù vùng châu Á gió mùa, vượt qua những đồng bằng duyên hải nhỏ 
bé tiếp nối nhau như chuỗi hạt rồi vượt qua những đèo dốc càng đi 
càng thấy đẹp. 
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monsoon, acroS§ small coastal plains succeeding one another like a striing 
of bcads, through mountain passes which are more picturesque the more 
they are looked at. 


Mlountains and hilHs, covering two-thirds of Victnam”s territory, are 
very diverse in geological origin as well as in flora and fauna, in spite of 
heavy destructton by war and damage caused by irrational exploitation, 
and sLlÏ reLam their primevafl nature in a number of places. These moun- 
tain areas are inhabited by 54 ethnic groups, cach of them having its own 
traditional costumes, language, and customs and ways. 


TOur1sts can aÏso acquaint themselves with the multi-millenary his- 
tory oÍ the country, with the origmal culture of a naton which for the 
past 4,000 years has strupgled tirelessÌy to preserve is indepenđence and 
natonal iđentity while assimilaung the quinfessence of the cuÌture oE 
other nations, lrom India and Chỉína to Western countries. In cach 
province tourists can visit many arehaeolo #Ical and historical sites of đi£- 
[crent perIods. 


Hanoi, capital of Vietnam, founded in 1010, thouph damaged by 
mmany Wars, SUÏÏ prescrves vesges Ofa far-off past with. iis ancient streets 
and pagodas dating back many centurtes and mirroring themselves in 
many lakes scattered inside the cHy. In Hanoi tourists wlÏ not see 
luxurious highrise buildings on ultữra- modern avenues, nor endless 
Sstreams Of mmotor cars, but they can stroll leisurely along streets lined 
with shady trees, beside the lakes, or around the city, where they can see 
maạany pagodas and temples built many centur1es ago. 


In Hue, royal capital from 1802 to 1945, which straddles a quiet 
river, In a landscape characterizcd by small plains and gently sloping 
hills, the Nguyen Kings had ordered the constructton of a network of 
palaces, tenples, mausoleums and memortals which the former director- 
general of UNESCO, Amadou Mahtar M'Bow, described as "a master- 
piece of urban poetry”. 
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Vùng đổi núi chiếm 2/3 diện tích lãnh thổ, rất đa dạng về 
nguồn gốc địa chất cũng như rất phong phú về động thực vật, mặc 
dù bị chiến tranh tàn phá và do khai thác bất hợp lý, vẫn còn giữ 
được những tính chất của thiên nhiên nguyên thủy ở một số nơi. 
Trong những vùng đôi núi ấy, đang cư trú 54 dân tộc khác nhau, mỗi 
đân tộc đều có y phục riêng, ngôn ngữ riêng và phong tục tập quán 
riêng biệt. 

Khách đu lịch cũng có thể làm quen với lịch sử hàng ngàn năm, 
với nền văn hóa độc đáo của một dân tộc mà từ 4000 năm nay đã 
không ngừng gìn giữ nền độc lập và tính đồng nhất của dân LỘC 
mình, đồng thời cũng tiếp thu những tỉnh hoa văn hóa của các đân 
tộc khác dù đó là nèn văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa hay của các nước 
phương Tây. Ở trong mỗi tỉnh, du khách đều có thể thăm nhiều địa 
điểm khảo cổ và lịch sử của nhiều thời đại. 


Hà Nội, thủ đô của đất nước được thành lập từ năm 1010, mặc 
dù bị tần phá bởi nhiều cuộc chiến tranh vẫn lưu lại được các dấu 
vết của quá khứ xa xưa, những phố xá cô kính, những chùa chiền 
có từ nhiều thế kỷ đứng soi bóng trên mặt nước hồ nằm rải rác 
trong lòng thành phố. Hà Nội không thê tự hào vì đã đựng lên những 
nhà cao ốc sang trọng trên các đại lộ cực kỳ hiện đại với những dòng 
xe hơi không ngớt, song khách du lịch có thể được thưởng thức cái 
hứng thú của những cuộc du nhàn trên các đại lộ rợp bóng cây, bên 
bờ các hỗ nước hay các cuộc đạo chơi xung quanh thành phố nơi có 
rất nhiều đền, chùa được xây dựng từ nhiều thế kỷ qua. 


Ở Huế, kinh đô nhà vua từ năm 1802 đến 1945, nằm bên bờ 
con sông êm ä, trong khung cảnh có những đồng bằng nhỏ, những 
quả đôi thoai thoải, ở đó triều đại nhà Nguyễn đã cho xây đựng nên 
một tÔng thê các cung điện, đèn, đài mà vị Giám đốc cũ của UNES- 
CO - ông Bow đã đánh giá như một "kiệt tác thơ ca về đô thị". 
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In the south, from Da Nang to Phan Thiet, the Cham civilization 
has lelt behind many wonderful architectural works. 


People who are [ond of music, stage arfs and water Duppetry can, 
at traditional fesuvals, at any time oŸ year, attend art performances w1th 
a national or local character. 


Victnam”s culinary art can be proud of 11s wide varicty of dishes, 
preparcd by declcate and skilful hands. 


Itis casy to understand that in a country ravaged by 30 ycars oÏ war, 
the infrastructure 0Ÿ tourism (hotcls, motor roads and other servICG§), 
cannot yet meet the international standards of serviccs. Nonecthlcss many 
efforts have been made to upgrade 1t. Many scheduled tour programs 
have already been organIzcd : 


- Hanoi and Its surrounding arcas : Victnam”s mam political, 
điplomatic, cuHural and economic cenIr. 


- Ho Chi Minh City : an cconomic and intcernaLlonal relations cen- 
ter with modern [aciliues. 


- Hue and 1!s royal palaces, mausoleums and tombs. 
- Hai Phong and Ha Long Bay. 


- Da Nang and the Museum of Cham sculpture, and the varIous 
capitals of the Kingdom of Champa in the region. 


- Hoa Binh town with the 2 million kW hydro - powcr station and 
surrounding villages and hamlets. 


- Dien Bicn Phu, and nọt far from there, the mountain resort of 
Shapa. 


- Nha Trang City, with 1s bcautiful beach, and the Oceanographic 
Institute. 


- Dalat, with is tempecrate climate, and a muluitude of [Ïlowers, and 
the potential wealth of the Central Hiphlands. 
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Xuống phía nam, từ Đà Nẵng đến Phan Thiết, nền văn minh 
Chàm đã để lại rất nhiều công trình kiến trúc tuyệt mỹ. 

Những người hâm mộ âm nhạc, sân khấu, rối nước, những 
ngày lễ cổ truyền đều có thể tham dự, bất kỳ thời điểm nào trong 
năm, vào các buôi biểu diễn nghệ thuật mang tính chất dân tộc hoặc 
tính chất từng vùng nhất định. Nghệ thuật nấu ăn Việt Nam có thể 
tự hào về các món ăn rất đa dạng được chế biến với nghệ thuật tỉnh 
tẾ. 

Ta cũng dễ hiểu rằng trong một đất nước bị tàn phá bởi 30 năm 
chiến tranh, thì hạ tầng du lịch (khách sạn, đường sá và các dịch vụ 
khác) chưa thể đáp ứng được các tiêu chuẩn dịch vụ quốc tẾ ; tuy 
nhiên đã có rất nhiều cố gắng. Nhiều tuyến du lịch có thể được 
tô chức : 

- Hà Nội và vùng ven : là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, 
ñữOạI Ø1a0. 

- Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế và giao địch quốc 
tế được trang bị tương đối tốt. 

- Huế với vành đai cung điện và lắng tâm. 

- Hải Phòng và Vịnh Hạ Long. 

- Đà Nẵng với bảo tàng Chàm, các kinh đô Chàm trong vùng. 


- Hòa Bình với nhà máy thủy điện (2 triệu KW) và các bản 
mưởng. 


- Điện Biên Phủ và không xa nơi đó lắm có nơi nghỉ mát Sa Pa. 
- Nha Trang với bãi biến đẹp và Viện hải đương học. 


- Đà Lạt với khí hậu ôn đới, với vô số loài hoa, với sự trù phú 
của Tây Nguyên, vùng cao nguyên rộng lớn. 
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- The 17 th Parallel, from which the historic Ho Chỉ Minh Trai 
starts GÍf. 


- Vung Tau, an Ideal beach. 


- Can Tho city and the Mekong River delta, with its fertle land, in- 
numerable rivers and canals, the renownecd bird-ground of Minh Hai... 
A healthy and beautiful environment, with plenty of flowers and fruits 
and river and sea foods all year round. 


More and more groups of tourists have becn visiuing Vietnam in 
the past [ew years. These Iincluded tourists from the Sovict Union, 
Czcchoslovakia, Bulgaria, the GDR and the ERG, Swecdcn, and other 
countries. ÀA number of cooperaHon projects on đevelopment of tourism 
have been siegned or are being prepared. The Vietnamesd Governement”s 
new policies are creating favorable conditions for widening fruiful ex- 
changes with foreign countries. 

Vietnam 1s opening wide 1ts doors to welcome friends from all con- 
tinen1s. 

The Vietnamese people are happy Lo receive visitors and (OuriStS 
of any nationality and will do all they can to meet the requirements Of 


{OUrisfS SO a§ tO give them the most enJoyable and useful time ïn this 
COuntry. 


Dr NGUYEN KHAC VIEN 
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- Vĩ tuyến 17, nơi xuất phát của đường mòn Hồ Chí Minh nỗi 
tiếng. 

- Vũng Tàu là nơi tắm biên lý tưởng nổi tiếng từ lâu. 

- Cần Thơ và các vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long đất 
đai màu mỡ, nhiều sông hồ, có sân chim Minh Hải nỗi tiếng... môi 
trường ở đây sạch đẹp, thú vị, quanh năm đây hoa trái và nhiều đặc 
sản sông, biên hấp dẫn du lịch. 

Đã và đang có nhiều đoàn khách du lịch đến thăm Việt Nam, đó 
là những đoàn du lịch Liên Xô, Tiệp Khắc, Bun-ga-ri, Đức, Thụy 
Điện... Một số đề án hợp tác về phát triên du lịch đã được ký kết 
hoặc đang được chuân bị. Chính sách mới của chính phủ đang tạo 
điều kiện thuận lợi việc mở rộng cho những trao đôi có hiệu quả này 
với các bạn hàng. 

Việt Nam đang mở rộng cửa đón mọi bạn bè trên thế giới. 

Nhân dân Việt Nam vui mừng được đón tiếp những vị khách 
mang bất kỳ quốc tịch nào và sẽ cố gng thỏa mãn những yêu cầu 
của khách du lịch theo khả năng cho phép và làm cho thời gian lưu trú 
của họ được thoải mái và bỗ ích. 


NGUYÊN KHẮC VIÊN 
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SOME LOCALITIES 
TOURISTS SHOULD KNOW 





CUCHI 


Cụ Chị, an outlying district of Saigon (Ho Chì Minh City), 1s 30 km 
north-west of the city. It lies between the Saigon and Vam Co Dong 
rivcrs, and has a total area of 4,300 hectares (10,621 acres). 


Situated at the gate of Saigon and linking 1t to the revolutionary 
bascs, Cu Chi played an important role in both wars of resistance agaInst 
colonialism and neo-colonialism. 


The tunnels of Cu Chi are a subterranean villape more than 200 km 
(124 mi) long, comprising many nectworks of underground shc]tcrs con- 
nected together, Íorming sevcral laycrs. The main axis is only 60-70 cm 
(21 - 27 in) wide and 80 - 90 cm (31.5 - 35.4 in) high. The celling oŸ a 
tunnel 1s the top of a triangle or an arc. The upper part of a tunncl, 3-4 
meters (9.8-13 TÙ thick, can stand the weight of a 50 - ton tank or a howIt- 
zor of any size as well as 100 kg (220 Ib) and liphter bombs. Though 


S NHƯNG ĐIỊA DANH, 


S co NGƯỜI DU LỊCH 
œ NÊN BIẾT 


CỦ CHI 


Củ Chỉ là một huyện ngoại thành, cách trung tâm thành phố Hỗ 
Chí Minh 30 km về phía tây bắc. Củ Chỉ nằm giữa hai con sông Sài 
Gòn và sông Vàm Có Đông. Diện tích toàn huyện 4300 héc-ta. 

Nằm ở vị trí cửa ngõ liên lạc giữa Sài Gòn và chiến khu cách 
mạng, Củ Chi đã giữ vai trò quan trọng trong cả hai cuộc kháng chiến 
chống chủ nghĩa thực đân cũ và mới, 

Địa đạo Củ Chỉ là một làng ngầm dưới mặt đất dài hơn 200 km 
gồm nhiều hệ thông hầm ngầm nối liền nhau chằng chịt mấy 
tầng dưới lòng đất. Đường trục chínl, rộng từ 60 - 70 em, cao từ 
80 đến 90 cm. Nóc hầm là đỉnh tam giác hay vòng cung. Bề dày nóc 
hầm từ 3 đến 4 m, chịu được xe tăng 50 tấn và các loại pháo, bom 
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lying underground, the tunnels had cnough place for dwclling, mecctings, 
art performances, health care, and other acLIVILICS... 


Mr. Wheceler, AssocIated Press suIf correspondent in Saipon, who 
accompanied the 27th Regiment, 25th Division, to Cụ Chị on Fcbruary 
14, 1966, wrote : “The Viet Cong have dug many tunnels and neLtworks 
0funderground milHtary mstallatlons evecrywherce in the country, Dut none 
Of them is so InLricate as this huge system öŸ deÍence works... Whocver . 
has entered this tunnel must admire the talent, determination and per- 
severance 0Ÿ the communist guerrillas. The soi around Cụ Chỉ ¡s rock- 
like, yet with the use oŸ rudimentary tools, the Viet Cong have manaeed 
to dig to đown to 12 meters and tens öÍ thousands of tons of earth and 
rock have becn scattcred far and wIde so that nobody could Ímd out the 
êntrance..... 


Today the Cụ Chỉ tunnels have become a major tourist atfraction 
in South VieHiam. 


BUỔN DO 


Buon Don 1s a vilagœe dozens 6Ÿ kilometers lrom Buon Mã Thuot, 
capital of the Central Highlands province o[ Darlac, Ít 1s the homecland 
0Í the best elephant hunters and tamers in South-East ÀsIa., 


Since the late centuries of thịs millenum, Buon Doón and other vìÌ- 
lages of Darlac province have been centers of clephant trade betweecn 
Vietnam, Burma, India, France and other countr1es... 

Tourists coming 1o Buon Dón can tiste the pleasures eŸ hunUng, 
make acquaintance wHh valiant and sturdy young men and see herds oÏ 
intelligent and [anhful eiephants. 


THẺ PONAGA TOWLER 


Thisisa proup 0f Cham towcrs builLon a granite hílH near the coas- 
tai city of Nha Trang, capiHal of Phụ Khanh province. 


The whole cluster of Ponaga towers was built from the 7th to 12th 
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nhẹ 100 kg trở lại. Tuy là địa đạo, nhưng vẫn có đây đủ nơi ở, hội 
họp, biểu diễn văn nghệ, trạm xá v.v... 


Ông Huy-lơ, ủy viên Ban biên tập hãng thông tấn Mỹ AP ở Sài 
Gòn, theo trung đoàn 27, sư đoàn 25 vào Củ Chi ngày 14-2-1966 đã 
viết như sau : "Việt cộng đã đào nhiều đường hầm, hệ thống công 
sự ngầm ở khắp nước, nhưng không có cái nào phức tạp bằng hệ 
thống công sự to lớn này... 


Những ai đã đi vào các con đường hầm này đều phải kính phục 
tài năng, sự quyết tâm và kiên nhẫn của đu kích cộng sản. Đất chung 
quanh Củ Chi cứng như đá. Thế mà bằng dụng cụ thô sơ, Việt Cộng 
có thể đào sâu tới 12m và hàng vạn tấn đất đá đã được rải rộng ra 
để không ai biết được cửa ra vào..." 


Ngày nay, địa đạo Củ Chỉ đã trở thành điêm tham quan hấp dẫn 
đối với khách du lịch. 


BUÔN ĐÓN 


Buôn Đôn là một làng của người Tây Nguyên, ở cách thị xã 
Buôn Ma Thuột (Đaklak) một giờ xe hơi. Nơi đây là quê hương của 
những người thợ săn voi và thuần đưỡng voi có một không hai ở 
Đông Nam Á. 


Từ những thế kỷ trước, Buôn Đôn và Các buôn khác của Đaklak 
đã là những trung tâm buôn bán voi xuyên quốc gia. Tiếng tắm và sự 
giao lưu lan sang tận Miến Điện, Án Độ, Pháp... 


Du khách tới Buôn Đôn sẽ được thưởng thức thú vui sẵn bấn, 
làm quen với các chàng trai dũng mãnh và những đàn voi tunh khôn, 
hiệu nghĩa. 


THÁP PONAGA 


Nhóm tháp Chàm này xây trên một quả đổi đá hoa cương gần 
thành phố Nha Trang (Phú Khánh). 


11 - VNGHT 
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ccnturies. The most beautiful of them were built in 813 and §17. Of these 
towers there remain only Íour, cach worshipping one gen1c. 


One of the towers worships Siva (the Destroyer), member of a 
trimity in later Hinduism. Another tower worships the god Gianessa, 
Siva”s son, who had an elephant's head and a human body. 


The bigeest towcr 1s the Ponaga tower, which ¡s also called the 
Lady*s Tower. Built in 817, 1t is 23 me9ers (75.4 ÍU) hiph, worships the 
øoddess Ponaga (or ma), Siva`s wHc. The Ponaga tower 1s one of the 
mot typical works of Cham architecture. Built with baked clay bricks, 
quadrilateral, It has a pyramidal top. 


Above the tower”s gate there is a picture of the god Siva with four 
hands, riding the Nandin bull, Inside the tower there 1s a stone altar on 
which rests the statue of Ponaga with ten hands, sittng with [olded legs, 
wearine a lotus-shapcd hat. In front of the Lady”s Tower, near the [oot 
Of the hữll, 1s a recLangular brick yard, on which stand two rows 0Ÿ big 
pillars entirely made of the same bricks as those used to build the Lowet. 
The pillars support octagonal entablatures. 


THẺ ANCIENT SECTOR OF HOI AN (FAIFO) TOWN 


The ancient sector of Hoi An (formerly called Faifo), lies m the 
southern part of this former provinctal capital, now part of Quang Nam- 
Đa Nang province. It was well known by merchants of many countr1es 
under the name of FaHo. 


From the 17th century, Hoi Án was a bustling and prosperous cIty 
and commercral port, a big trade center of South-East Àsia, one of the 
main havens of merchant ships im the Far East. 


Besides dwelling houses, the ancient sector of Hoi An town has 
many wooden bridges, pagodas, family ancestor-worshipping houses, 
professional society premises, and houses wIh a traditional character, 
inhabHed by many consecutive generations of a same clan. These are 
tube-like houses stretching Írom ơne strect to another. One of them 1s a 
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Toàn bộ khu tháp Ponaga được xây dựng từ thế kỷ VII đến thế 
kỷ XII. Những thấp đẹp nhất xây vào năm 813 và 817. Hiện nay chỉ 
còn lại bốn tháp, thờ bốn vị thần. 


¬ - ầ = % X-.2NWUYU: suên G- 
Một thấp thờ thân A¡-va, một trong ba vị thân tôi cao cua An 
Độ giáo. Một tháp thờ thần Ga-nê-xa mình người, đầu voi là con trai 
thần Xi-va. 


Tháp lớn nhất là tháp Ponagøa còn gọi là Tháp Bà, cao 23 mét, 
xây năm 817, thờ thần Ponaga - chính là nữ thần U-ma vợ của Xi- 
va. Tháp Bà là một trong những ngọn tháp tiêu biểu cho nghệ thuật 
kiến trúc Chàm, xây bằng gạch nung, hình tứ: giác, trên có chóp hình 
kim tự tháp. Trên cửa tháp có hình thần Xi-va bốn tay, cưỡi con bồ 
Nau-din. Trong tháp có bàn thờ bằng đá trên đặt tượng Ponaga mười 
tay, ngồi xếp bàn, đầu đội mũ hình bông sen. Trước mặt Tháp Bà, 
phía gần chân đồi, là một sân gạch hình chữ nhật, trên xây hai hàng 
cột to hoàn toàn băng loại gạch xây tháp. Đỉnh cột mở rộng thành 
hình bát giác... 


PHỐ CỔ HỘI AN - FAIEOO 


Phố cô Hội An - Faifoo nằm ở phía nam thị xã Hội An (Quảng 
Nam - Đà Nẵng) xưa kia đã một thời nổi tiếng với tên gọi Faifoo, 
mà các thương nhân của nhiều nước trên thế giới đều biết đến. 

Từ thế kỷ XVH, Hội An - Faifoo đã là một đô thị, thương cảng 
sằm uất, thịnh vượng, là một trung tâm buôn bán lớn của vùng Đông 
Nam Á, một trong những trạm đỗ chính của các thương thuyền vùng 
Viễn Đông. 


Khu phố CÔ Hội An, bên cạnh nhà ở còn có những cầu gỗ, ngôi 
chùa, nhà thờ họ, những hội quán đồng nghiệp và cả những ngôi nhà 
ở mang tính øia truyền nhiều đời của một đòng họ. Đó là loại nhà 
hình ống xuyên suốt từ phố nọ sang phố kia, trong đó có một dãy 
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strect lying close to the bank oÊ the Hoi An nver. Houses here are made 
OÍ precious wood, wIth two storcys, the upper storey strong enough to 
sheltcr all members of a houschold when the town 1s [loodcd by the nver. 
Inside the house are hung [acquer scrolls and parallcl sentences. The pi- 
lars are cnpravcd with vcry mctICulous đccorativc mouifs. The beams and 
raÍtcrs are cngravcd with [Igures öof crabs. 


Hơi Ấn ¡s a living vestigc of the past. Ít s1 has a dđensc population 
which helps preserve Hs oripinal traits 0Í centurics ago. 


Walking Inside the ancient town on a narrow allcy betwcen twO 
rows 0Ÿ qulet and antique houses, tourists feel Hke living agam a vivid 
past Of the commcrcial nor1 6Ÿ Faif0. 


Spcakimng o[ the value of this historic site, the Polish architect 
Kazimion Kviakovsky said : “The điscovcry of the almost intact ancient 
sector of Hoi An 1s of tremendous sigmi[lcance not only for Vietnamese 
archaeologists. If they have to pay 100 dollars a night for a modern hotel 
room ¡n other countrics, a tourist wIlÏ be happy to spend 200 dollars to 
be able to spend even one night in the ancient town of Hoi An. IÍ Í am 
allowed to open a cafe here to cater to fourists, F HH become a millionnaire 
belore long”. 


TOURTISM ON THẺ HAU RIVER 


Can Tho city, capiual of Hau Giang province, has sincc long becen 
considered as the capital of south-westerm Vietnam. It lies on the bank 
Of the Hau, one of the two tributaries of the Cuu Long (Mckong) rivcr, 
which has created the fcrule and prospcrous Mekong delua. 


In Can Tho tourists wIll be 1nvited 1ö come to the Ninh Kleu Ícrry 
whcre they wIl go on outboard motor boat to makc a sight- sceing tour 
Of the Hau rivcr. The Ícrry is OppOSIHG a bịg riverside strcct, whcrc a 
modem hotel 1s located. South of the Ninh Kieu [crry 1s a market, and 
north-west of I1 1s a ferry landing. 
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phố nằm sát ngay bờ sông Hội An. Nhà ở đây toàn làm bằng gỗ quý, 
hai tầng, tầng gác cao kiên cố còn có giá trị đề phòng ngừa những 
khi nước lên to ngập lụt. Trong nhà treo hoành phi, câu đối. Cột nhà 
được trạm trồ hoa văn rất cầu kỳ. Vì kèo nhà trạm hình vỏ cua. 


Hội An - Faifoo là một di tích sống, hiện nay vẫn có dân cư sinh 
sống làm ăn, nhờ vậy mà giữ nguyên được dáng vẻ ban đầu của 
mẫy trăm năm trước. 

Đi trong khu di tích cô, trên con đường nhỏ hẹp xiên xiên giữa 
hai dãy nhà trầm mặc trong đáng nét xa xưa, du khách như được sống 
lại cả một thời quá khứ sống động của thương cảng Faifoo. 


Nói về giá trị của khu di tích này, cử nhân, kiến trúc sư Ba Lan 
Ka-di-mi-ê Kvi-a-cốp-xki đã nhận xét : "Việc phát hiện ra khu đô thị 
cô Hội An, gần như còn nguyên vẹn, có giá trị hết sức lớn lao không 
chỉ đối với giới khảo cỗ học Việt Nam. Nếu như tiền thuê phòng 
ở một khách sạn hiện đại trên thế giới là 100 đồ-la/đêm thì khách du 
lịch sẽ sung sướng bỏ ra 200 đô-la để được sống dù chỉ một đêm 
trong khu phố cô Hội An. Nếu cấp cho tôi một ngôi nhà ở đây để mở 
tiệm cà phê phục vụ khách du lịch thì chẳng bao lầu tôi sẽ thành triệu 
phú". 


DU LỊCH TRÊN SÓNG HẬU 


Thành phố Cần Thơ thuộc tỉnh Hậu Giang từ xa xưa đã được 
coi là thủ phủ của các tỉnh miền tây Nam Bộ, nằm trên hữu ngạn sông 
Hậu. Sông Hậu là một trong hai nhánh của sông Cửu Long (Mê Công) 
con sông lớn đã tạo nên đồng bằng sông Cửu Long trù phú nổi tiếng, 

Khách du lịch đến thăm Cần Thơ, xin mời đến bến cảng Ninh 
Kiều, xuống thuyên, đi chơi sông Hậu. Bến nhìn ra một đường phố 
lớn ven sông, có khách sạn du lịch quốc tế. Phía nam bến Ninh Kiều 
là chợ, phía tây bắc là bến phà. 
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Starung off [rom the Ninh Kieu Íerry, tourIsts can øo by boat to 
many localiues in Hau Cang and neiprhboring provinc6s. 


The Hau 1s a large river, 2 km (1.24 mi) wide. Sitting on an out- 
board motorboat and looking at the sceneries on either side of the river, 
IOUr1sts can see verdant orchards with fruit-laden trccs. They can aÌso 
"đrop in” to have a look at the larpe [ish-rearing cagecs tied to rafis. 


The boat wIHl take tourists to the Junction 0Í seven canals where a 
floating market 1s opened on the river. Boats and sampans stand side by 
side, and both buyers and sellers sion the boats. Some oŸ them are loaded 
with coconuis, others sell avocadoes and rambutans, othcrs carry watcr 
melons whose pecl is dark grccn but whose flesh is dark pink and very 
delicIous. 


The boat will take fourists to a [isher villape whose Inhabitants spc- 
cialize in catching fish Írom the river. There they wIll eat steaming fish 
soup with vegetables, spices and pepper with a speclal Havor. 


CC 
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Từ bến Ninh Kiểu, du khách theo đường sông có thể tới thăm 
các miên trong tỉnh Hậu Giang và các tỉnh lần cận. 


Sông Hậu mênh mông, đôi bờ cách nhau tới 2 km. Ngồi thuyền 
lướt trên sông, xem phong cảnh hai bên bờ mượt mà màu xanh cây 
trái hoặc dừng lại trên mặt sông xem những bè cá (lồng nuôi cá trên 
sông) cỡ lớn thật thích mất. Thuyền sẽ đưa du khách đến chỗ gặp 
nhau của 7 con kênh, nơi có chợ nổi họp trên sông. Ghe, thuyền đậu 
san sắt, người mua kẻ bán đều ngôi trên thuyền. Có con thuyền chở 
nặng toàn trái đừa, có thuyên bán cả trái vú sữa và trái chôm chôm, 
có thuyền toàn là loại đưa hấu vỏ ngoài xanh thẫm gần như mầu đen 
nhưng trong ruột thì đỏ tươi, cắt miếng đưa đưa vào miệng đã thấy 
vị thơm và ngọt lim. 

` Thuyền sẽ đưa du khách ghé thăm một làng chài. Dân ở đây 
chuyên nghề đánh cá sông. Bát cháo cá nóng bốc khói ăn kèm với các 
loại rau ø1a vị và hạt tiêu sẽ để lại trong lòng đu khách một hương vị 
đặc biệt của xóm chài. 


C.CH 
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PHOCEDURES ON ENTERHING 
AND LEAVING VIETNAM 





Foreigners and overseas Vietnamese who want to come to Vietnam 
as tourists must fill 3 applications for entry and exit visas on printed 
formms, enclosed with 3 photos (size 4 x 6 cm), half- length, bare-headed, 
eyes looking straight (photos taken not more than one year before ap- 
pucatlon). 


The tourist must send 1 application with 1 photo to the điplomatic 
Or consular mission of the Socialist Republic oŸ Vietnam ïn the country 
he or she finds to be the most convenIcnt. 


Upon arriving in Vietnam, he or she must give the 2 remaining ap- 
plications and 2 photos to the represcntative oŸ the tourist authority at 
the first point of entry to Vietnam. 


To help make the procedures speedy, tourists must send in advance 
to VIETNAM TOURISM, by telex or telephone, the following data : 
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THỦ TỤC XUẤT NHẬP CẢNH 
VIỆT NAM 





Người nước ngoài và người Việt Nam định cự ở nước ngoài 
muốn vào Việt Nam du lịch phải làm 3 đơn xin thị thực nhập xuất 
cảnh theo mẫu in sẵn, kèm theo 3 ảnh cỡ 4 cm x 6 cm, chụp nửa người 
mắt nhìn thắng, đầu để trần, (ảnh chụp trước khi làm thủ tục không 
quá một năm). 


Một đơn kèm một ảnh, khách du lịch gửi cho cơ quan đại điện 
ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ở nước ngoài mà khách du lịch thấy thuận tiện nhất. 


Hai đơn kèm 2 ảnh còn lại, khách du lịch mang theo vào Việt 
Nam và chuyên cho đại diện cơ quan du lịch tại địa điểm nhập cảnh 
đầu tiên ở Việt Nam. 


Để việc xét cấp thị thực nhập xuất cảnh được nhanh chóng 
khách du lịch gửi trước cho du lịch Việt Nam bằng telex hoặc 
tcleprame những nội dung sau : 
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1. Surname and name, 

2. Date and place of birth. 

3. Natonality (original and presen0). 
4. Present place of residence. 

3. Profession (concrete). 

6. Time and poïnt of exit and entry. 


Besides the above-mentioned data, overseas Vietnamese who want 
to come to Vietnam both as tourists and to visit their native places and 
r€latIves must specIÍy : 


7, The date and registration number of the permit to leave (1F any) 
0r the time, reasons and forms of đeparture. 


6. The surnames, names and addresses of their relatives who are 
strll living in Vietnam. 


The tourist azency will notfy the applicants about the results of the 
examinauion of therr applicatHons 3 đays after reception for tourists tran- 
siting and visiting Vietnam, 5 đdays for people who only come as tOurists, 
and 15 days for people who come to Vietnam both as tourists and to visit 
their native places and relatives. The concerned persons will contact the 
Vietnamese missions abroad to get their entry and exit visas. 
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1- Họ và lên 
2- Ngày và nơi sinh 
3- Quốc tịch (gốc và hiện nay) 
4- Nơi cư trú hiện nay 
5. Nghề nghiệp cụ thể 
6- Thời gian và cửa khâu xuất nhập cảnh 


Riêng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn 
về nước du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình ngoài 6 nội dung 
trên, cân thêm : 


7- Ngày và số giấy phép xuất cảnh (nếu có) hoặc thời gian, lý 
do và hình thức xuất cảnh. 


8- Họ tên, địa chỉ những người đang sống ở Việt Nam là thân 
nhân của khách. 

Sau 3 ngày đối với khách quá cảnh kết hợp du lịch, sau 5 ngày 
đối với khách chỉ vào du lịch và sau 15 ngày đối với khách vào du 
lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình (kế từ khi nhận được danh 
sách với đầy đủ những nội đung trên) các cơ quan du lịch đón khách 
sẽ thông báo kết quả xét đuyệt và khách cần liên hệ với cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài để lấy thị thực nhập xuất cảnh. 
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CUSTOMS HEGULATIONS 
CONCERNING TOUHISTS 
ARHIVAL IN AND DEPARTURE 
FhOM VIETNAM 





1. Tourists arriving In Vietnam must declare and show therr lug- 
øaøe for Iinspection when the Customs ofÍficcrs so rcqucst. 


2, Thecre is no tax for luggagec, obJects and goods carrted by tourIsfS 
in limited quantity for personal use only đuring theïr tour, and not on the 
list of non-commercial articlcs whose introduction 1s prohibitcd. 


3. Luggage declared upon arrival (except thingøs that have bccn used 
as ØIÍts) must be taken by the tourists upon departurc. 


4. TourIsts normally do not have to go throuph customs procedures 
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NHỮNG ĐIÊU CÂN BIẾT 
VÊ QUY CHẾ HẢI QUAN 
KHI KHÁCH DU LỊCH 
ĐỀN VÀ HƠI VIỆT NAM 





1- Khách du lịch đến Việt Nam đều phải kê khai và xuất trình 
hành lý để kiểm tra khi Hải quan yêu cầu. 

2- Hành lý, vật dùng và hàng hóa khách mang theo đủ đùng cho 
bản thân trong chuyến đi du lịch mà không thuộc loại hàng trong danh 
mục hàng phi mậu dịch cần nhập hoặc nhập có điều kiện thì được 
miễn thuế. 

3- Hành lý của khách du lịch đã khai khi nhập cảnh, đều phải 
tái xuất khi khách rời Việt Nam (trừ những thứ tiêu dùng hoặc biếu, 


ke# 


tặng). 
_4- Khách du lịch đã vào Việt Nam, nếu có người hướng dẫn 
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whecn, after their arrival in Vietnam, they travel to Kampuchca or Laos 
in the company o£ Vietnam Tourism guiđes, and retum to Vietnam beflore 
lcaving for home. Only im certain cases wIll the Customs of[fIcers ask to 
Inspect lupøage. 


3. Tourists coming to Vietnam are allowed to carry along an un- 
Ïimited amount of foreign currencles, as well as obJects of pure gold or 
silver, alloys, prccious stones, or obJects with gold or slver coating, 
provided they declare them ¡n full on the [orms given them by the Cus- 
toms 0[ficers. 


Tourists can change theIr {oreipn currencIcs [or Vietnamese cur- 
rency (đong) either at the hotel where they stay or at the S1He Bank of 
Vietnam. 


6. When leaving Vietnam, tourists can take with them, tax-Íree, an 
unlimited amount öoÊ souvenirs bought at Vietnamese State-run shops 
with foreign currencies (or bought with Vietnamese currency for which 
they have exchangcd therr foreign currencies at the State Bank of Viet- 
nam). 
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của du lịch Việt Nam đi cùng, trong trường hợp đi tiếp sang Cam-pu- 
chia và Lào, rồi quay lại Việt Nam đê xuất cảnh, thì được miễn các 
thủ tục Hải quan (Trường hợp đặc biệt Hải quan mới yêu cầu kiểm 
tra). 


5- Khách du lịch vào Việt Nam có thể mang theo không hạn chế 
số lượng tiền ngoại tệ các loại, đổ dùng bằng vàng, bạc nguyên 
chất, hợp kim, hoặc những đồ dùng mạ vàng, bạc v.v. đều phải khai 
đầy đủ vào tờ khai của Hải quan. 


Khách du lịch sẽ được đổi tiền Ngân hàng Việt Nam tại khách 
sạn hoặc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 


Tiền ngoại tệ được dùng đê mua hàng ở các cửa hàng, được 
phép thu ngoại lỆ. 


6- Khi rời Việt Nam, khách có thể đem theo không hạn chế số 
lượng và được miễn thuế các hàng lưu niệm mua bằng ngoại tỆ tại 
các cửa hàng nhà nước Việt Nam (hoặc mua bằng tiền đông Ngân 
hàng Việt Nam mà khách đã đổi từ ngoại tệ sang tại Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam). 
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R” 17VIETNAM TOUH PRHOGHAMS 


Hà 


PROGRAM Ï (2 niphis, 3 days) 


HLANOI : President Ho Chỉ Minh's Mausolcum, Öne-pillar pagoda, Temple cfÍ 
Literaturc, Co Loa citadel, Tay Phuong pagoda. Song and music performances. 


PROGRAM 2 (6 nights, 7 days) 
HANDOI — HẢÁ LONG BẢY ~ HỖ CHI MINH CTILY. 


- Ilanoi : Prcsident Iĩo Chỉ Minh”s Mausoleum, One-pillar pagoda, Temple of Litera- 
ture. 


- Hai Phong : ä drive around the port-cIty 
- Ha Long Hay : moltor launch tour of rocky isÌets and grottoes. 


- Ho Chỉ Minh City : Thong Nhat (Reunificatlon) Cenfercnce Iall, Exhibition on 
US-pupnets' crimes, Mam Non (Young Shoots)kindergartcn, alacquerware or bamboo- 
rattanware emerprise. Song and musie performmances. 


PROGRAM 3 (6 mphts, 7 days) 


HANOI — DA NANG — HUE — HO CHI MINH CITY. 
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17 CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 
=— XUYÊN SUÔT VIỆT NAM 





CHƯƠNG TRÌNH SỐ 1 (2 đêm, 3 ngày) 


HÀ NỘI 


NỘI DUNG THAM QUAN : 


- Lãng Chủ tịch Iiồ Chí Minh, chùa Một Cột, Văn Miễu, thành Cổ Loa, chùa Tây 
Phương. 


Xem ca nhạc. 


CHƯƠNG TRÌNH! SỐ 2 (6 đêm, 7 ngày) 


HÀ NỘI ~ VỊNII HẠ LONG ~ TP. HỖ CHÍ MINH 

NỘI DUNG TIIAM QUAN : 

- Hà Nội : Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, Văn Miếu. 
- Hải Phòng : Một vòng quanh thành phố. 

- Vịnh llạ Long : đi ca-nô ra Vịnh thám đảo đá và hang động. 


¬ TP. Ilỗ Chí Minh : Hội trường Thống Nhất, triển lãm tội ắc Mỹ - ngụy, trưởng 
Mám Non, xí nghiệp sơn mài hoặc mây tre. Xem ca nhạc. 


12 - VNGHT 
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- Hanoi : President Ilo Chỉ Minh”s Mausolcum, Onc-pillar pagoda, lŠesLorcd Sword 
L.ake, Co Loa citadel. 


- Da Nang : Cham museum, Marblc Mountains, sea-bathing at Non Nuoc beach. 


- Hue : boating ơn the [luong (Perfume) rwver, Lĩnh Mu (Ilcavenly Ladyˆs) pagoda, 
palaccs of the Nguyen Kings, King Tu Duc”s mauseleum. 


- Ilo Chỉ Minh City : Thong Nhat Conference HẠNH, lxhibiion on DŠ-puppets” 
crimmvs, Mam Non kindergarten, New Youth School, a lacqucrware or bamboo-rattanware 
criLcfprise, Song and mustc perfornmanccs. 


PROGRAMIT 4 (7 nights, 8 days) 


HANOI — HA SƠN BINH - HA LONG BAY. 


- Hanoi : President Iĩo Chỉ Minh”s Mausoleum, Ône-pillar papoda, Muscum oÏ IÏ1s- 
tory, Co Loa citadcl, Tay Phuong napnoda. Song and rnusic per[ormanccs. 


- Ha Son Binh : visit to a village of the Muong ethnic minority, and a vilÌage of the 
Thai cthnic minor1ty. 


- Hainhong : a drive around the port-city. 


- Ha Long Bay : motor launch tour of rocky islcts and groutloecs. 


PROGERAM 5 (7 niphis, Š days) 


HLANOI — HA SƠN BINH — HA NAM NINH. 


- Ilanot : Presidcnt llo Chỉ Minhˆs Mausoleum, One-pilar pagoda, Restorcd Sword 
Lake, Quan Thanh Temple, Museum of Fine Ans, Temple of Literature, Tay Phuong 
paroda, Thay papoda. Song and music performanccs. 


- [la Son Bình : visit to ä MXiuong and a Thai villape. 


- Ha Nam Ninh : Tran temple, Thap (Tower) papoda, Co Le pagoda, Bích Doug 
panoda, Dình Le templc. 


PROGRAM 6 (7 nighis, Š day) 


HLANOI — DIIN BH:N PHÙ 


- Hanoi : President Ho Chỉ Minh”s Mausoleum, Ône-pillar papgoda, Restored 5word 
Lake, Temple of [.iterature, Amny Muscum. Song and music performances. 


- Lai Chau : Dicn l3icn Phu, Dien Bien Phụ Muscum, [“allcn Combatants Ccmetcry, 
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CHƯƠNG TRÌNH SỐ 3 (6 đêm, 7 ngày) 
HÀ NỘI ~ ĐÀ NẴNG ~ HUẾ — THÀNH PHỔ HỖ CHÍ MINII. 


NỘI DUNG TIIAM QUAN : 

- Hà Nội : Lãng Chủ tịch Hỗ Chỉ Minh ; chùa Niột Cột, hồ Iloàn Kiểm, thành 
Có Loa. 

- Đã Nẵng : Hảo tàng Chàm, Ngũ Iiành Sơn, tâm biển Non Nước. 

- Huế : đi thuyên trên sông Hương, chùa Linh Mụ, cung điện Triều Npuyễn, 
Lang vua Tự Đức. 


- Thánh phố Hỗ Chí Minh : hội trường Thống Nhắt, triển lãm tội ác Mlỹ-nnuy, 
trường Mẫm Non, tnrờng Thanh niên mới, xí nghiệp sơn mài hoặc mây tre. Xem ca 
nhạc. 

Ẫ “ 
CHƯƠNG TRÌNH SO 4(7 đem, Š ngày) 
IIÀ NỘI — HÀ SƠN DÏNI ~ VỊNH HẠ LONG. 


NỘI DUNG THAM QUAN : 


- Hà Nội : Lãng Chủ tịch Ilỗ Chí Minh, chùa Một Cột, Viện bảo tàng lịch sử, 
thành Cô Loa, chùa lấy Phương. Xem ca nhạc. 


- Hà Sơn Bình : thấm một bản dẫn tộc Mường, một bản dẫn tộc Thái. 

- Hải Phòng : đi một vòng quanh thành phố. 

- Vịnh Hạ Long : đi ca-nô ra vịnh thăm các đảo đá và hang động. 

cử Ê 

CHƯƠNG TRÌNH SỐ 5 (7 đêm, 8 ngày) 

HÀ NỘI —- HÀ SƠN BÌNH — HÀ NAM NINH. 

NỘI DUNG THAM QUAN : 

- Hà Nội : Lăng Chủ tịch llỗ Chí Minh, chùa Một Cột, Hồ Hoàn Kiếm, đền 
Quan Thánh, Viện bảo tầng mỹ thuật, Văn Miếu, chùa Tây Phương, chùa Thầy. Xem 
ca nhạc. 

- Hà Sơn Bình : thăm một bản dẫn tộc Mường, một bản dẫn tộc Thái. 

- Hà Nam Ninh : đền Trần, chùa Tháp, chùa Có Lễ, chùa Bích Động, Đền Đinh 
LÃ. 

3 bể 

CHƯƠNG TRÌNH SỐ 6 (7 đêm, Š ngày) 

HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PIIÙ 

NỘI DUNG THAM QUAN: 
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A-1 LHH, General De Castries' bunker, a capturcd tank, Son l.a Jai... 


PROGRAM 7 (8 days, 7 nighis) 


HO CHI MINIITCTTY —- DALAT - NHÀ TRANG 


- Ho Chỉ Minh City : Thơng Nhat Confcrcnce Hail, Exhibiion œn U5-punpets` 
crimes, Mam Non kindergarten, New Youth School, a lacquerware or bamboo-ralanware 
enterprise, Cụ Chị tunnels, [lo Chỉ Minh Trai, Song and music performances. 


- Dalat : Prenn I*alls, Love Vallcy, Xuan luong Lake, Dalat market. 


- Nha Trang : Ponaga tower, Isle o[ Chong, Trị Nguyen fish-pond, sea-bathing. 


PROGNAM 8 (7 niphts, Š days) 


HO CTIIH MINH CTIUY -- VINII LONG — CAN THO — VỮNG TAU 


- Ho Chỉ Minh Chy : Thong Nhat Confcrencc Hall, Lady Thicn Hau s pagoda, Cu 
Chi tunnels. Nam Nón kindcrgarten, ä lacquecrwafe or harnhoo-ralLanware cnIETprise. Song 
and music ncrÍfonnances. 


- Vịnh Long : boalinp ơn the river, vIsiL to an orchard. 


- Can Tho : Song [lan Site farmn, Export Prozen rat Enterprise, 0th Miliary 
[tepion Muscum, or Can Tha LĨniversity. 


PROGRAM 9 (7 niphts, Š day) 


TLANOI —~ HAT PHONG — IIA LONG BAY. 


- Hanoi : President [lo Chỉ Minhˆs Mausoleum, Onec-pillar nagoda, Rcstored Sword 
Lakc, Quan Thanh Temple, Muscum o[ Hiatory, Temple oŸ Lnerature, Có Laa ciadelL 
Sóng and music per[lonnanccs. 


- Ilainhong : Du Hang papoda, Hang Kenh woolen carpet enterprise, sea-bathing at 
Do Sơn bcach. 


- Ha Lang Bay : motor launch tour öŸ rocky 1sÏlcts and grottoecs, sca-bathing. 
PROGRAM 10 (Š niph1s, 9 days) 


HANOI — HA LỎNG BAY — DA NÀNG — HIUE — HỖ CHIH MINII CIỮY. 
- Hanoi: President Ilo Chỉ Miinh”s Mausolcum, One-pillar nagoda, Temiple oÍ LHera- 
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- Hà Nội :lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột Hỗ Hoàn Kiếm, 
Văn Miễu, Viện bảo tầng quần đội. Xem ca nhạc. 
- Lai Châu : Điện Biên Phủ, Báo tăng Điện Biển Phụ, Nghĩa trang liệt sĩ, Đôi 
A1, hằm tướng Đờ Cát, xe tăng chiến lợi phẩm, nhà tù Sơn La ... 


CHƯƠNG TRÌNH SỐ 7 (8 ngày, 7 đêm) 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINII - ĐÀ LẠT — NHA TRANG. 


NỘI DUNG THAM QUAN 


- TP. Hồ Chí Minh : hội trường Thống Nhất, triển lãm tội ác Mỹ-ngụy, trường 
Mầm Non, trường Thanh niên mới, xí nghiệp sơn mài hoặc mây tre, địa đạo Củ Chị, 
đường mòn IIỗ Chí Minh. Xem ca nhạc. 


- Đã Lạt : thác Prenn, thung lũng Tĩnh Yêu, hồ Xuân lương, chợ Đà Lạt. 


- Nha Trang : tháp Dô-na-pa, hòn Chồng, hỏ cá Trí Nguyên, tắm biển. 


* ấ” 
CHƯƠNG TRINIH SG 8 (7 đêm, ð ngày) 
THÀNH PHỐ HỖ CHÍ MINH ~ VĨNI LONG ~ CÂN THƠ ~ VỮNG TÀU. 
NỘI DUNG THAM QUAN : 
- TP. Hỗ Chí Minh : hội trường Thống Nhất, chùa Bà Thiên HHậu, địa đạo Củ 
Chỉ, trường Mẫm Non, thăm xí nghiệp sơn mài hoặc mây tre. Xem ca nhạc. 
- Vĩnh Long : đi thuyền trên sông, thăm vườn cây ăn trái. 


- Cần Thơ, nông trường sông Hậu, nhà máy hoa quả đồng lạnh xuất khẩu, bảo 
tầng quấn khu 9, hoặc trường đại học Cần Thơ. 


- Vũng Tầu : Thích ca Phật đài, Niết Bàn Tịnh Xá, tắm biến. 


h xẩ 
CHƯƠNG TRÌNH SỐ 9(7 đêm, 8 ngày) 
HÀ NỘI — HIẢI PHÕNG — HẠ LONG 
NỘI DUNG TIIAM QUAN : 


- Hà Nội : Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, Hồ Iloàn Kiểm, đến 
Quan Thánh, Viện bảo tàng lịch sử, Văn Miễu, Thành Cö Loa. Xem ca nhạc. 


- Hải Phòng : chùa Dư làng, xí nghiệp thảm len Hàng Kênh, tâm biển Đồ Sơn. 


- Vịnh Hạ Long : đi ca-nö ra vịnh thăm đảo đá và hang động, tắm biến. 
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ture, Tay Phuong pagoda. Song and music nerÍorrnarices. 
- Ha Long Hay : motor launch tour 6Í rockw IsÌlels and grottoes. 
- Da Nang : Chàm múusenm, Marhle Mlountains, sea-bathing at Non Nuoe beach. 


- Hue ; boating on thể Hung (Perfume) river, [leavenly Lady”s pagoda, palaces of 
the Nguyen Eings, King Tu D2ue`s mausoleum. 

- Ho Chỉ Minh Chy : Thong Nhat Conference HaH, ExhibiHion on ỦS-puppets' 
crimes, Cụ Chỉ tunnels. Song and music per[ormances. 


PROGRAM l1] (S mạht, 9 days) 


HANMOI ~ DA NANG — IILI: — HO CHHI MINH CEEY - MY THỐ 


- Hanoi : President [lo Chỉ Minhˆs Mausoleumn, One-pillar nagoda, Restored 5word 
L.ake, Quan Thanh temple, Co Loa citadel. Song and musie performanees. 


- Da Nang : Cham museum, Mlarble Mountains, sea-bathing at Non Nuoc beach. 


- Hue : boating eœn the Huong rivcr, Iicavcnly Lady`”s pagoda, palaces of Nguyen 
Eings, King Tu Dục 's mausoleum. 


- Ho Chỉ Minh Chy : Thong Nhat Conference ]Hall, Exhibition ơn ỦŠ5-puppets" 
crimes, a New Economic Zone, Cụ Chi tunnels or lo Chỉ Minh Trai], Song and musie per- 
[onmances. 


- My The : boating on Mekong river, visit to an orchard, 


PROGRAM 12 (8 nighis, 9 days) 


HANOIT = DA NANG — IIUE —- HO CHI MINH CTITY. 


- Hanoi : President Ho Chỉ Minh`s mausoleum, One-pillar pagoda, Restorcd 5word 
Lake, Quan Thanh ternple, Co Loa citadel. Song and music pcrÍonnances. 


- Da Nang : Cham museum, Marble Mountains, sea-bathing at Non Nuọc beach, 
cultural relics (Cham vestiges at My Sơn or anclent town of Hoi An). 


- Hue : boating on Huơng nver, palaccs of Nguyen kings, Heavenly Lady`s pagoda, 
mausoleums of Kings Tu Dục, Minh Mang and Khai Dĩnh. 


- Ho Chỉ Minh Chy : Thong Nhat Conference Hal, Ixhibnion on UŠ-nuppets” 
crimes, Cu Chỉ tunnels. Song and music per[fonmances. 
PROGRAM I3 (I3 night, T14 day3) 


HANOI - IIA NAM NINII - DÀ NANG - HUE - HO CHII MINH CITY - VUNG 
TAU : 
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^ .“” 

CHƯƠNG TRÌNH SỐ 10 (8 đêm, 9 ngây ) 

HÀ NỘI - VỊNH HẠ LONG ~ ĐÀ NẴNG ~ HUẾ ~ TP. HỒ CHÍ MINH .. 

NỘI DUNG THAM QUAN : 

- Hà Nội : Lãng Chủ tịch Hỏ Chí Minh, chùa Một Cột, Văn Miễu, chùa Tây 
Phương. Xem ca nhạc. 

- Vịnh lĨa Long : đi ca-nõ ra Vịnh tham đảo đá và hang động. 

- Đà Nẵng : bảo tàng Chàm, Ngữ Hành Sơn, tắm biển Non Nước. 


- Huế : đi thuyền trên sông Hương, chùa Linh Mụ, Cung điện Triều Nguyễn , 
Lắng vua Tự Đức. 


- Thành phố Hồ Chí Minh : Hội trường Thống Nhất, triển lãm tội ác Mỹ-nguy, 
địa đạo Củ Chi. Xem ca nhạc. 


` r 
CHƯƠNG TRÌNH SỐ 11 (8 đêm, 9 ngày) 
HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG ~ HUẾ ~ TP. HỒ CHÍ MINH ~ MỸ THO. 
NỘI DUNG THAM QUAN : 
- Hà Nội : Lãng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, Hồ Hoàn Kiểm, Đền 
Quan Thánh, Thành Cô Loa. Xem ca nhạc. 
- Đà Nẵng : Bảo tàng Chàm, Ngũ Hành Sơn, tắm biển Non Nước. 


- Huế : Đi thuyền trên sông Hương, chùa Linh Mụ, Cung điện Triều Nguyễn, 
Lãng vua Tự Đức. 

- TP. Hồ Chí Minh : Hội trường Thống Nhất, triển lãm tội ác Mỹ-ngụy, vùng 
kinh tế mới, địa đạo Củ Chi hoặc đường mòn Hỗ Chí Minh. Xem ca nhạc. 

- Mỹ Tho : đi thuyền trên sông Mê Kông, thăm vườn cây ăn trái. 

` #1 L “ £ 1 "II. kì 

CHƯƠNG TRÌNH SO 12 (8 đêm, 9 ngày) 

HÀ NỘI — ĐÀ NẴNG ~ HUẾ — THÀNH PHÔ HỖ CHÍ MINH 

NỘI DUNG THAM QUAN : 

Hà Nội : Lăng Chủ tịch [lồ Chí Minh, chùa Một Cột, Hồ Hoàn Kiếm, Đền 
Quan Thánh, Thành Cô Loa. Xem ca nhạc. 


- Đã Nẵng : Bảo tàng Chầm, Ngũ Hành Sơn, tắm biển Non Nước, đi tích Chàm 
Mỹ Sœm hoặc phố cổ Hội An. 

- Huế : đi thuyền trên sông lương, Cưng điện Triều Nguyễn, chùa Linh Mụ, 
Lăng vua Tự Đức, Lãng vua Minh Mạng, Lăng vua Khải Định. 


- Thành phố Hỗ Chí Minh : Hội trường Thống Nhất, triển lãm tội ác Mỹ -TI"UY, 
địa đạo Củ Chỉ. Xem ca nhạc. 
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- Hanoi : President IIo Chỉ Minhˆs mausolcum, One-pillar pagoda, lestored Sword 
Lake, Quan Thanh temple, Temple of Literature. Song and musie perfonmances. 


- Ha Nam Ninh : Nam Dinh town, Tran temple, Thap (Tower) pagoda, Co Le, Tam 
Coec and Bích Dong pagodas, Dinh Le temple. 


- Da Nang : Cham mauseum, MIarble Mlountains, sca-bathing aL Non Nuọc beach, an- 
clent tơwn öf loi Án, or Cham vestipes at My Son. | 

= Hue : boating on the Huong river, lÏeavenly Lady ˆs pagoda, mausoleums of Kimgs 
Minh Mang, Tu Dục and Khai Dinh, palaccs of Nguycn kmgs, 

- Hạ Chỉ Minh Chy : Thong Nhat Conference IHall, Exhibition on US-puppets' 
crunes, a lacquerware or barmboo-rattanwarc cnterprise. Song and music per[fornances. 


- Vung Tau :rmnonument to Buddha Sakyamuni, Tính Xa Nirvana, sea- bathing. 


PROGRAM l4 (13 nipht, 14 days) 


TANOI = HA NAM NINH = DA NANG — IIUE - QUI NHIÊN — NHA TRANG 
— HỖ CHI MINH CTTY. 


= Hanøi : President Ho Chị Minh”s mausoleum, Ône-pillar nagoda, Restorcd 5word 
Lake, Quan Thanh templc, Temple of Literature. SortE and music perfonmances. 


- Ha Nam Ninh : Nam Dinh town, Tran trmple, Tower papoda, Dinh L.e trmple, 
Tam Cóe, Bích Dong and Có Le pagodas, 


= Da Nang : Cham muscum, Marble Mountains, sca-bathing at Non Nuoc becach. 


- Hue : boatineg on the luong river, Heavenly Lady”s nagoda, palaocs of Nguyen 
kings, mattsoleurmms of Kings Ming Mang, Tụ Dục and Khai Dĩnh. 


- Quy hon : a tour of the city. 

- Nhà Trang : Ponaga tower, Isle of Chong, Trì Nguyen Eish pond, sea bathing., 

-Ho Chí Minh Cuy : Thong Nhat Conicrcncc lHial, Exhibiion on US- 
puppets `crnes, a lacqucrware cnterprisc, Cu Chỉ tunnels, Ha Chỉ Minh Trai. Song and 
IrIuSIE ner[Íomiances. 


PROGRAM 15 (20 nighs, 21 days) 


HANOI - HA SON BINH — HA LONG BAY —- DA NANG —= HUI:- QUY NHON 
— NHÀ TRANG — DALAT — VỮNG TAU — HO CHI MINH CITY - MY TH. 


=lHanoi : President [Ĩo Chỉ Minhˆs mausolcum,ne-pillar napoda, Temple of L.Icra- 
ture, Museum oÏŸ the Revolution, Restorcd Sword Lake, Co Loa cHladel. Song and musle 


pcrforrmnances. 
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CHƯƠNG TRÌNH SỐ 13 (13 đêm, 14 ngày) 


HÀ NỘI ~ HÀ NAM NINI - ĐÀ NẴNG ~ HUẾ, TP. HỒ CHÍ MINH ~ VŨNG 

TÀU. 

NỘI DUNG THAM QUAN 

- Hà Nội : Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, lỗ Hoàn Kiếm, Đền 
Quan Thánh, Văn Miệu. Xem ca nhạc. 

- Hà Nam Ninh : Thành phố Nam Định, Đền Trần, chùa Tháp, chùa Cổ Lễ, Tam 
Cốc, chùa Bích Động, Đền Định Lê. 

- Đà Nẵng : Bảo tàng Chàm, Ngũ Hành Sơn, tắm biển Non Nước, phố cô Hội 
An hoặc di tích Chàm Miỹ Sơn. 

- Huế : đi thuyền trên sông lương, chùa Linh Mụụ, Làng vua Ninh Mạng, Lãng 
vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định, Cung điện Triệu Nguyễn . 

- Thành phố Ilỗ Chí Minh : lội trường Thống Nhất, triển lãm tội ác Mỹ-ngụy, 
xí nghiệp Sơn mi hoặc mãy tre. Xem ca nhạc. 

- Vũng Tầu : Thích ca Phật đài, Niết Bần Tịnh xá, tím biển. 


CHƯƠNG TRÌNH SỐ 14 (13 đêm, 14 ngày) 


HÀ NỘI - HÀ NAM NINI[ ~ ĐÀ NẴNG ~ IUỄ - QUY NHƠN ~ NHA 

TRANG — THANH! PHỔ 1Ö CHÍ MINH. 

NỘI DUNG THAM QUAN : 

Hà Nội : Lăng Chủ Tịch Hỗ Chí Minh, Chùa Một Cột, lồ Hoàn Kiếm, Đền 
Quan Thánh, Văn Miễu. Xem ca nhạc. 

- Hà IXam Ninh : Nam Định, Đèn Trần, chùa Thần, Đến Định Lễ, Tam Cốc, chùa 
Bích Đăng, chùa Cô Lễ. 

- Đã Nẵng : Hảo tầng Chàm, Ngũ Hành Sơn, tắm biển Non Nước. 

- Huệ : đi thuyền trên sông Hương, chùa Linh Mụ, Cung điện Triều Nguyễn, 
Lãng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lãng vua Khải Định. 

- Quy Nhơn : đi một vòng quanh thành phố. 

- Nha Trang : Thấp Pô-na-ga, Hòn Chồng, Hỗ cá Trí Nguyên, từn biển. 

- Thành phố lồ Chí Minh : Hội trường Thống Nhất, triển lãm tội ác Mỹ - 
ngụy, Xí nghiệp sơn mài, địa đạo Củ Chị, đường mòn [lỗ Chí Minh. Xem ca nhạc. 


CHƯƠNG TRÌNH SỐ 15 (20 đêm, 21 ngày) 


HÀ NỘI -- HÀ SƠN BÌNH ~ VỊNH HẠ LONG ~ ĐÀ NẴNG - HUẾ - QUY 
NHƠN ~ NIIA TR¿.NG —~ ĐÀ LẠT - VŨNG TÀU — THÀNH PHÔ HỖ CHÍ 
MINII —- MỸ THO, 
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- Ha Sơn Binh : visit to a vilage of the Thai and Muong ethnic minorities, Tram 
Gian (Hundred-bay) nagoda. 


- Haiphong : a Lour oÍ the port-clty. 
- Ha Long Bay : meotor launch tour of rocky 1sÌc1s and groHocs, 
- Da Nang : Cham museum, Marble Mountains, sea-bathing at Non Nuoc beach. 


- Hue : boaung ơn the Iuong river, [lcavenly Iady°s pagoda, palaccs oŸ Nguyen 
Kimes, mmausoleums of Kinmgs Minh Mang, Khai Dịnh and Tu Dục. 


- Quy Nhơn : a tour of the c1Iy. 
- Nha Trang : Ponaga tower, Isle oÍ Chơng, Trị Nguyen fish-pond, sea-bathing. 


- Dalat : Xuan Huong Lake, Love Valley, Dalat markct, Prenn Talls. 

- Vụng TT au : monument to lBuddha Sakyamumi, Tình Xa Nirvana, sea- bathing. 

- Ho Chí Minh Cly : Thong Nhất Conlcrence LHAH, ExhibiHion on ỦŠS- 
Puppecls°crimes, Cụ Chỉ tunnels. Song and music pcr[ormiances. 


- My Tho : boating on Mickong Tiver, VHSH to an orchard. 


PROGRAM 16 (20 niehts, 2] days) 
TLANOI -- HAT PHONG -- HA LONG IAY -- NGHỊ: TĨNH -- HUE -- DA NÀNG 
-- QUY NHON -- NHÀ TRANG -- DALAT -- HỌ CHI MINH CTTY -- MY TH. 


- Hanoi : President Ho Chỉ Minh”s Mausoleum, Ône-nHllar nagoda, Temple of Litera- 
ture, Mluseum of the Revoluton, Restored Sword Lake, Co Loa cladel. Song and musie 
performances. 


- Hainhong : a tour of the port-cuy. 
- Ha Long Bay : motor launch tour oŸ rocky IsÌcts and grottocs, sea-bathing. 
- Nghe Tỉnh : President Ho Chị Minh”s native village, Cua Lo becach. 


- Hue : boaling ơn the luong rnwver, licavenly Lady ”s papoda, palaccs of Nguyen 
kings, mausoleums of Kings Minh Mang, Tu Dục and Khát nh. 


- Da Nang : Cham museum, Miarble Mioumtaims, anclent town of Iioi An, Cham ves- 
tiges at My Son, sea-bathing at Non Nuoc beach. 


- Quy hon : a tour of the c1ly, 

- Nha Trang : lonaga tower, lsle of Chong, Trị Nguyen fIishpond, sea-bathing. 

- Dalat ; Lovc Vallcy, Xuan luong Lakec, Dalat markect, Prenn F'alls. 

-llo Chỉ Minh Cuy : Thong Nhat Conferencc Haẩh, Exhibiion on DỦS- 
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NỘI DUNG THAM QUAN : 
- Hà Nội: Lăng Chủ tịch Hỏ Chí Minh, chùa Một Cột, Văn Miều, Viện bảo tầng 
cách mạng, Hồ lloàn Kiểm, Thành Cổ Loa. Xem ca nhạc. 


- Hà Sơn Bình : thăm một bản dẫn tộc Thái, một bản dân tộc Mường, chùa Trảm 
gian. 


- Hải Phòng : Một vòng quanh thành phố. 

- Vịnh Hạ Long : đi-ca-nô ra vịnh thám đảo đá, và hang động. 

- Đà Nẵng : bảo tàng Chàm, Ngũ Hành Sơn, tấm biên Non Nước. 

- Huế : đi thuyền trên sông Hương, chùa Linh Mụ, Cung điện Triều Nguyễn, 
Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Khải Định, Lăng vua Tự Đức. 

- Quy Nhơn : một vòng quanh thành phố. 

- Nha Trang : Tháp Pô-na-ga, Hòn Chồng, Hồ cá Trí Nguyên, tắm biển, 

- Đà Lạt : Hỗ Xuân Hương, thung lũng Tình yêu, chợ Đà Lạt, Thác Prenn. 

- Vũng Tàu : Thích ca Phật đài, Niết Bàn Tịnh xá, tấm biển. 


- Thănh phố Hỗ Chí Minh : Hội trường Thống Nhất, triển lãm tội ác Mỹ-nguy, 
Địa đạo Củ Chị, Xem ca nhạc. 


- Mỹ Tho : đi thuyền trên sông Mê Kông, thăm vườn cây ăn trái. 


CHƯƠNG TRÌNH SỐ 1ó (20 đêm, 21 ngày) 


HÀ NỘI - VỊNH HẠ LONG —- NGHỆ I1— HUẾ — ĐÀ NẴNG ~ QUY 

NHƠN — NHA TRANG — ĐÀ LẠT - TP. HỖ CHÍ MINII - MỸ THƠ. 

NỘI DUNG THAM QUAN : 

- Hà Nội : Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, Van Miễu, Viện bảo tầng 
Cách mạng, Hỗ Hoàn Kiếm, Thành Cổ Loa. Xem Ca Nhạc. 

- Hải Phòng : một vòng quanh thành phố. 

- Vịnh Ilạ Long ; đi ca-nô ra vịnh thăm đảo đá và hang động, tắm biển. 

- Nghệ Tĩnh : quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, biển Cửa Lồ. 

- Huế : đi thuyền trên sông Hương, chùa Linh Mụ, Cung Điện Triều Nguyễn, 
Lãng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định. 

- Đà Nẵng : Bảo tàng Chàm, Ngũ Hành Sơn, phổ cổ Hội Án, di tích Chàm Mỹ 
Sơn, tắm biển Non Nước. 

- Quy Nhơn : một vòng quanh thành phố. 

- Nha Trang : Thấp Pô-na-ga, Ilòn Chồng, lồ cá Trí Nguyên, tắm biển. 

- Đà Lạt : Thung lũng Tình Yêu, Hỗ Xuân Hương, chợ Đà Lạt, Thác Prenn. 

- Thành phố Hồ Chí Minh : Hội trường Thống Nhất, triển lãm tội ác Mỹ-nguy, 
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puppels`crmmes, New Youth School, a lacquerware enterprise, Cu Chị tunncls. Song and 
fnusie per[orrmrances. 


- My Tho : boatng on Mlckong river. 


PROGRAM 17 (4 days, 3 niphs) 


TỊO CHHI MINIT CLTY -- MY THO -- VƯNG TAU. 


- Ho Chị Minh CHy : Thong Nhat Conference [Hall, a lacquerware enterprise, Vĩnh 
Trang nagoda. | 
- My Tho : boatng ơn Mckong river, vI4It to an orchard. 
NỈ: The trịp to MÍy Tho máy be replaccd by a stay at Vụng Tau. 
L3 


* + 


Hesides these L7 nroprams, Viemam Tourism also orgariiz£s speclal 1ours at the re- 
qlŒšL GÍ LoHr13L4. 


['or ncccssarv procedurecs, plcase contáct : 


VIEINAM TOUNISM 


54 NGUYEN DU - HANOI 
TEL. 54674 - 52854 
TELEX : 4269 TOUEISM VT 
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trường Thanh niễn mới, xí nghiệp sơn mài, địa đạo Củ Chỉ. Xem ca nhạc. 


- Mỹ Tho : đi thuyền trên sông Mê Kông. 


CHƯƠNG TRÌNII SỐ 17 (4 ngày 3 đêm) 
THÀNH PHỐ IIỒ CHÍ MINH ~ MỸ TIIO ~ VŨNG TÀU 


NỘI DUNG TIIAM QUAN: 

Thành phố Hỗ Chí Minh : Hội trường Thống Nhất, xí nghiệp sơn mài, chùa 
Vĩnh Trang. 

- Mỹ Tho : đi thuyền trên sống Mễ Kõng, thăm vườn cây ấn trải. 

Chương trình đi Mỹ Tho có thể thay thể bằng đi nghỉ Vũng Tàu. 
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